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KẾ HOẠCH GIÁO DỤC MÔN HỌC – KHỐI 2 

Năm học 2024 – 2025 

 

I. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH  

Căn cứ Công văn số 2345/BGDĐT-GDTH ngày 07/06/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc “Hƣớng dẫn xây dựng kế hoạch gáo 

dục của nhà trƣờng cấp tiểu”; 

Căn cứ Thông tƣ số 32/2018/TT- BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành Chƣơng trình giáo dục phổ thông; 

Căn cứ Thông tƣ số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/09/2020 của Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trƣờng Tiểu học; 

Căn cứ công văn số 3535/BGDĐT-GDTH của Bộ GDĐT hƣớng dẫn thực hiện nội dung Hoạt động trải nghiệm ở cấp tiểu học; 

Căn cứ Thông tƣ số 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành danh mục thiết bị 

dạy học tối thiểu cấp Tiểu học. 

Thực hiện công văn 1395/SGD ĐT-GDTH ngày 25/5/2022 của Sở GD&ĐT Quang Ninh, công văn số 982/PGDĐT ngày 29/9/2022 

của Phòng GD&ĐT Uông Bí về việc tiếp tục khai thác hiệu quả thiết bị giáo dục trong trƣờng mầm non, phổ thông. 

Căn cứ công văn 1150/PGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2023 của Phòng Giáo dục & Đào tạo Uông Bí về việc hƣớng dẫn thực hiện 

khung thời gian năm học 2023-2024. 

Căn cứ vào nội dung chƣơng trình môn học, hoạt động giáo dục, sách giáo khoa lớp 2 sử dụng tại nhà trƣờng, kế hoạch thời gian 

thực hiện chƣơng trình các môn học của nhà trƣờng, hƣớng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học, hƣớng dẫn thực hiện các môn học của các 

cấp có thẩm quyền; 

Khối lớp 2 trƣờng Tiểu học  Lê Lợi xây dựng Kế hoạch giáo dục môn học năm học 2024 - 2025 nhƣ sau: 

II. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÁC MÔN HỌC VÀ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC  

1. Tình hình chung của của khối lớp 2 

Đƣợc sự quan tâm chỉ đạo sát sao của cấp trên và của ban giám hiệu nhà trƣờng; Phụ huynh quan tâm đến việc học tập của con em 

mình và có mối liên hệ chặt chẽ với nhà trƣờng; Giáo viên và học sinh đƣợc trang bị đầy đủ sách giáo khoa, các thiết bị, đồ dùng dạy học 

và cơ sở vật chất lớp học. 

Đội ngũ giáo viên có trình độ chuyên môn vững vàng, nhiệt tình, năng nổ, có ý thức học hỏi, có nhiều sáng tạo trọng dạy học. Tất cả 



các đồng chí giáo viên trong khối đƣợc tập huấn, học tập tìm hiểu và nắm đƣợc phƣơng pháp dạy học theo định hƣớng phát triển PCNL 

theo chƣơng trình GDPT nói chung và chƣơng trình lớp 2 nói riêng. 

2. Tình hình đội ngũ giáo viên, học sinh của khối 

a) Giáo viên 

STT Họ và tên Năm sinh 
Trình độ 

đào tạo 

Năm 

vào 

ngành 

Nhiệm vụ đƣợc phân công Ghi chú 

1 Nguyễn Thị Vƣợng 14/05/1974 Đại học 1993 Chủ nhiệm lớp 2A1-TPCM Đảng viên 

2 Dƣơng Thị Hậu 17/10/1990 Đại học 2013 Chủ nhiệm lớp 2A2 Đảng viên 

3 Nguyễn Thị Hạnh 01/10/1775 Đại học 2002 Chủ nhiệm lớp 2A3 Đảng viên 

4 Đỗ Thị Hiền 27/02/1976 Đại học 1994 Chủ nhiệm lớp 2A4  

5 Nguyễn Thu Trang 22/7/1990 Đại học 2014 Chủ nhiệm lớp 2A5 Đảng Viên 

6 Nông Thị Thanh Mai 25/06/1991 Đại học 2015 Chủ nhiệm lớp 2A6  

* Thuận lợi  

- 100% GV trong tổ khối đạt trình độ chuẩn. 

- Các đồng chí tích cực thực hiện việc đổi mới phƣơng pháp dạy học để phù hợp với khối lớp mình.  

- Đội ngũ GV trong tổ có  trách nhiệm, có tinh thần đoàn kết, ham học hỏi trong chuyên môn cũng nhƣ trong công tác chủ nhiệm. 

- Một số đồng chí GV trẻ trong khối ứng dụng tốt công nghệ thông tin vào giảng dạy. 

- Các đồng chí giáo viên vận dụng linh hoạt các hình thức tổ chức dạy học. 

* Khó khăn 

- Một số giáo viên  đƣợc thay đổi khối lớp nên cần thời gian nghiên cứu bài. 

- Một số GV có con nhỏ nên cũng phần nào ảnh hƣởng đến thời gian nghiên cứu tài liệu để giảng dạy. 

- Một số GV lớn tuổi nên cập nhật thông tin chƣa linh hoạt. 

b. Học sinh 

 

Lớp 
Sĩ số Nữ 

Dân 

tộc 
HCKK 

Hộ 

cận 

nghèo 

Hộ 

nghèo 

Con 

gia 

đình 

Mồ côi 

(Bố 

hoặc 

Khuyết 

tật 

Ghi chú (Dân tộc, 

 khuyết tật gì?) 



CS mẹ) 

2A1 45 22 0 0 0 0 0 0 0  

2A2 37 19 0 2 0 0 0 0 0  

2A3 43 24 1 0 0 0 0 0 0  DT Nùng 

2A4 36 17 0 0 0 0 0 0 1  

2A5 41 19 1 0 0 0 0 0 0 DT Nùng 

2A6 37 22 0 0 0 0 0 0 0  

Tổng 239 123 2 2 0 0 0 0 1  

          * Thuận lợi 

 - Đa số HS có ý thức học tập và rèn luyện tốt, nhận thức khá đồng đều.  

 - Đa số HS có đầy đủ đồ dùng học tập, cha mẹ quan tâm đến việc học tập của con em. 

 * Khó khăn 

 - Sĩ số học sinh ở các lớp đông và chƣa đồng đều, một số học sinh còn chậm ảnh hƣởng một phần đến việc dạy và học. 

 - Một số phụ huynh  chƣa thực sự quan tâm đúng mức đến con em mình nên cũng ảnh hƣớng đến việc giáo dục học sinh 

- Một số học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, mồ côi, bố mẹ li hôn phải ở với ông bà. 

- Lớp 2A4 có học sinh hòa nhập về trí tuệ nên ảnh hƣởng không nhỏ đến việc dạy - học, giáo dục các con. 

       3. Nguồn học liệu 

- Sách giáo khoa hiện hành, sách giáo viên các môn học đƣợc lựa chọn theo đúng quyết định 854/UBND ngày 04/04/2022 của 

UBND Tỉnh.  

- Các tài liệu tham khảo đã đƣợc kiểm định của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, nhà xuất bản Đại học sƣ phạm đƣợc lƣu trữ tại 

thƣ viện nhà trƣờng và đã đƣợc cấp phát. 

4. Thiết bị, đồ dùng  dạy học 

- Chỉ đạo GV xây dựng kế hoạch sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học (Thể hiện đầy đủ trong kế hoạch giáo dục các môn học). 

- Phát động phong trào GV tích cực, chủ động tự làm đồ dùng dạy học phù hợp với từng bài dạy, từng môn học và đối tƣợng, nhận 

thức của học sinh. 



- Khai thác và sử dụng hiệu quả các đồ dùng dạy học tự làm, các đồ dùng học tập của chƣơng trình cũ còn sử dụng đƣợc, còn phù 

hợp với bài dạy ở chƣơng trình mới.  

- Các phòng học đƣợc trang bị đầy đủ các thiết bị dạy học phục vụ tốt cho các hoạt động dạy - học, sử dụng hiệu quả, bảo quản tốt 

các thiết bị dạy học đó. 

- Rà soát, tham mƣu với cấp trên đề xuất trang sắm các đồ dùng, thiết bị dạy học phục vụ, hệ thống SGK, SGV đáp ứng nhu cầu 

giảng dạy và học tập. 

- Ứng dụng tốt CNTT, khai thác các học liệu số vào dạy học. 

- Khai thác hiệu quả các tài liệu trên Internet vào quá trình giảng dạy. 

 5. Các nội dung tích hợp giáo dục 

- GV đƣợc tập huấn đầy đủ về dạy học các nội dung tích hợp nhƣ Giáo dục địa phƣơng, An ninh Quốc phòng. Chăm sóc mắt và 

phòng chống mù lòa, Lí tƣởng đạo đức cách mạng, Giáo dục Quyền con ngƣời, Stem, Sơ đồ tƣ duy, phƣơng pháp BTNB... 

- Các nội dung, địa chỉ tích hợp thực hiện tích hợp đƣợc tổ chuyên môn bàn bạc, thống nhất thông qua các buổi sinh hoạt chuyên 

môn định kì ( Thể hiện đầy đủ, rõ ràng trong KHGD môn học) 

- Chủ đề hoạt động giáo dục tập thể đƣợc xây dựng, thống nhất trong nhà trƣờng theo kế hoạch giáo dục hàng năm. 

III. Kế hoạch dạy học các môn học, hoạt động giáo dục 

 

1. Môn: Tiếng việt - Sách Kết nối tri thức với cuộc sống 

 

Chủ 

đề 

Chƣơng trình và Sách giáo khoa 
Đồ dùng dạy học 

Ghi 

chú 

Tuần 

Tiết 

theo 

PPCT 

Tên bài học 

Bài Nội dung 
Tiết theo 

thời lƣợng 

Nội dung điều 

chỉnh 
  

EM 

LỚN 

LÊN 

TỪN

G 

NGÀ

1 1+2 

Bài 1: 

Tôi là 

học 

sinh 

lớp 2 

Đọc: Tôi là học sinh lớp 2 

+ Tiết 1: Luyện đọc văn bản 

+ Tiết 2: TLCH và Luyện tập 

theo văn bản đọc 

2 tiết  

- Nhạc khởi động bài 

hát: Mùa thu khai 

trƣờng: 

https://www.youtube.c

om/watch?v=UKRJ3b

7PNiw 

 



Y - Kho học liệu số 

Video đọc mẫu bài 

đọc: 
https://drive.google.com/
drive/folders/16g63TLJbH
4Q8dyh-_-
97Xim5ABrKQ9HL 

3 Tiết 3: Viết: Chữ hoa A 1 tiết  -Ti vi, bảng con  

4 
Tiết 4: Nói và nghe: Những 

ngày hè của em 
1 tiết  -Ti vi, bảng phụ  

5+6 

Bài 2: 

Ngày 

hôm 

qua 

đâu 

rồi? 

Đọc: Ngày hôm qua đâu 

rồi? 

+ Tiết 1: Luyện đọc văn bản 

+ Tiết 2: TLCH và Luyện tập theo 

văn bản đọc  

2 tiết  -Ti vi  

7 
Tiết 3: Viết: Ngày hôm qua 

đâu rồi? Bảng chữ cái 
1 tiết  -Ti vi, bảng phụ  

8 

Tiết 4: Luyện từ và câu: Từ 

ngữ chỉ sự vật, hoạt động. 

Câu giới thiệu 

1 tiết  

- Nhạc khởi động bài 

hát: Em yêu cây xanh: 

https://www.youtube.c

om/watch?v=mnyxM7

FOCZ4 

-Ti vi, bảng phụ 

 

9 

Tiết 5: Luyện viết đoạn: 

Viết đoạn văn giới thiệu về 

bản thân 

2 tiết 

 -Ti vi, bảng phụ  

10 
Tiết 6: Đọc mở rộng: Theo 

chủ đề: Em lớn lên từng ngày 
  

Dạy 

tiết 6 

vào 

tiết 

toán 

thứ 

nhất 

https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL


tuần 

2 

2 

11+12 

Bài 3:  

Niềm 

vui của 

Bi và 

Bống 

 

Đọc: Niềm vui của Bi và 

Bống 

+ Tiết 1: Luyện đọc văn bản 

+ Tiết 2: TLCH và Luyện tập 

theo văn bản đọc  

2 tiết  
-Ti vi, bảng phụ, tranh 

minh họa 
 

13 Tiết 3: Viết: Chữ hoa Ă, Â 1 tiết  

- Kho học liệu số:  

Video hƣớng dẫn viết 

mẫu chữ hoa Ă, Â  
https://drive.google.com/
drive/folders/16g63TLJbH
4Q8dyh-_-
97Xim5ABrKQ9HL 

 

14 

Tiết 4: Nói và nghe: Kể 

chuyện Niềm vui của Bi và 

Bống 

1 tiết  -Ti vi  

15+16 

Bài 4:  

Làm 

việc 

thật là 

vui 

Đọc: Làm việc thật là vui 

+ Tiết 1 : Luyện đọc văn bản 

+ Tiết 2 : TLCH và Luyện 

tập theo văn bản đọc 

2 tiết  

- Nhạc khởi động bài 

hát: Chị ong nâu và em 

bé: 

https://www.youtube.c

om/watch?v=Zy4-r8-

0OD0 

-Ti vi, bảng phụ 

 

17 

Tiết 3: Viết:  

+Nghe -viết: Làm việc thật 

là vui 

+Bảng chữ cái 

1 tiết  -Ti vi, bảng phụ  

18 

Tiết 4: Luyện từ và câu: Từ 

ngữ chỉ sự vật, hoạt động. 

Câu nêu hoạt động 

1 tiết  -Ti vi, bảng phụ  

19 
Tiết 5: Luyện viết đoạn: 

Viết đoạn văn kể một việc 
1 tiết  -Ti vi, bảng phụ  

https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL


làm ở nhà.                               

20 
Tiết 6:  Đọc mở rộng: Theo 

chủ đề: Em lớn lên từng ngày 
1 tiết  -Ti vi, bài đọc 

 3 21+22 Bài 5: 

Em có 

xinh 

không? 

 

Đọc: Em có xinh không? 

+ Tiết 1: Luyện đọc văn bản 

+ Tiết 2: TLCH và Luyện tập 

theo văn bản đọc 

2 tiết  

-Ti vi, bảng phụ 

 

23 

Tiết 3: Viết: Chữ hoa B 

1 tiết  -Ti vi, bảng con. Kho 

học liệu số Video 

hƣớng dẫn viết mẫu : 
https://drive.google.com/
drive/folders/16g63TLJbH
4Q8dyh-_-
97Xim5ABrKQ9HL 

  

 

 

24 Tiết 4: Nói và nghe: Kể 

chuyện: Em có xinh không? 

1 tiết  
-Ti vi, bảng phụ 

 

25+26 Bài 6: 

Một 

giờ học 

Đọc: Một giờ học 

+ Tiết 1: Luyện đọc văn bản 

+ Tiết 2: TLCH và Luyện tập 

theo văn bản đọc  

 

2 tiết * QCN: Tiết 2: 

- Quyền đƣợc 

bày tỏ ý kiến 

- Hiểu đƣợc tác 

dụng của việc 

mạnh dạn phát 

biểu ý kiến của 

bản thân đó 

cũng chính là 

quyền đƣợc 

bày tỏ ý kiến. 

+ Trong mỗi 

giờ học, các em 

có quyền gì? 

+ Việc bày tỏ ý 

-Ti vi, bảng phụ 

- Nhạc khởi động bài 

hát: Những em bé 

ngoan: 

https://www.youtube.c

om/watch?v=N7TuhSj

YiLM 

- Kho học liệu số 

Video đọc mẫu bài 

đọc:  
https://drive.google.com/
drive/folders/16g63TLJbH
4Q8dyh-_-
97Xim5ABrKQ9HL 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL


kiến có giúp 

ích gì được cho 

em? 

27 Tiết 3: Viết:  

+Nghe -viết: Một giờ học.  

+Bảng chữ cái 

1 tiết  

-Ti vi, bảng phụ 

 

28 Tiết 4: Luyện từ và câu: Từ 

ngữ chỉ đặc điểm; Câu nêu 

đặc điểm 

1 tiết  

-Ti vi, bảng phụ 

 

29 

Tiết 5: Luyện viết đoạn: 

Viết đoạn văn kể việc thƣờng 

làm               

1 tiết 

 

-Ti vi, bảng phụ 

 

30 Tiết 6: Đọc mở rộng: Theo 

chủ đề: Em lớn lên từng ngày 

1 tiết 
-Ti vi, bài đọc 

4 31+32 Bài 7: 

Cây 

xấu hổ 

Đọc: Cây xấu hổ 

+ Tiết 1: Luyện đọc văn bản 

+ Tiết 2: TLCH và Luyện tập 

theo văn bản đọc  

2 tiết  -Nhạc khởi động bài 

hát: Cái cây xanh 

xanh: 

https://www.youtube.c

om/watch?v=Zpe5jtJ-

2sY 

-Ti vi. 

-Kho học liệu số Video 

đọc mẫu bài đọc: 
https://drive.google.com/
drive/folders/16g63TLJbH
4Q8dyh-_-
97Xim5ABrKQ9HL  

 

 

33 
Tiết 3: Viết: Chữ hoa C 

1 tiết  -Ti vi, mẫu chữ, bảng 

con 

 

34 Tiết 4: Nói và nghe: Kể 

chuyện: Chú đỗ con 

1 tiết  -Ti vi, bảng phụ 

- Kho học liệu số 

 



Video kể mẫu câu 

chuyện:  Chú đỗ con: 
https://drive.google.com/
drive/folders/16g63TLJbH
4Q8dyh-_-
97Xim5ABrKQ9HL 

 

35+36 Bài 

8: 

Cầu 

thủ dự 

bị 

 

Đọc: Cầu thủ dự bị 

+ Tiết 1: Luyện đọc văn bản 

+ Tiết 2: TLCH và Luyện tập 

theo văn bản đọc  

 

2 tiết  

-Ti vi, bảng phụ 

 

37 Tiết 3: Viết:  

+Nghe -viết: Cầu thủ dự bị 

+Viết hoa tên ngƣời 

1 tiết  

-Ti vi, bảng phụ 

 

38 Tiết 4: Luyện từ và câu: Mở 

rộng vốn từ về hoạt động thể 

thao, vui chơi; Câu nêu họa 

động 

1 tiết  

-Ti vi, bảng phụ 

 

39 

Tiết 5: Luyện viết đoạn: 

Viết đoạn văn kể về một hoạt 

động thể thao hoặc trò chơi                                                                                                        

1 tiết 

 -Ti vi, bảng phụ 

 

40 Tiết 6: Đọc mở rộng: Theo 

chủ đề: Em lớn lên từng ngày  
 

1 tiết  

-Điều chỉnh dữ 

liệu 

Bài báo, câu chuyện 

viết về hoạt động thể 

thao 

Học 

tại 

thƣ 

viện 

ĐI 

HỌC 

VUI 

SAO 

5 41+42 Bài 9: 

Cô giáo 

lớp em 

Đọc: Cô giáo lớp em 

+ Tiết 1: Luyện đọc văn bản 

+ Tiết 2: TLCH và Luyện tập 

theo văn bản đọc 

2 tiết  

-Ti vi, bảng phụ 

 

43 

Tiết 3: Viết: Chữ hoa D 

1 tiết  - Kho học liệu số 

Video hƣớng dẫn viết 

mẫu chữ hoa D 

 



https://drive.google.com/
drive/folders/16g63TLJbH
4Q8dyh-_-
97Xim5ABrKQ9HL  

-Ti vi, bảng con 

44 Tiết 4: Nói và nghe: Kể 

chuyện: Cậu bé ham học 

1 tiết  
-Ti vi, bảng phụ 

 

45+46 Bài 10: 

Thời 

khóa 

biểu 

- Đọc: Thời khóa biểu 

+ Tiết 1: Luyện đọc văn bản 

+ Tiết 2: TLCH và Luyện tập 

theo văn bản đọc  

2 tiết  

-Ti vi, bảng phụ 

 

47 

Tiết 3: Viết: 

+ Nghe -viết: Thời khóa biểu 

+ Phân biệt: c/k, ch/tr, v/d 

1 tiết  - Kho học liệu số 

Phiếu học tập BT 3:  
https://drive.google.com/
drive/folders/16g63TLJbH
4Q8dyh-_-
97Xim5ABrKQ9HL 

-Ti vi, bảng phụ 

 

48 Tiết 4: Luyện từ và câu: Từ 

ngữ chỉ sự vật, hoạt động; 

Câu nêu hoạt động. 

1 tiết  -Nhạc khởi động bài 

hát: Bé tập thể dục: 

https://www.youtube.c

om/watch?v=FTvWzqj

KK_k 

-Ti vi, bảng phụ 

 

49 Tiết 5: Luyện viết đoạn: 

Viết thời gian biểu                                                  

1 tiết  
-Ti vi, bảng phụ 

 

50 Tiết 6: Đọc mở rộng: Theo 

chủ đề: Đi học vui sao 

 

1 tiết  

-Ti vi, phiếu bài đọc 

 

6 51+52 Bài 11: 

Cái 

trống 

trƣờng 

Đọc: Cái trống trƣờng em 

+ Tiết 1: Luyện đọc văn bản 

+ Tiết 2: TLCH và Luyện tập 

theo văn bản đọc  

2 tiết  

-Ti vi, bảng phụ 

 

https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL


53 em 

Tiết 3: Viết: Chữ hoa Đ 

1 tiết  - Kho học liệu số 

Video hƣớng dẫn viết 

mẫu chữ hoa Đ 
https://drive.google.com/
drive/folders/16g63TLJbH
4Q8dyh-_-
97Xim5ABrKQ9HL 

-Ti vi, bảng con 

 

54 

Tiết 4: Nói và nghe: Ngôi 

trƣờng của em 

1 tiết * QCN: 

- Quyền đƣợc 

bày tỏ ý kiến, 

thể hiện ƣớc 

mong về ngôi 

trƣờng thân 

yêu của mình. 

- Bổn phận 

giữ gìn, bảo 

vệ tài sản và 

chấp hành đầy 

đủ nội quy, 

quy định của 

nhà trƣờng. 

*TLCH: Hãy 

đóng vai một 

tuyên truyền 

viên giới thiệu 

về ngôi trường 

của em. 

+ Khi được 

giới thiệu về 

ngôi trường 

của mình, em 

cảm thấy như 

-Ti vi, bảng phụ 

 



thế nào? 

+ Nêu những 

việc làm của 

em để giữ gìn 

trường, lớp 

sạch đẹp? 

55+56 Bài 12: 

Danh 

sách 

học 

sinh 

Đọc: Danh sách học sinh 
+ Tiết 1: Luyện đọc văn bản 

+ Tiết 2: TLCH và Luyện tập 

theo văn bản đọc  

2 tiết  

-Ti vi, bảng phụ 

 

57 Tiết 3: Viết:  

+Nghe -viết: Cái trống 

trƣờng em 

+Phân biệt: g/gh, s/x, hỏi/ngã 

1 tiết  

-Ti vi, bảng phụ 

 

8 Tiết 4: Luyện từ và câu: Từ 

ngữ chỉ sự vật, đặc điểm; 

Câu nêu đặc điểm 

1 tiết  

-Ti vi, bảng phụ 

 

59 Tiết 5: Luyện viết đoạn: Lập 

danh sách học sinh (tổ)                                  

1 tiết  
-Ti vi, bảng phụ 

 

60 Tiết 6: Đọc mở rộng: Theo 

chủ đề:       Đi học vui sao 

1 tiết  
-Ti vi, phiếu bài đọc 

 

 7 61+62 Bài 

13: 

Yêu 

lắm 

trƣờng 

ơi! 

Đọc: Yêu lắm trƣờng ơi! 

+ Tiết 1: Luyện đọc văn bản 

+ Tiết 2: TLCH và Luyện tập 

theo văn bản đọc  

2 tiết  - Nhạc khởi động bài 

hát: Em yêu trƣờng 

em: 

https://www.youtube.c

om/watch?v=0DHJXF

vi3us 

-Ti vi, bảng phụ 

 

63 

Tiết 3: Viết: Chữ hoa E, Ê 

1 tiết  - Kho học liệu số 

Video hƣớng dẫn viết 

mẫu chữ hoa E, Ê 
https://drive.google.com/

 



drive/folders/16g63TLJbH
4Q8dyh-_-
97Xim5ABrKQ9HL 

-Ti vi,  bảng con 

64 

Tiết 4: Nói và nghe: Kể 

chuyện: Bữa ăn trƣa 

1 tiết  - Kho học liệu số 

Video kể mẫu chuyện: 

Bữa ăn trƣa: 
https://drive.google.com/
drive/folders/16g63TLJbH
4Q8dyh-_-
97Xim5ABrKQ9HL  

-Ti vi, bảng phụ 

 

65+66 Bài 14: 

Em học 

vẽ 

Đọc: Em học vẽ 

+ Tiết 1: Luyện đọc văn bản 

+ Tiết 2: TLCH và Luyện tập 

theo văn bản đọc  

2 tiết  

-Ti vi, bảng phụ 

 

67 Tiết 3: Viết: 

+ Nghe -viết: Em học vẽ 

+ Phân biệt: ng/ngh, r/d/gi, 

an/ang 

1 tiết  

-Ti vi, bảng phụ 

 

68 Tiết 4: Luyện từ và câu: Mở 

rộng vốn từ chỉ đồ dùng học 

tập. Dấu chấm, dấu chấm 

hỏi. 

1 tiết  

-Ti vi, bảng phụ 

 

69 Tiết 5: Luyện viết đoạn: 

Viết đoạn văn giới thiệu một 

đồ vật                    

1 tiết  

-Ti vi, bảng phụ 

 

70 Tiết 6: Đọc mở rộng: Theo 

chủ đề: Đi học vui sao 

1 tiết  
-Ti vi, phiếu bài đọc 

 

8 71+72 Bài 15: 

Cuốn 

sách 

của em 

Đọc: Cuốn sách của em 

+ Tiết 1: Luyện đọc văn bản 

+ Tiết 2: TLCH và Luyện tập 

theo văn bản đọc  

2 tiết  

-Ti vi, bảng phụ 

 



73 

Tiết 3: Viết: Chữ hoa G 

1 tiết  - Nhạc khởi động bài 

hát: Chữ đẹp mà nết 

càng ngoan: 

https://www.youtube.c

om/watch?v=dDhEVV

uNbcw 

-Ti vi,  bảng con 

 

74 Tiết 4: Nói và nghe: Kể 

chuyện Họa mi, vẹt và quạ 

1 tiết  
- Ti vi, bảng phụ 

 

75+76 Bài 16: 

Khi 

trang 

sách 

mở ra 

Đọc: Khi trang sách mở ra 

+ Tiết 1: Luyện đọc văn bản 

+ Tiết 2: TLCH và Luyện tập 

theo văn bản đọc  

2 tiết  

-Ti vi, bảng phụ 

 

77 Tiết 3: Viết: 

+ Nghe -viết: Khi trang sách 

mở ra 

+Viết hoa tên ngƣời - Phân 

biệt: l/n, ăn/ăng, ân/âng 

1 tiết  

-Ti vi, bảng phụ 

 

78 

 Tiết 4: Luyện từ và câu: Từ 

ngữ chỉ đặc điểm; Câu nêu 

đặc điểm; Dấu chấm; Dấu 

chấm hỏi 

1 tiết  -Nhạc khởi động bài 

hát: Quả: 

https://www.youtube.c

om/watch?v=iGrRPWJ

GCuY 

- Kho học liệu số 

Phiếu học tập BT 2:  
https://drive.google.com/
drive/folders/16g63TLJbH
4Q8dyh-_-
97Xim5ABrKQ9HL  

-Ti vi, bảng phụ 

 

79 Tiết 5: Luyện viết đoạn: 

Viết đoạn văn tả đồ dùng học 

tập                                  

1 tiết  

-Ti vi, bảng phụ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iGrRPWJGCuY
https://www.youtube.com/watch?v=iGrRPWJGCuY
https://www.youtube.com/watch?v=iGrRPWJGCuY


80 Tiết 6: Đọc mở rộng: Theo 

chủ đề: Đi học vui sao 

1 tiết  
-Ti vi, phiếu bài đọc 

 

 

 

 

 

 

 

9 81 Ôn tập 

giữa 

học kì I  

 

 

 Ôn tập giữa học kì 1 (tiết 1) 1 tiết  - Ti vi, Bảng phụ  

82  Ôn tập giữa học kì 1 (tiết 2) 1 tiết  - Ti vi, Bảng phụ  

83 
 Ôn tập giữa học kì 1 (tiết 3) 1 tiết 

 
- Ti vi, Bảng phụ 

 

84   Ôn tập giữa học kì 1 (tiết 4) 1 tiết  - Ti vi, Bảng phụ  

85  Ôn tập giữa học kì 1 (tiết 5) 1 tiết  - Ti vi, Bảng phụ  

86  Ôn tập giữa học kì 1 (tiết 6) 1 tiết  - Ti vi, Bảng phụ  

87  Ôn tập giữa học kì 1 (tiết 7) 1 tiết  

- Ti vi, Bảng phụ 

- Ti vi, Bảng phụ 

 

88  Ôn tập giữa học kì 1 (tiết 8) 1 tiết  

89  Ôn tập giữa học kì 1 (tiết 9) 1 tiết  

90  Ôn tập giữa học kì 1 (tiết 10) 1 tiết  

NIỀM  

VUI  

TUỔI 

THƠ 

10 91+92 Bài 17: 

Gọi 

bạn 

Đọc: Gọi bạn 

+ Tiết 1: Luyện đọc văn bản 

+ Tiết 2: TLCH và Luyện tập 

theo văn bản đọc  

2 tiết  

-Ti vi, bảng phụ 

 

93 

Tiết 3: Viết: Chữ hoa H 

1 tiết  - Kho học liệu số 

Video hƣớng dẫn viết 

mẫu chữ hoa H 
https://drive.google.com/
drive/folders/16g63TLJbH
4Q8dyh-_-
97Xim5ABrKQ9HL 

-Ti vi, mẫu chữ, bảng 

con 

 

94 Tiết 4: Nói và nghe: Kể 

chuyện: Gọi bạn 

1 tiết  
-Ti vi, bảng phụ 

 



95+96 Bài 18: 

Tớ nhớ 

cậu 

Đọc: Tớ nhớ cậu 

+ Tiết 1: Luyện đọc văn bản 

+ Tiết 2: TLCH và Luyện tập 

theo văn bản đọc  

2 tiết  

-Ti vi, bảng phụ 

 

97 Tiết 3: Viết:  

+Nghe -viết: Tớ nhớ cậu 

+Phân biệt: c/k, iêu/ ƣơu, 

en/eng 

1 tiết  

-Ti vi, bảng phụ 

 

98 Tiết 4: Luyện từ và câu: 

MRVT về tình cảm bạn bè; 

Dấu chấm, dấu chấm hỏi, 

dấu chấm than 

1 tiết  

-Ti vi, bảng phụ 

 

99 Tiết 5: Luyện viết đoạn: 

Viết đoạn văn kể về một hoạt 

động em tham gia cùng bạn                                                                                                            

1 tiết  

-Ti vi, bảng phụ 

 

100 

Tiết 6: Đọc mở rộng: Theo 

chủ đề: Niềm vui tuổi thơ 

 

1 tiết * GDLTCM: 

Thông qua một 

số bài đọc HS 

chia sẻ đƣợc 

tình cảm của 

em với bạn bè 

trên mọi miền 

đất nƣớc, tình 

yêu quê hƣơng 

, đát nƣớc,... 

- Kho học liệu số 

Video đọc mẫu bài 

thơ: Tình bạn:  
https://drive.google.com/
drive/folders/16g63TLJbH
4Q8dyh-_-
97Xim5ABrKQ9HL 

-Ti vi, phiếu  bài đọc 

 

 11 101+ 

102 
Bài 19: 

Chữ A 

và 

những 

ngƣời 

bạn 

Đọc: Chữ A và những 

ngƣời bạn 

+ Tiết 1: Luyện đọc văn bản 

+ Tiết 2: TLCH và Luyện tập 

theo văn bản đọc  

 

2 tiết  

-Ti vi, bảng phụ 

 

103 Tiết 3: Viết: Chữ hoa J, K 1 tiết  -Ti vi, mẫu chữ  



104 Tiết 4: Nói và nghe: Niềm 

vui của em 

1 tiết  
-Ti vi, bảng phụ 

 

105+ 

106 
Bài 20: 

Nhím 

nâu kết 

bạn 

Đọc: Nhím nâu kết bạn 

+ Tiết 1: Luyện đọc văn bản 

+ Tiết 2: TLCH và Luyện tập 

theo văn bản đọc  

 

2 tiết 

 - Kho học liệu số 

Video bài giảng 

(2tiết): 
https://drive.google.com/
drive/folders/16g63TLJbH
4Q8dyh-_-
97Xim5ABrKQ9HL  

 

107 Tiết 3: Viết:  

+Nghe -viết: Nhím nâu kết 

bạn 

+Phân biệt: g/gh, 

iu/ƣu,iên/iêng 

1 tiết  

-Ti vi, bảng phụ 

 

108 Tiết 4: Luyện từ và câu: Từ 

ngữ chỉ về đặc điểm, hoạt 

động. Câu nêu hoạt động 

1 tiết  

-Ti vi, bảng phụ 

 

109 

Tiết 5: Luyện viết đoạn: 

Viết đoạn văn kể về một giờ 

gia chơi                       

1 tiết * QCN:  

- Quyền đƣợc 

bày tỏ ý kiến. 

- Quyền đƣợc 

kết giao bạn bè 

văn minh. 

- Quyền đƣợc 

giáo dục, học 

tập và phát 

triển năng 

khiếu. 

*TLCH:  

+ Trong giờ ra 

chơi em và các 

bạn đã cùng 

nhau chơi 

-Ti vi, bảng phụ 

 

https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL


những trò chơi 

gì? 

+ Khi tham gia 

chơi các trò 

chơi cùng các 

bạn em cảm 

thấy như thế 

nào? 

110 Tiết 6: Đọc mở rộng: Theo 

chủ đề: Niềm vui tuổi thơ 

1 tiết  
-Ti vi, phiếu bài đọc 

 

12 111 

+112 

Bài 21: 

Thả 

diều 

Đọc: Thả diều 

+ Tiết 1: Luyện đọc văn bản 

+ Tiết 2: TLCH và Luyện tập 

theo văn bản đọc  

 

2 tiết * QCN:  

- Quyền đƣợc 

bày tỏ ý kiến. 

-Quyền đƣợc 

giáo dục, học 

tập và vui chơi. 

*TLCH:  

+ Em đã được 

tham gia thả 

diều bao giờ 

chưa?  

+ Em cảm thấy 

như thế nào khi 

được tham gia 

thả diều? 

-Ti vi, bảng phụ 

 

113 

Tiết 3: Viết: Chữ hoa L 

1 tiết  - Kho học liệu số 

Video hƣớng dẫn viết 

mẫu chữ hoa L  
https://drive.google.com/
drive/folders/16g63TLJbH
4Q8dyh-_-
97Xim5ABrKQ9HL 

-Ti vi, bảng con 

 



114 Tiết 4: Nói và nghe: Kể 

chuyện: Chúng mình là bạn 

1 tiết  
Ti vi, phiếu học tập 

 

115+ 

116 
Bài 22: 

Tớ là lê 

-gô 

Đọc: Tớ là lê -gô 

+ Tiết 1: Luyện đọc văn bản 

+ Tiết 2: TLCH và Luyện tập 

theo văn bản đọc  

2 tiết  

Ti vi 

 

117 Tiết 3: Viết: 

+ Nghe -viết: Đồ chơi yêu 

thích 

+Phân biệt: ng/ngh, ch/tr, 

uôn/uông 

1 tiết  

-Ti vi, bảng phụ 

 

118 Tiết 4: Luyện từ và câu: Từ 

ngữ chỉ sự vật, đặc điểm; 

Câu nêu đặc điểm 

1 tiết  

-Ti vi, bảng phụ 

 

119 Tiết 5: Luyện viết đoạn: 

Viết đoạn văn giới thiệu một 

đồ chơi                       

1 tiết  

-Ti vi, bảng phụ 

 

120 Tiết 6: Đọc mở rộng: Theo 

chủ đề: Niềm vui tuổi thơ 

 

1 tiết  

-Ti vi, phiếu  bài đọc 

 

 13 121+ 

122 
Bài 23: 

Rồng 

rắn lên 

mây 
Đọc: Rồng rắn lên mây 

+ Tiết 1: Luyện đọc văn bản 

+ Tiết 2: TLCH và Luyện tập 

theo văn bản đọc  

2 tiết * QCN:  

- Quyền đƣợc 

bày tỏ ý kiến, 

nguyện vọng. 

-Quyền đƣợc 

giáo dục, học 

tập và vui chơi 

*TLCH:  

+ Em đã cùng 

các bạn chơi 

trò chơi Rồng 

-Ti vi, bảng phụ 

 



rắn lên mây khi 

nào?  

+ Khi chơi 

cùng các bạn 

em cảm thấy 

như thế nào? 

123 

Tiết 3: Viết: Chữ hoa M 

1 tiết  - Kho học liệu số 

Video hƣớng dẫn viết 

mẫu chữ hoa M 
https://drive.google.com/
drive/folders/16g63TLJbH
4Q8dyh-_-
97Xim5ABrKQ9HL 

-Ti vi, bảng con 

 

124 

Tiết 4: Nói và nghe: Kể 

chuyện: Búp bê biết khóc 

1 tiết  - Kho học liệu số 

Video kể mẫu chuyện: 

Búp bê biết khóc  
https://drive.google.com/
drive/folders/16g63TLJbH
4Q8dyh-_-
97Xim5ABrKQ9HL   

-Ti vi, bảng phụ 

 

125+ 

126 
Bài 24: 

Nặn đồ 

chơi 

Đọc: Nặn đồ chơi 

+ Tiết 1: Luyện đọc văn bản 

+ Tiết 2: TLCH và Luyện tập 

theo văn bản đọc  

2 tiết  

-Ti vi, bảng phụ 

 

127 Tiết 3: Viết:  

+Nghe -viết: Nặn đồ chơi 

+Phân biệt: d/gi, s/x, 

ƣơn/ƣơng 

1 tiết  

-Ti vi, bảng phụ 

 

128 Tiết 4: Luyện từ và câu: 

MRVT về đồ chơi; Dấu phẩy 

1 tiết  
-Ti vi, bảng phụ 

 

129 Tiết 5: Luyện viết đoạn: 1 tiết  -Ti vi, bảng phụ  



Viết đoạn văn tả đồ chơi                                         

130 Tiết 6: Đọc mở rộng: Theo 

chủ đề: Niềm vui tuổi thơ 

1 tiết  
-Ti vi, phiếu bài đọc 

 

MÁI 

ẤN 

GIA 

ĐÌNH 

14 131+ 

132 
Bài 25: 

Sự tích 

hoa tỉ 

muội 

Đọc: Sự tích hoa tỉ muội 

+ Tiết 1: Luyện đọc văn bản 

+ Tiết 2: TLCH và Luyện tập 

theo văn bản đọc  

2 tiết  - Nhạc khởi động bài 

hát: Cả nhà thƣơng 

nhau: 

https://www.youtube.c

om/watch?v=BP8pRC

N-Mk0 

- Kho học liệu số 

Video đọc mẫu bài đọc 
https://drive.google.com/
drive/folders/16g63TLJbH
4Q8dyh-_-
97Xim5ABrKQ9HL   

-Ti vi, bảng phụ 

 

133 Tiết 3: Viết: Chữ hoa N 1 tiết  -Ti vi, bảng con  

134 Tiết 4: Nói và nghe: Kể 

chuyện: Hai anh em 

1 tiết  
-Ti vi, bảng phụ 

 

135+ 

136 
Bài 26:  

Em 

mang 

về yêu 

thƣơng 

Đọc: Em mang về yêu 

thƣơng 

+ Tiết 1: Luyện đọc văn bản 

+ Tiết 2: TLCH và Luyện tập 

theo văn bản đọc  

2 tiết  

-Ti vi, bảng phụ 

 

137 Tiết 3: Viết:  

+Nghe -viết: Em mang về 

yêu thƣơng 

+Phân biệt: iên/yêu/uyên, 

r/d/gi, ai/ay 

1 tiết  

-Ti vi, bảng phụ 

 

138 Tiết 4: Luyện từ và câu: 

MRVT về gia đình, từ ngữ 

chỉ đặc điểm; Câu nêu đặc 

điểm 

1 tiết  

-Ti vi, bảng phụ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BP8pRCN-Mk0
https://www.youtube.com/watch?v=BP8pRCN-Mk0
https://www.youtube.com/watch?v=BP8pRCN-Mk0


139 Tiết 5: Luyện viết đoạn: 

Viết đoạn văn kể một việc 

ngƣời thân đã làm cho em                                                                                                        

1 tiết  

-Ti vi, bảng phụ 

 

140 Tiết 6: Đọc mở rộng: Theo 

chủ đề: Mái ấm gia đình 

1 tiết  
-Ti vi, phiếu bài đọc 

 

 15 141+ 

142 
Bài 27: 

Mẹ 

Đọc: Mẹ 

+ Tiết 1: Luyện đọc văn bản 

+ Tiết 2: TLCH và Luyện tập 

theo văn bản đọc  

2 tiết * QCN:  

- Quyền đƣợc 

chăm sóc, 

nuôi dƣỡng để 

phát triển toàn 

diện. 

- Quyền đƣợc 

giáo dục, học 

tập và phát 

triển năng 

khiếu. 

- Quyền đƣợc 

bày tỏ ý kiến, 

nguyện vọng 

*TLCH:  

+ Qua bài thơ 

em thấy tình 

cảm của người 

mẹ dành cho 

người con như 

thế nào? 

+ Chia sẻ 

những việc 

hằng ngày mà 

cha mẹ đã làm 

cho em. 

+ Nói một câu 

- Nhạc khởi động bài 

hát: Bàn tay mẹ: 

https://www.youtube.c

om/watch?v=OogRK0

aO4HU 

- Kho học liệu số 

Video đọc mẫu bài 

đọc: 
https://drive.google.com/
drive/folders/16g63TLJbH
4Q8dyh-_-
97Xim5ABrKQ9HL   

-Ti vi, bảng phụ 

 



thể hiện lòng 

biết ơn của em 

đối với cha mẹ. 

143 Tiết 3: Viết: Chữ hoa O 1 tiết  -Ti vi, bảng con  

144 Tiết 4: Nói và nghe: Kể 

chuyện: Sự tích cây vú sữa 

1 tiết  
-Ti vi, bảng phụ 

 

145+ 

146 
Bài 28: 

Trò 

chơi 

của bố 

Đọc: Trò chơi của bố 

+ Tiết 1: Luyện đọc văn bản 

+ Tiết 2: TLCH và Luyện tập 

theo văn bản đọc  

 

2 tiết * QCN: 

- Quyền đƣợc 

chăm sóc, 

nuôi dƣỡng để 

phát triển toàn 

diện. 

- Quyền đƣợc 

giáo dục, học 

tập và phát 

triển năng 

khiếu. 

- Quyền đƣợc 

tiếp cận thông 

tin. 

- Quyền đƣợc 

bày tỏ ý kiến. 

*TLCH:  

+ Qua bài đọc 

em  thấy bố 

của bạn nhỏ đã 

dạy bạn nhỏ 

qua các hoạt 

động nào? 

+ Em đã học 

tập được điều 

gì qua hành 

-Ti vi, bảng phụ 

 



động của bạn 

nhỏ. 

+ Qua câu 

chuyện em thấy 

mình cần nói 

năng cư xử như 

thế nào với 

người lớn? 

147 Tiết 3: Viết:  

+Nghe -viết: Trò chơi của bố 

+Viết hoa tên riêng địa lí - 

Phân biệt: l/n, ao/ au 

1 tiết  

-Ti vi, bảng phụ 

 

148 

Tiết 4: Luyện từ và câu: 

MRVT về tình cảm gia đình; 

Dấu chấm, dấu chấm hỏi, 

dấu chấm than 

1 tiết  - Kho học liệu số 

Phiếu học tập BT 3:  
https://drive.google.com/
drive/folders/16g63TLJbH
4Q8dyh-_-
97Xim5ABrKQ9HL  

-Ti vi, bảng phụ 

 

149 Tiết 5: Luyện viết đoạn: 

Viết đoạn văn thể hiện tình 

cảm với ngƣời thân                                                                                                      

1 tiết  

-Ti vi, bảng phụ 

 

150 Tiết 6: Đọc mở rộng: Theo 

chủ đề: Mái ấm gia đình 

1 tiết  
-Ti vi, phiếu bài đọc 

 

16 151+ 

152 
Bài 29: 

Cánh 

cửa 

nhớ bà 

Đọc: Cánh cửa nhớ bà 

+ Tiết 1: Luyện đọc văn bản 

+ Tiết 2: TLCH và Luyện tập 

theo văn bản đọc  

 

2 tiết  

-Ti vi, bảng phụ 

 

153 Tiết 3: Viết: Chữ hoa Ô, Ơ 1 tiết  -Ti vi, mẫu chữ  

154 
Tiết 4: Nói và nghe: Kể 

chuyện Bà cháu 

1 tiết  - Kho học liệu số 

Video kể mẫu câu 

chuyện: Bà cháu: 

 

https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL


https://drive.google.com/
drive/folders/16g63TLJbH
4Q8dyh-_-
97Xim5ABrKQ9HL 

-Ti vi, bảng phụ 

155+ 

156 
Bài 30: 

Thƣơn

g ông 

Đọc: Thƣơng ông 

+ Tiết 1: Luyện đọc văn bản 

+ Tiết 2: TLCH và Luyện tập 

theo văn bản đọc  

2 tiết  

-Ti vi, bảng phụ 

 

157 Tiết 3: Viết: 

+Nghe -viết: Thƣơng ông 

+Phân biệt: ch/tr, ac/at 

1 tiết  

-Ti vi, bảng phụ 

 

158  Tiết 4: Luyện từ và câu: Từ 

chỉ sự vật, hoạt động; Câu 

nêu hoạt động 

1 tiết  

-Ti vi, bảng phụ 

 

159 Tiết 5: Luyện viết đoạn: 

Viết đoạn văn kể về việc đã 

làm cùng ngƣời thân                                                                                                      

1 tiết  

-Ti vi, bảng phụ 

 

160 Tiết 6: Đọc mở rộng: Theo 

chủ đề: Mái ấm gia đình 

1 tiết  
-Ti vi,phiếu bài đọc 

 

 17 161+ 

162 
Bài 31: 

Ánh 

sáng 

của yêu 

thƣơng 

 

Đọc: Ánh sáng của yêu 

thƣơng 

+ Tiết 1: Luyện đọc văn bản 

+ Tiết 2: TLCH và Luyện tập 

theo văn bản đọc  

 

2 tiết  

-Ti vi, bảng phụ 

 

163 Tiết 3:  Viết: Chữ hoa P 1 tiết  -Ti vi, mẫu chữ  

164 Tiết 4: Nói và nghe: Kể 

chuyện: Ánh sáng của yêu 

thƣơng 

1 tiết  

-Ti vi, bảng phụ 

 



165+ 

166 

Bài 32: 

Chơi 

chong 

chóng 
 

 

 

 

 

Đọc: Chơi chong chóng 

+ Tiết 1: Luyện đọc văn bản 

+ Tiết 2: TLCH và Luyện tập 

theo văn bản đọc   

2 tiết  - Kho học liệu số 

Video bài giảng (2 

tiết):  
https://drive.google.com/
drive/folders/16g63TLJbH
4Q8dyh-_-
97Xim5ABrKQ9HL 

 

 

167 Tiết 3: Viết:  

+Nghe -viết: Chơi chong 

chóng 

+ Phân biệt: iu/ƣu; ăt/ăc, 

ât/âc 

1 tiết  

-Ti vi, bảng phụ 

 

168 Tiết 4: Luyện từ và câu: Mở 

rộng vốn từ về tình cảm gia 

đình; Dấu phẩy 

1 tiết  

-Ti vi, bảng phụ 

 

169 Tiết 5: Luyện viết đoạn: 

Viết tin nhắn                                                                                                 

1 tiết  
-Ti vi, bảng phụ 

 

170 Tiết 6: Đọc mở rộng: Theo 

chủ đề: Mái ấm gia đình 

1 tiết *GDLTCM: 
Thông 

 qua các bài 

đọc HS chia sẻ 

đƣợc tình cảm 

của em với  

những ngƣời 

thân trong gia 

đình. 

-Ti vi, phiếu bài đọc 

 

 18 171 Ôn tập 

và 

Đánh 

giá 

cuối 

học kì 

Ôn tập và đánh giá cuối học 

kì 1 (Tiết 1) 
1 tiết 

 
- Ti vi, Bảng phụ 

 

172 Ôn tập và đánh giá cuối học 

kì 1 (Tiết 2) 
1 tiết 

 
- Ti vi, Bảng phụ 

 

173 Ôn tập và đánh giá cuối học 

kì 1 (Tiết 3) 
1 tiết 

 
- Ti vi, Bảng phụ 

 



 174 1 Ôn tập và đánh giá cuối học 

kì 1 (Tiết 4) 
1 tiết 

 
- Ti vi, Bảng phụ 

 

175 Ôn tập và đánh giá cuối học 

kì 1 (Tiết 5) 
1 tiết 

 
- Ti vi, Bảng phụ 

 

176 Ôn tập và đánh giá cuối học 

kì 1 (Tiết 6) 
1 tiết 

 
- Ti vi, Bảng phụ 

 

177 Ôn tập và đánh giá cuối học 

kì 1 (Tiết 7) 
1 tiết 

 
- Ti vi, Bảng phụ 

 

178 Ôn tập và đánh giá cuối học 

kì 1 (Tiết 8) 
1 tiết 

 
- Ti vi, Bảng phụ 

 

179 Kiểm tra định kì cuối học kì 

1 (tiết 9) 

1 tiết  Đề trƣờng ra  

180 
Kiểm tra định kì cuối học kì 

1 (tiết 10) 

1 tiết  Đề trƣờng ra  

 

VẺ 

ĐẸP 

QUA

NH 

EM 
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181+ 

182 

Bài 1: 

Chuyệ

n bốn 

mùa 

Đọc: Chuyện bốn mùa 

+ Tiết 1: Luyện đọc văn bản 

+ Tiết 2: TLCH và Luyện tập 

theo văn bản đọc  

2 tiết 

 

- Ti vi, Bảng phụ  

183 Tiết 3: Viết: Chữ hoa Q 1 tiết 

 - Kho học liệu số 

Video hƣớng dẫn viết 

mẫu chữ hoa S 
https://drive.google.com/
drive/folders/16g63TLJbH
4Q8dyh-_-
97Xim5ABrKQ9HL  

-Ti vi, Bảng con 

 

184 
Tiết 4: Nói và nghe: Kể 

chuyện: Chuyện bốn mùa 
1 tiết 

 Nhạc khởi động bài 

hát: Bài ca bốn mùa: 

https://youtu.be/KEP4

EdvSrP8?si=DM4zTc_

Wc3a82bM3 

- Ti vi, Bảng phụ 

 

https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL


185 

+186 

Bài 2: 

Mùa 

nƣớc 

nổi 

Đọc: Mùa nƣớc nổi 

+ Tiết 1: Luyện đọc văn bản 

+ Tiết 2: TLCH và Luyện tập 

theo văn bản đọc  

2 tiết 

 

- Ti vi, Bảng phụ  

187 

Tiết 3: Viết: 

+Nghe- viết: Mùa nƣớc nổi 

+ Phân biệt: c/k, ch/tr, ac/at 

1 tiết 

 - Kho học liệu số 

Phiếu BT 2: 
https://drive.google.com/
drive/folders/16g63TLJbH
4Q8dyh-_-
97Xim5ABrKQ9HL 

- Ti vi, Bảng phụ 

 

188 

Tiết 4:  Luyện từ và câu: 

Mở rộng vốn từ về các mùa; 

Dấu chấm, dấu chấm hỏi 

1 tiết 

 

Ti vi, bảng phụ  

189 
Tiết 5: Luyện viết đoạn: 

Viết đoạn văn tả một đồ vật                                                                                                    
1 tiết 

 - Ti vi, Tranh ảnh, đồ 

vật thật 
 

190 
Tiết 6: Đọc mở rộng: Theo 

chủ đề: Vẻ đẹp quanh em 
1 tiết 

 
-Ti vi, Bảng phụ  

20 

191 

+192 
Bài 3: 

Họa mi 

hót 

Đọc: Họa mi hót 

+ Tiết 1: Luyện đọc văn bản 

+Tiết 2: TLCH và Luyện tập 

theo văn bản đọc  

 

2 tiết 

 - Nhạc khởi động bài 

hát: Mùa xuân ơi: 

https://www.youtube.c

om/watch?v=8q0aZ5O

L68M 

- Ti vi, Bảng phụ, 

tranh minh họa 

 

193 Tiết 3: Viết: Chữ hoa R 1 tiết 
 - Ti vi, Mẫu chữ, Bảng 

con 
 

194 
Tiết 4: Nói và nghe: Kể 

chuyện: Hồ nƣớc và mây 
1 tiết 

 
- Ti vi, Bảng phụ  

195 

+ 196 
Bài 4: 

Tết đến 

Đọc: Tết đến rồi 

+ Tiết 1: Luyện đọc văn bản 
2 tiết 

*GD ĐP: Chủ 

đề 2: 
Ti vi, bảng phụ  



rồi + Tiết 2: TLCH và Luyện tập 

theo văn bản đọc 

Lễ hội quê em 

HĐ Thực hành:  

1. Các hoạt 

động diễn ra 

trong lễ hội. 

Mô tả các hoạt 

động trong lễ 

hội ở mỗi bức 

tranh 

(Tìm hiểu bài)  

Câu hỏi 4: Em 

thích hoạt động 

nào của gia 

đình em trong 

dịp Tết? 

- HS nêu đƣợc 

HĐ tham gia lễ 

hội của gia 

đình tại địa 

phƣơng. 

197 

Tiết 3: Viết:  

+ Nghe viết: Tết đến rồi 

+ Phân biệt: g/gh, s/x, uc/ut 

1 tiết 

 

 - Ti vi, Bảng phụ  

198 

Tiết 4: Luyện từ và câu:  

+ Mở rộng vốn từ về ngày 

Tết 

+ Dấu chấm, dấu chấm hỏi 

1 tiết 

*GDĐP: Chủ 

đề 3 

HĐ Thực hành:  

- Ghép cặp, 

hoàn thành 

bảng tên 

nguyên liệu 

chính và tên 

món ăn. 

- Ti vi, bảng phụ  



199 
Tiết 5: Luyện viết đoạn: 

Viết thiệp chúc Tết 
1 tiết 

*GDLTCM: 
Biết thể hiện 

lời chúc qua 

cách viết thiệp. 

từ đó thể hiện 

tình cảm của 

mình với ngƣời 

khác. 

- Kho học liệu số 

Mẫu: Thiệp chúc Tết:  
https://drive.google.com/
drive/folders/16g63TLJbH
4Q8dyh-_-
97Xim5ABrKQ9HL  

-Ti vi, bƣu thiếp 

 

200 

Tiết 6: Đọc mở rộng: Luyện 

đọc theo chủ đề: Vẻ đẹp 

quanh em 

1 tiết 

*GD ĐP: Chủ 

đề 2, 3: 

+ HĐ Vận 

dụng: Tập làm 

hƣớng dẫn 

viên. 

- Thuyết trình: 

Chúng mình 

cùng giới thiệu 

về sản phẩm 

truyền thống 

của địa 

phƣơng. 

- Ti vi, Bảng phụ  

21 201 

+202 
Bài 5: 

Giọt 

nƣớc 

và biến 

lớn 

Đọc: Giọt nƣớc và biến lớn 

+ Tiết 1: Luyện đọc văn bản 

+ Tiết 2: TLCH và Luyện tập 

theo văn bản đọc 

2 tiết  - Video giới thiệu: 

Hành trình của giọt 

nƣớc: 

https://www.youtube.c

om/watch?v=Zn3ipGsl

TVY 

- Ti vi, Bảng phụ 

 

203 

Tiết 3: Viết: Chữ hoa S 

1 tiết  - Kho học liệu số 

Video hƣớng dẫn viết 

mẫu chữ hoa S   
https://drive.google.com/
drive/folders/16g63TLJbH

https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL


4Q8dyh-_-
97Xim5ABrKQ9HL 

- Ti vi,  Bảng con 

204 

Tiết 4: Nói và nghe: Kể 

chuyện: Chiếc đèn lồng 

1 tiết  - Kho học liệu số 

Video kể mẫu câu 

chuyện: Chiếc đèn 

lồng: 
https://drive.google.com/
drive/folders/16g63TLJbH
4Q8dyh-_-
97Xim5ABrKQ9HL  

- Ti vi, Bảng phụ 

 

205 

+206 
Bài 6: 

Mùa 

vàng 

 

Đọc: Mùa vàng 

+ Tiết 1: Luyện đọc văn bản 

+ Tiết 2: TLCH và Luyện tập 

theo văn bản đọc 

2 tiết  

- Ti vi, Bảng phụ 

 

207 Tiết 3: Viết:  

+ Nghe viết: Mùa vàng 

+ Phân biệt: ng/ngh, r/d/gi, 

ƣc/ƣt 

1 tiết  

- Ti vi, Bảng phụ 

 

208 Tiết 4: Luyện từ và câu:  

+ Mở rộng vốn từ về cây cối 

1 tiết  
- Ti vi, bảng phụ 

 

209  Tiết 5: Luyện viết đoạn: 

Viết đoạn văn kể về việc 

chăm sóc cây cối                                                                                                

1 tiết  

- Ti vi, Bảng phụ 

 

210  Tiết 6: Đọc mở rộng: Theo 

chủ đề: Vẻ đẹp quanh em 

1 tiết  - Ti vi, Bảng phụ  

22 211 

+212 

Bài 7: 

Hạt 

thóc 

Đọc: Hạt thóc 

+ Tiết 1: Luyện đọc văn bản 

+ Tiết 2: TLCH và Luyện tập 

theo văn bản đọc 

2 tiết  

- Ti vi, Bảng ph 

 

213 
Tiết 3: Viết: Chữ hoa T 

1 tiết  - Kho học liệu số 

Video hƣớng dẫn viết 

 

https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL


chữ hoa T   
https://drive.google.com/
drive/folders/16g63TLJbH
4Q8dyh-_-
97Xim5ABrKQ9HL  

- Ti vi, Bảng con 

214 

Tiết 4: Nói và nghe: Kể 

chuyện: Sự tích cây khoai 

lang 

1 tiết  - Video bài hát: Úp lá 

khoai: 

https://www.youtube.c

om/watch?v=LM1ZY

mzRAhg 

- Ti vi,  Bảng phụ 

 

215 

+ 216 

Bài 8: 

Lũy tre 

Đọc: Lũy tre 

+ Tiết 1: Luyện đọc văn bản 

+ Tiết 2: TLCH và Luyện tập 

theo văn bản đọc 

2 tiết  

- Ti vi, Bảng phụ 

 

217 Tiết 3: Viết:  

+ Nghe viết: Lũy tre 

+ Phân biệt: uynh/uych, l/n, 

iêt/iêc 

1 tiết  

- Ti vi, Bảng phụ 

 

218 Tiết 4: Luyện từ và câu:  

+ Mở rộng vốn từ về thiên 

nhiên 

+ Câu nêu đặc điểm. 

1 tiết  

- Ti vi, Tranh ảnh bài 

học, bảng phụ 

 

219 

Tiết 5: Luyện viết đoạn: 

Viết đoạn văn kể lại một sự 

việc đã chứng kiến hoặc 

tham gia 

1 tiết *QCN: 

-Quyền đƣợc 

chăm sóc, 

nuôi dƣỡng để 

phát triển toàn 

diện. 

-Quyền đƣợc 

giáo dục, học 

tập và phát 

-Ti vi, bảng phụ 

 



triển năng 

khiếu. 

-Quyền đƣợc 

bày tỏ ý kiến. 

-Quyền dùng 

tiếng nói, chữ 

viết, giữ gìn 

bản sắc, phát 

huy truyền 

thống văn hóa, 

phong tục, tập 

quán tốt đẹp 

của dân tộc 

mình. 

220 Tiết 6: Đọc mở rộng: Luyện 

đọc theo chủ đề: Vẻ đẹp 

quanh em 

1 tiết  - Ti vi, Bảng phụ  

HÀN

H 

TINH 

XAN

H 

CỦA 

EM 

23 221 

+222 

Bài 9: 

Vè 

chim 

Đọc: Vè chim 

+ Tiết 1: Luyện đọc văn bản 

+ Tiết 2: TLCH và Luyện tập 

theo văn bản đọc 

2 tiết  - Video bài hát: Con 

chim vành khuyên: 

https://www.youtube.c

om/watch?v=qPPDxL

7t2QU 

- Ti vi, Bảng phụ 

 

223 Tiết 3: Viết: Chữ hoa U, Ƣ 1 tiết  - Ti vi, Bảng con  

224 

Tiết 4: Nói và nghe: Kể 

chuyện: Cảm ơn họa mi 

1 tiết  - Kho học liệu số 

Video kể mẫu câu 

chuyện: cảm ơn họa 

mi:https://drive.google.co
m/drive/folders/16g63TLJ
bH4Q8dyh-_-
97Xim5ABrKQ9HL 

- Ti vi, Bảng phụ 

 



225 

+226 
Bài 10: 

Khủng 

long 

Đọc: Khủng long 

+ Tiết 1: Luyện đọc văn bản 

+ Tiết 2: TLCH và Luyện tập 

theo văn bản đọc 

2 tiết  

- Ti vi, Bảng phụ 

 

227 Tiết 3: Viết:  

+ Nghe viết: Khủng long 

+ Phân biệt: uya/uyu, 

iêu/ƣơu, uôt/uôc 

1 tiết  

- Ti vi, Bảng phụ 

 

228 

Tiết 4: Luyện từ và câu:  

+ Mở rộng vốn từ về muông 

thú 

+ Dấu chấm, dấu chấm hỏi, 

dấu chấm than 

1 tiết  - Kho học liệu số 

Video giới thiệu về 

muông thú: 
https://drive.google.com/
drive/folders/16g63TLJbH
4Q8dyh-_-
97Xim5ABrKQ9HL  

- Ti vi, bảng phụ 

 

229 Tiết 5: Luyện viết đoạn: 

Viết đoạn văn giới thiệu 

tranh ảnh về một con vật 

1 tiết  
- Ti vi, Tranh ảnh về 

các con vậ 

 

230 Tiết 6: Đọc mở rộng: Luyện 

đọc theo chủ đề: Hành tinh 

xanh của em 

1 tiết  - Ti vi, Bảng phụ, 

tranh minh họa 

 

24 231 

+232 

Bài 11: 

Sự 

thích 

cây thì 

là 

Đọc: Sự thích cây thì là 

+ Tiết 1: Luyện đọc văn bản 

+ Tiết 2: TLCH và Luyện tập 

theo văn bản đọc 

2 tiết  - Ti vi, Bảng phụ 

 

 

 

 

233 

Tiết 3: Viết: Chữ hoa V 

1 tiết  - Kho học liệu số 

Video hƣớng dẫn viết 

chữ hoa V cỡ vừa:   
https://drive.google.com/
drive/folders/16g63TLJbH
4Q8dyh-_-
97Xim5ABrKQ9HL  

 

https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL


Ti vi, Bảng con 

234 

Tiết 4: Nói và nghe: Kể 

chuyện: Sự tích cây thì là 

1 tiết  - Kho học liệu số 

Video kể mẫu câu 

chuyện:Sự tích cây thì 

là  
https://drive.google.com/
drive/folders/16g63TLJbH
4Q8dyh-_-
97Xim5ABrKQ9HL 

- Ti vi, Bảng phụ 

 

235 

+236 
Bài 12: 

Bờ tre 

đón 

khách 

Đọc: Bờ tre đón khách 

+ Tiết 1: Luyện đọc văn bản 

+ Tiết 2: TLCH và Luyện tập 

theo văn bản đọc  

2 tiết  

- Ti vi, Bảng phụ 

 

     237 Tiết 3: Viết: Nghe viết: Bờ 

tre đón khách 

+ Phân biệt: d/gi, iu/ƣu, 

ƣơc/ƣơt 

1 tiết  

- Ti vi, Bảng phụ 

 

238 

Tiết 4: Luyện từ và câu:  

+ Mở rộng vốn từ về vật nuôi 

+ Câu nêu đặc điểm của các 

loài vật 

1 tiết  - xem Video bài hát: 

Nhà em có con gà 

trống 

https://youtu.be/KGS_

R3tielM 

- Ti vi, bảng phụ 

 

239 Tiết 5: Luyện viết đoạn: 

Viết đoạn văn kể về hoạt 

động của con vật 

1 tiết  

- Ti vi, bảng phụ 

 

240 Tiết 6: Đọc mở rộng: Luyện 

đọc theo chủ đề: Hành tinh 

xanh của em 

1 tiết  - Ti vi, Bảng phụ  

https://youtu.be/KGS_R3tielM
https://youtu.be/KGS_R3tielM


25 241 

+241 
Bài 13: 

Tiếng 

chổi tre 

Đọc: Tiếng chổi tre 

+ Tiết 1: Luyện đọc văn bản 

+ Tiết 2: TLCH và Luyện tập 

theo văn bản đọc 

2 tiết  

- Ti vi, Bảng phụ 

 

 

243 

Tiết 3: Viết: Chữ hoa X 

1 tiết  - Kho học liệu số 

Video hƣớng dẫn viết 

chữ hoa X cỡ vừa:  
https://drive.google.com/
drive/folders/16g63TLJbH
4Q8dyh-_-
97Xim5ABrKQ9HL  

-Ti vi, Bảng con 

 

244 

Tiết 4: Nói và nghe: Kể 

chuyện: Hạt giống nhỏ 

1 tiết  -xem video quá trình 

nảy mầm của cây 

xanh. 

https://www.nguoiduat

in.vn/clip-can-canh-

qua-trinh-nay-mam-

thanh-cay-cua-nhung-

hat-giong-

a420514.html 
- Ti vi, Bảng phụ 

 

245 

+246 
Bài 14: 

Cỏ non 

cƣời 

rồi 

Đọc: Cỏ non cƣời rồi 

+ Tiết 1: Luyện đọc văn bản 

+ Tiết 2: TLCH và Luyện tập 

theo văn bản đọc 

2 tiết  

- Ti vi, Bảng phụ 

 

247 Tiết 3: Viết: Nghe viết: Cỏ 

non cƣời rồi 

+ Phân biệt: ng/ngh, tr/ch, 

êt/êch 

1 tiết  

- Ti vi, Bảng phụ 

 

248 Tiết 4: Luyện từ và câu:  

+ Mở rộng vốn từ về bảo vệ 

môi trƣờng 

1 tiết  - Kho học liệu số 

Phiếu bài tập 2,3:  
https://drive.google.com/

  

https://www.nguoiduatin.vn/clip-can-canh-qua-trinh-nay-mam-thanh-cay-cua-nhung-hat-giong-a420514.html
https://www.nguoiduatin.vn/clip-can-canh-qua-trinh-nay-mam-thanh-cay-cua-nhung-hat-giong-a420514.html
https://www.nguoiduatin.vn/clip-can-canh-qua-trinh-nay-mam-thanh-cay-cua-nhung-hat-giong-a420514.html
https://www.nguoiduatin.vn/clip-can-canh-qua-trinh-nay-mam-thanh-cay-cua-nhung-hat-giong-a420514.html
https://www.nguoiduatin.vn/clip-can-canh-qua-trinh-nay-mam-thanh-cay-cua-nhung-hat-giong-a420514.html
https://www.nguoiduatin.vn/clip-can-canh-qua-trinh-nay-mam-thanh-cay-cua-nhung-hat-giong-a420514.html


+ Dấu phẩy drive/folders/16g63TLJbH
4Q8dyh-_-
97Xim5ABrKQ9HL 

 

-Ti vi, bảng phụ 

249 

Tiết 5: Luyện viết đoạn: 

Viết lời xin lỗi 

1 tiết *GDLTCM: 
HS biết thể 

hiện lời xin lỗi 

từ đó biết thể 

hiện thái độ hối 

lỗi với việc làm 

của mình. 

-Cho HS xem Video: 

Thói quen nói lời cảm 

ơn, xin lỗi. 

https://www.youtube.c

om/watch?v=G97qmY

6DxPE 

- Ti vi 

 

250 Tiết 6: Đọc mở rộng: Luyện 

đọc theo chủ đề: Hành tinh 

xanh của em 

1 tiết  Ti vi, phiếu bài đọc  

26 251 

+252 
Bài 15: 

Những 

con sao 

biển 

Đọc: Những con sao biển 

+ Tiết 1: Luyện đọc văn bản 

+ Tiết 2: TLCH và Luyện tập 

theo văn bản đọc 

2 tiết  

- Ti vi, Bảng phụ 

 

253 Tiết 3: Viết: Chữ hoa Y 1 tiết  -Ti vi Bảng con  

254 

Tiết 4: Nói và nghe: Kể 

chuyện: Bảo vệ môi trƣờng  

1 tiết *QCN:  
-Quyền đƣợc 

bảo vệ khỏi 

những tác hại 

của ô nhiễm 

môi trƣờng. Có 

trách nhiệm 

bảo vệ môi 

trƣờng. 

+Trẻ em có 

quyền được 

sống trong môi 

trường như thé 

- Ti vi, Bảng phụ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=G97qmY6DxPE
https://www.youtube.com/watch?v=G97qmY6DxPE
https://www.youtube.com/watch?v=G97qmY6DxPE


nào? 

+ Em cần làm 

gì để bảo vệ 

môi trường 

sống xung 

quanh em? 

 

255 

+256 
Bài 16: 

Tạm 

biệt 

cánh 

cam 

Đọc: Tạm biệt cánh cam 

+ Tiết 1: Luyện đọc văn bản 

+ Tiết 2: TLCH và Luyện tập 

theo văn bản đọc 

2 tiết  

- Ti vi, Bảng phụ 

 

257 Tiết 3: Viết:  

+ Nghe viết: Tạm biệt cánh 

cam 

+ Phân biệt: oanh/oach, s/x, 

dấu hỏi/dấu ngã 

1 tiết  

Ti vi, Bảng phụ 

 

258 
Tiết 4: Luyện từ và câu:  

+ Mở rộng vốn từ về các loài 

vật  nhỏ bé 

+ Dấu chấm, dấu chấm hỏi 

1 tiết  -Xem tranh ảnh các 

loài vật nhỏ bé 

https://youtu.be/Pf7atIi

stps  

- Ti vi,  bảng phụ 

 

259 

Tiết 5: Luyện viết đoạn: 

Viết đoạn văn kể về việc làm 

để bảo vệ môi trƣờng 

1 tiết  - Kho học liệu số 

Tranh ảnh nói về việc 

bảo vệ môi trƣờng:  
https://drive.google.com/
drive/folders/16g63TLJbH
4Q8dyh-_-
97Xim5ABrKQ9HL 

 

-Ti vi, bảng phụ,.. 

 

260 Tiết 6: Đọc mở rộng: Luyện 

đọc theo chủ đề: Hành tinh 

1 tiết  - Ti vi, phiếu bài đọc  



xanh của em 

27 261 Ôn tập 

giữa 

HK 2 

 

Ôn tập giữa học kì 2 (tiết 1) 1 tiết  -Ti vi, Bảng phụ  

 

262 Ôn tập giữa học kì 2 (tiết 2) 1 tiết  -Ti vi, Bảng phụ  

263 Ôn tập giữa học kì 2 (tiết 3) 1 tiết  -Ti vi, Bảng phụ  

264 Ôn tập giữa học kì 2 (tiết 4) 1 tiết  - Ti vi, Bảng phụ  

265 Ôn tập giữa học kì 2 (tiết 5) 1 tiết  - Ti vi, Bảng phụ  

266 Ôn tập giữa học kì 2 (tiết 6) 1 tiết  - Ti vi, Bảng phụ  

267 Ôn tập giữa học kì 2 (tiết 7) 1 tiết  - Ti vi, Bảng phụ  

268 Ôn tập giữa học kì 2 (tiết 8) 1 tiết  - Ti vi, Bảng phụ  

269 Ôn tập giữa học kì 2 (tiết 9) 1 tiết  - Ti vi, Bảng phụ  

270 Ôn tập giữa học kì 2 (tiết 10) 1 tiết  - Ti vi, Bảng phụ  

GIAO 

TIẾP 

VÀ 

KẾT 

NỐI 

 

28 271 

+272 

Bài 17: 

Những 

cách 

chào 

độc 

đáo 

 

Đọc: Những cách chào độc 

đáo 

+ Tiết 1: Luyện đọc văn bản 

+ Tiết 2: TLCH và Luyện tập 

theo văn bản đọc 

2 tiết *GDLTCM: 

HS hiểu và 

chia sẻ đƣợc sự 

khác biệt trong 

cách chào làm 

nên nét văn hoá 

riêng của từng 

nƣớc 

 - Kho học liệu số : Bài 

giảng video (2 tiết): 
https://drive.google.com/
drive/folders/16g63TLJbH
4Q8dyh-_-
97Xim5ABrKQ9HL  
 

 

273 

Tiết 3: Viết: Chữ hoa A (kiểu 

2) 

1 tiết  - Kho học liệu số: 

Video hƣớng dẫn viết 

chữ hoa A( kiểu 2) 
https://drive.google.com/
drive/folders/16g63TLJbH
4Q8dyh-_-
97Xim5ABrKQ9HL  
- Ti vi, Bảng phụ 

 

274 Tiết 4: Nói và nghe: Kể 

chuyện: Lớp học viết thƣ  

1 tiết  
- Ti vi, Bảng phụ 

 



275 

+276 
Bài 18: 

Thƣ 

viện 

biết đi 

Đọc: Thƣ viện biết đi 

+ Tiết 1: Luyện đọc văn bản 

+ Tiết 2: TLCH và Luyện tập 

theo văn bản đọc 

2 tiết 

 

- Ti vi 

 

277 Tiết 3: Viết:  

+ Nghe viết: Thƣ viện biết đi 

+ Phân biệt: d/gi, ch/tr, dấu 

hỏi/dấu ngã 

1 tiết 

 

- Ti vi, Bảng phụ 

 

278 Tiết 4: Luyện từ và câu:  

+ Luyện tập sử dụng dấu câu: 

dấu chấm, dấu chấm than, 

dấu phẩy 

1 tiết 

 

- Ti vi, Bảng phụ 

 

279 

Tiết 5: Luyện viết đoạn: 

Viết đoạn văn giới thiệu một 

đồ dùng học tập 

1 tiết 

 - Video câu đố về đồ 

dùng học tập 

https://youtu.be/Qktw

KBgvfP8 

- Ti vi, Bảng phụ 

 

280 

Tiết 6: Đọc mở rộng: Luyện 

đọc theo chủ đề: Giao tiếp và 

kết nối 

1 tiết 
Điều chỉnh dữ 

liệu 

- Chuẩn bị sách truyện 

ở thƣ viện:  Một cuốn 

sách viết về chuyện lạ 

đó đây. 

- Ti vi, Phiếu học tập 

Học 

tại 

Thƣ 

viện 

29 281+2

82 
Bài 19: 

Cảm 

ơn anh 

hà mã 

Đọc: Cảm ơn anh hà mã 

+ Tiết 1: Luyện đọc văn bản 

+ Tiết 2: TLCH và Luyện tập 

theo văn bản đọc 

2 tiết 

 - Khởi động vào bài 

qua video câu chuyện: 

nói lời cảm và xin lỗi. 

https://youtu.be/g04xh

dSqxB8 

Ti vi. Bảng phụ 

 

283 

Tiết 3: Viết: Chữ hoa M 

(kiểu 2) 
1 tiết 

 - Kho học liệu số 
Video hƣớng dẫn viết 

mẫu chữ hoa M (kiểu 

2): 

 

https://youtu.be/QktwKBgvfP8
https://youtu.be/QktwKBgvfP8


https://drive.google.co
m/drive/folders/16g63
TLJbH4Q8dyh-_-
97Xim5ABrKQ9HL  
Ti vi, Bảng phụ 

284 

Tiết 4: Nói và nghe: Kể 

chuyện: Cảm ơn anh hà mã 
1 tiết 

 - Kho học liệu số 

Video kể mẫu câu 

chuyện:Cảm ơn anh hà 

mã: 
https://drive.google.co
m/drive/folders/16g63
TLJbH4Q8dyh-_-
97Xim5ABrKQ9HL  
- Ti vi, Bảng phụ 

 

285 

+286 

Bài 20: 

Từ chú 

bồ câu 

đến in-

tơ-net 

Đọc: Từ chú bồ câu đến in-

tơ-net 

+ Tiết 1: Luyện đọc văn bản 

+ Tiết 2: TLCH và Luyện tập 

theo văn bản đọc 

2 tiết 

*PCML 

Tài liệu: Chăm 

sóc Điều chỉnh 

yêu cầu cần đạt: 

Nhận biết đƣợc 

1 số nguyên 

nhân chủ yếu 

gây nên cận thị 

học đƣờng là 

do mắt phải tập 

trung làm việc 

với cƣờng độ 

cao, thời gian 

dài và không 

đƣợc tắm ánh 

sáng tự nhiên. 

Bài 2: Cần làm 

gì để phòng 

-Khởi động bài hát: 

Bác đƣa thƣ vui tính 

https://youtu.be/2BxTJ

nqYUcA 

- Ti vi, Bảng phụ 

 

https://youtu.be/2BxTJnqYUcA
https://youtu.be/2BxTJnqYUcA


tránh cận thị 

học đƣờng 

Tích hợp vào 

Hoạt động tìm 

hiểu bài:  Sau 

khi tìm hiểu nội 

dung bài đọc, 

GV cho HS liên 

hệ: Em sử dụng 

thiết bị điện tử 

(máy tính, điện 

thoại, … nhƣ 

thế nào để 

không ảnh 

hƣởng đến 

mắt?) 

287 Tiết 3: Viết:  

+ Nghe viết: Từ chú bồ câu 

đến in-tơ-net 

+ Phân biệt: eo/oe, l/n, 

ên/ênh 

1 tiết 

 

-Ti vi, Bảng phụ 

 

288 Tiết 4: Luyện từ và câu:  

+ Mở rộng vốn từ về giao 

tiếp, kết nối 

+ Dấu chấm, dấu phẩy 

1 tiết 

 

-Ti vi, Bảng phụ 

 

289 Tiết 5: Luyện viết đoạn: 

Viết đoạn văn tả một đồ dùng 

trong gia đình 

1 tiết 

 

-Ti vi, Bảng phụ 

 

290 Tiết 6: Đọc mở rộng: Luyện 

đọc theo chủ đề: Giao tiếp và 

kết nối 

1 tiết 

 

-Ti vi, Bảng phụ 

 



CON 

NGƢ

ỜI 

VIỆT 

NAM 

  

  

30 291+ 

292 
Bài 21: 

Mai An 

Tiêm 

Đọc: Mai An Tiêm 

+ Tiết 1: Luyện đọc văn bản 

+ Tiết 2: TLCH và Luyện tập 

theo văn bản đọc 

2 tiết *QCN: Tiết 2.  

-Quyền đƣợc 

chăm sóc, 

nuôi dƣỡng để 

phát triển toàn 

diện. 

-Quyền đƣợc 

giáo dục, học 

tập và phát 

triển năng 

khiếu. 

-Quyền đƣợc 

tiếp cận thông 

tin. 

-Quyền đƣợc 

bày tỏ ý kiến. 

+Trẻ em có 

quyền gì để 

được phát triển 

toàn diện ? 

+Việc tiếp nhận 

thông tin, và 

chia sẻ thông 

tin có giúp ích 

gì cho trẻ? 

- Ti vi 

 

293 Tiết 3: Viết: Chữ hoa N 

(kiểu 2) 
1 tiết 

 
- Ti vi. Bảng phụ 

 

294 

Tiết 4: Nói và nghe: Kể 

chuyện: Mai An Tiêm 
1 tiết 

 - Kho học liệu số 

Video kể chuyện về sự 

tích quả dƣa hấu:  
https://drive.google.com/
drive/folders/16g63TLJbH
4Q8dyh-_-

 



97Xim5ABrKQ9HL 
- Ti vi, Bảng phụ 

295 

+296 
Bài 22: 

Thƣ 

gửi bố 

ngoài 

đảo 

Đọc: Thƣ gửi bố ngoài đảo 

+ Tiết 1: Luyện đọc văn bản 

+ Tiết 2: TLCH và Luyện tập 

theo văn bản đọc 

2 tiết 

 

- Ti vi, Bảng phụ 

 

297 Tiết 3: Viết:  

+ Nghe viết: Thƣ gửi bố 

ngoài đảo 

+ Phân biệt: d/gi, s/x, ip/iêp 

1 tiết  

- Ti vi, Bảng phụ 

 

298 

Tiết 4: Luyện từ và câu:  

+ Mở rộng vốn từ về nghề 

nghiệp 

1 tiết  - Khởi động bài hát bài 

Chú bộ đội 

https://youtu.be/H66T-

bxZ1Xk 

Ti vi, bảng phụ 

 

299 

Tiết 5: Luyện viết đoạn: 

Viết lời cảm ơn các chú bộ 

đội hải quân 

1 tiết *GDLTCM: 

Thông qua bài 

viết HS biết thể 

hiện sự biết ơn 

của mình với 

các chú bộ đội 

Hải quân 

- Khởi động bài hát bài 

Chú bộ đội 

https://youtu.be/H66T-

bxZ1Xk 

- Ti vi, bảng phụ 

 

300 Tiết 6: Đọc mở rộng: Luyện 

đọc theo chủ đề: Con ngƣời 

Việt Nam 

1 tiết  - Ti vi, Bảng phụ  

31 301+ 

302 
Bài 23: 

Bóp 

nát quả 

cam 

Đọc: Bóp nát quả cam 

+ Tiết 1: Luyện đọc văn bản 

+ Tiết 2: TLCH và Luyện tập 

theo văn bản đọc 

2 tiết 

*QCN: Tiết 2 

-Quyền đƣợc 

bày tỏ ý kiến. 

-Quyền đƣợc 

giáo dục, học 

tập để phát 

triển toàn diện 

- Ti vi Bảng phụ 

 

https://youtu.be/H66T-bxZ1Xk
https://youtu.be/H66T-bxZ1Xk
https://youtu.be/H66T-bxZ1Xk
https://youtu.be/H66T-bxZ1Xk


và phát huy tốt 

nhất tiềm năng 

của bản thân. 

+Việc bày tỏ ý 

kiến trước lớp 

có tác dụng gì 

cho sự phát 

triển của mỗi 

học sinh? 

303 

Tiết 3: Viết: Chữ hoa Q (kiểu 

2) 
1 tiết 

 - Kho học liệu số 

Video hƣớng dẫn viết 

chữ hoa Q (kiểu 2) 
https://drive.google.com/
drive/folders/16g63TLJbH
4Q8dyh-_-
97Xim5ABrKQ9HL  
-Ti vi. Bảng phụ 

 

304 Tiết 4: Nói và nghe: Kể 

chuyện: Bóp nát quả cam 
1 tiết 

 
- Ti vi, Bảng phụ 

 

305 

+306 

Bài 24: 

Chiếc 

rễ đa 

tròn 

Đọc: Chiếc rễ đa tròn 

+ Tiết 1: Luyện đọc văn bản 

+ Tiết 2: TLCH và Luyện tập 

theo văn bản đọc 

2 tiết 

*GDLTCM: 

Cảm nhận 

đƣợc vẻ đẹp 

của tình yêu 

thƣơng sâu sắc 

của Bác Hồ với 

thiếu nhi, với 

thiên nhiên cây 

cỏ. 

- Kho học liệu số 

Video bài giảng (tiết 

1): 

https://drive.google.co
m/drive/folders/16g63
TLJbH4Q8dyh-_-
97Xim5ABrKQ9HL  
- Khởi động bài hát: 

Đêm qua em mơ gặp 

Bác Hồ cho HS nghe 

và vận động theo. 

https://youtu.be/2R3iO

5PQayY 

-Ti vi. Bảng phụ 

 

https://youtu.be/2R3iO5PQayY
https://youtu.be/2R3iO5PQayY


307 Tiết 3: Viết: Nghe viết: 

Chiếc rễ đa tròn 

+ Viết hoa tên ngƣời; Phân biệt: 

iu/ƣu, im/iêm 

1 tiết 

 

- Ti vi, Bảng phụ 

 

308 

Tiết 4: Luyện từ và câu:  

+ Mở rộng vốn từ về Bác Hồ 

và nhân dân 

1 tiết 

 Khởi động bài hát: 
Trung thu cháu nhớ 
Bác 
https://youtu.be/-
B9kbPyZ3Vg 
- Ti vi, Bảng phụ 

 

309 Tiết 5: Luyện viết đoạn: Viết 

đoạn văn kể một sự việc 
1 tiết 

 
- Ti vi, Bảng phụ 

 

310 Tiết 6: Đọc mở rộng: Luyện 

đọc theo chủ đề: Con ngƣời 

Việt Nam 

1 tiết 

 

- Ti vi, Bảng phụ 

 

VIỆT 

NAM 

QUÊ 

HƢƠ

NG 

EM 

 

32 311 

+312 
Bài 25: 

Đất 

nƣớc 

chúng 

mình 

Đọc: Đất nƣớc chúng mình 

+ Tiết 1: Luyện đọc văn bản 

+ Tiết 2: TLCH và Luyện tập 

theo văn bản đọc 

2 tiết 

 

- Ti vi, Bảng phụ 

 

313 Tiết 3: Viết: Chữ hoa V (kiểu 

2) 
1 tiết 

 
-Ti vi, Bảng phụ 

 

314 

Tiết 4: Nói và nghe: Kể 

chuyện: Thánh Gióng 
1 tiết 

 - Kho học liệu số 

Video kể mẫu câu 

chuyện: Thánh Gióng:  

https://drive.google.co
m/drive/folders/16g63
TLJbH4Q8dyh-_-
97Xim5ABrKQ9HL  
- Ti vi. Bảng phụ 

 

https://youtu.be/-B9kbPyZ3Vg
https://youtu.be/-B9kbPyZ3Vg


315 

+316 
Bài 26: 

Trên 

các 

miền 

đất 

nƣớc 

Đọc: Trên các miền đất 

nƣớc 

+ Tiết 1: Luyện đọc văn bản 

+ Tiết 2: TLCH và Luyện tập 

theo văn bản đọc 

2 tiết 

*GDĐP: Chủ 

đề 5 

Khởi động: 

+ Em biết gì về 

chữ OCOP? 

Hãy chia sẻ với 

các bạn trong 

nhóm. 

 

- Ti vi. Bảng phụ 

 

317 Tiết 3: Viết: Nghe viết: Trên 

các miền đất nƣớc 

+ Viết hoa tên riêng địa lí 

+ Phân biệt: ch/tr, iu/iêu 

1 tiết 

 

- Ti vi, Bảng phụ 

 

318 

Tiết 4: Luyện từ và câu: Mở 

rộng vốn từ về sản phẩm 

truyền thống của đất nƣớc 

+ Câu giới thiệu 

1 tiết 

*GDĐP: Chủ 

đề 5 

+ HĐ Khám 

phá: 

- HĐ 1: Một số 

sản phẩm thủ 

công, truyền 

thống của tỉnh 

Quảng Ninh.  

1. Một số sản 

phẩm thủ công, 

truyền thống 

của tỉnh Quảng 

Ninh 

- Ti vi, Bảng phụ 

 

319 
Tiết 5: Luyện viết đoạn: 

Viết đoạn văn giới thiệu một 

đồ vật đƣợc làm từ tre hoặc 

gỗ 

1 tiết 

*GDĐP: Chủ 

đề 5 

+ HĐ Khám 

phá: 

- Ích lợi, giá trị 

- Ti vi, Bảng phụ 

 



của một số sản 

phẩm thủ công, 

truyền thống. 

+HĐ Thực 

hành:     
Viết đoạn văn 

giới thiệu một 

đồ vật đƣợc 

làm từ tre.  

- Cùng sáng 

tạo: Hãy cùng 

các bạn trong 

nhóm làm hoặc 

tìm hiểu cách 

làm một sản 

phẩm truyền 

thống ở địa 

phƣơng em và 

chia sẻ với các 

bạn. 

- Viết, vẽ sản 

phẩm truyền 

thống 

320 

Tiết 6: Đọc mở rộng: Luyện 

đọc theo chủ đề: Việt nam 

quê hƣơng em 

1 tiết 

*GDĐP: Chủ 

đề 5 

Vận dụng:  

- Thuyết trình 

Hãy sƣu tầm 

hình ảnh về các 

món ăn và giới 

thiệu về một 

món ăn ở địa 

- Ti vi, Bảng phụ 

 



phƣơng của 

em. 

33 321 

+322 
Bài 27: 

Chuyệ

n quả 

bầu 

 

Đọc: Chuyện quả bầu 

+ Tiết 1: Luyện đọc văn bản 

+ Tiết 2: TLCH và Luyện tập 

theo văn bản đọc 

2 tiết 

 

- Ti vi. Bảng phụ 

 

323 Tiết 3: Viết: Chữ hoa A,M, N 

(kiểu 2) 
1 tiết 

 
- Ti vi. Bảng phụ 

 

324 

Tiết 4:  Nói và nghe: Kể 

chuyện: Chuyện quả bầu  
1 tiết 

 - Kho học liệu số 

Video kể mẫu câu 

chuyện:  Chuyện quả 

bầu: 

https://drive.google.co
m/drive/folders/16g63
TLJbH4Q8dyh-_-
97Xim5ABrKQ9HL  
- Ti vi. Bảng phụ 

 

325 

+326 
Bài 28: 

Khám 

phá 

đáy 

biển ở 

Trƣờng 

Sa 

 

Đọc: Khám phá đáy biển ở 

Trƣờng Sa 

+ Tiết 1: Luyện đọc văn bản 

+ Tiết 2: TLCH và Luyện tập 

theo văn bản đọc 

2 tiết 

 

- Ti vi. Bảng phụ 

 

327 
Tiết 3: Viết: Nghe viết: 

Khám phá đáy biển ở Trƣờng 

Sa 

+ Phân biệt: it/uyt, ƣơu/iêu, 

in/inh 

1 tiết 

 -Khởi động bài hát: 

Gần lắm Trƣờng Sa 

ơi” 

https://youtu.be/wE1W

Q1gWGqw 

- Ti vi, Bảng phụ 

 

328 Tiết 4: Luyện từ và câu:  

+ Mở rộng vốn từ về các loài 

vật dƣới biển 

+ Dấu chấm, dấu phẩy 

1 tiết 

 - Kho học liệu số 

Phiếu BT1: Nói tên 

các loài vật trong 

tranh: 

 

https://youtu.be/wE1WQ1gWGqw
https://youtu.be/wE1WQ1gWGqw


https://drive.google.co
m/drive/folders/16g63
TLJbH4Q8dyh-_-
97Xim5ABrKQ9HL  
- Ti vi, Bảng phụ 

329 Tiết 5: Luyện viết đoạn: 

Viết đoạn văn kể về một buổi 

đi chơi 

1 tiết 

 

- Ti vi. Bảng phụ 

 

330 Tiết 6: Đọc mở rộng: Luyện 

đọc theo chủ đề: Việt Nam 

quê hƣơng em 

1 tiết 

 

- Ti vi, Bảng phụ 

 

34 331 

+332 
Bài 29:  

Hồ 

Gƣơm 

 

Đọc: Hồ Gƣơm 

+ Tiết 1: Luyện đọc văn bản 

+ Tiết 2: TLCH và Luyện tập 

theo văn bản đọc 

2 tiết 

 
- Ti vi, Tranh minh họa 

trong bài đọc. Bảng 

phụ 

 

333 Tiết 3: Viết: Chữ hoa Q, V 

(kiểu 2) 
1 tiết 

 
- Ti vi, Bảng phụ 

 

334 

Tiết 4: Nói và nghe: Nói về 

quê hƣơng đất nƣớc em 
1 tiết 

*GDDP: Chủ 

đề 2 

+ HĐ Thực 

hành:  

2. Cùng sáng 

tạo:  Sƣu tầm 

hình ảnh, viết 

một số nội 

dung của lễ hội 

đó. 

* QCN: Tiết 4.  

-Quyền đƣợc 

bày tỏ ý kiến. 

- Quyền đƣợc 

giáo dục, học 

- Ti vi. Kho học liệu số 

Video cảnh đẹp quê 

hƣơng UB:  
https://drive.google.c
om/drive/folders/16g
63TLJbH4Q8dyh-_-
97Xim5ABrKQ9HL  
-Truyện có tranh ảnh 

về Uông Bí: Khung 

cảnh, hoạt động, sản 

phẩm. 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL


tập và phát 

triển năng 

khiếu. 

+Thông qua 

các hoạt động, 

em đã được 

hưởng những 

quyền gì? 

-Ngoài những 

quyền đó, các 

em còn biết 

những quyền 

nào khác? 

*GDLTCM: 
Qua HĐ nói 

các em cảm 

nhận đƣợc tình 

cảm yêu nƣớc 

và tự hào về 

con ngƣời Việt 

Nam. 

335 

+336 
Bài 30: 

Cánh 

đồng 

quê em 

Đọc: Cánh đồng quê em 

+ Tiết 1: Luyện đọc văn bản 

+ Tiết 2: TLCH và Luyện tập 

theo văn bản đọc 

2 tiết 

 -Khởi động bài hát: 

Em đi giữa biển vàng. 

https://www.youtube.c

om/watch?v=A0yuFqa

0cew 

-Ti vi. Bảng phụ 

 

337 Tiết 3: Viết:  

+ Nghe viết: Cánh đồng quê 

hƣơng em 

+ Viết hoa tên riêng địa lí 

+ Phân biệt: r/d/gi, dấu 

1 tiết 

 

- Ti vi. Bảng phụ 

 



hỏi/dấu ngã 

338 

Tiết 4: Luyện từ và câu:  

+ Mở rộng vốn từ về nghề 

nghiệp 

1 tiết 

 - Khởi động bài hát nói 

về chú công nhân. 

https://youtu.be/aH7qE

HJXhOE 

- Ti vi, Bảng phụ 

 

339 Tiết 5: Luyện viết đoạn: 

Viết đoạn văn kể về công 

việc của một ngƣời 

1 tiết 

 

- Ti vi, Bảng phụ 

 

340 Tiết 6: Đọc mở rộng: Luyện 

đọc theo chủ đề: Việt Nam 

quê hƣơng em 

1 tiết 

 

- Ti vi, phiếu bài đọc 

 

 35 341 Ôn tập 

và 

đánh 

giá 

cuối 

học kì 

2 

Ôn tập và đánh giá cuối học kì 2 

(tiết 1) 
1 tiết 

 - Ti vi, Phiếu bài đọc 

Bảng phụ 

 

342 Ôn tập và đánh giá cuối học kì 2 

(tiết 2) 
1 tiết 

 - - Ti vi, Phiếu bài đọc 

Bảng phụ  

 

343 Ôn tập và đánh giá cuối học kì 2 

(tiết 3) 
1 tiết 

 - Ti vi, Phiếu bài đọc 

Bảng phụ 

 

344 Ôn tập và đánh giá cuối học kì 2 

(tiết 4) 
1 tiết 

 - Ti vi, Phiếu bài đọc 

Bảng phụ  

 

345 Ôn tập và đánh giá cuối học kì 2 

(tiết 5) 
1 tiết 

 - Ti vi, Phiếu bài đọc 

Bảng phụ  

 

346 Ôn tập và đánh giá cuối học kì 2 

(tiết 6) 
1 tiết 

 
- Ti vi, Bảng phụ 

 

347 Ôn tập và đánh giá cuối học kì 2 

(tiết 7) 
1 tiết 

 
- Ti vi, Bảng phụ 

 

348 Ôn tập và đánh giá cuối học kì 2 

(tiết 8) 
1 tiết 

 
- Ti vi, Bảng phụ 

 

349 Ôn tập và đánh giá cuối học kì 2 

(tiết 9) 
1 tiết 

 
-Trƣờng ra đề 

 

350 Ôn tập và đánh giá cuối học kì 2 

(tiết 10) 
1 tiết 

 
-Trƣờng ra đề 

 

https://youtu.be/aH7qEHJXhOE
https://youtu.be/aH7qEHJXhOE


 

 

 

 

 

 

 

2. Môn: TOÁN 

Chủ đề 

Chƣơng trình và Sách giáo khoa 
  

Tuần 

Tiết 

theo 

PPCT 

Tên bài học 

Bài Nội dung 

Tiết 

theo 

thời 

lƣợng 

Nội dung 

điều chỉnh 
Đồ dùng dạy học 

Ghi 

chú 

 

 

 

 

 

 

 

Chủ đề 

1: Ôn 

tập 

Lớp 1 

Phép 

cộng, 

phép 

trừ  (có 

nhớ) 

trong 

phạm vi 

1 

1 

Bài 1: Ôn 

tập các số 

đến 100 

Tiết 1: 

- Hình thành kiến thức 

- Thực hành làm Bài 1, 

2. 

2 tiết  

Bảng phụ, Ti vi   

Học liệu số: ( Trò chơi 

khởi động) 

https://drive.google.com

/drive/folders/16g63TLJ

bH4Q8dyh-_-

97Xim5ABrKQ9HL 

 

 

 

2 

Tiết 2: 

- Thực hành làm Bài 3, 

4. 

3 
Bài 2: Ôn 

tập về phép 

cộng, phép 

trừ (không 

nhớ) trong 

phạm vi 

100 

Tiết 1: 

- Thực hành làm Bài 1, 

2, 3. 

2 tiết  

Bảng phụ, Ti vi   

Học liệu số: ( Trò chơi 

khởi động) 

https://drive.google.com

/drive/folders/16g63TLJ

bH4Q8dyh-_-

97Xim5ABrKQ9HL 

 

4 
Tiết 2: 

- Thực hành Bài 4, 5, 6. 

5 Bài 3: Tia   2 tiết Nhận biết Bìa, giấy màu, keo dán, Dạy 

https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL


20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 6 

số. Số liền 

trƣớc - Số 

liền sau 

 

*STEM: Tia số của em 

 

đƣợc tia số 

và viết đƣợc 

số thích hợp 

trên tia số. 

Nhận biết 

đƣợc số liền 

trƣớc, số liền 

sau của một 

số. 

Nhận biết 

đƣợc tia số, 

đồng thời kết 

hợp với các kĩ 

năng mĩ thuật 

để tạo tia số. 

Vận dụng tia 

số để xác định 

số liền trƣớc, 

số liền sau, so 

sánh các số, 

thực hiện 

cộng, trừ 

trong phạm vi 

20. 

Thực hành 

sáng tạo sản 

phẩm đồ 

dùng học tập. 

Thực hiện 

đƣợc các 

bƣớc trong 

thực hành tạo 

ra sản phẩm. 

kéo, Ti vi  cả bài 

Tia số 

lên 

tuần 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biết chia sẻ ý 

định sử dụng 

sản phẩm và 

bảo quản đồ 

dùng học tập 

7 Bài 4: Đề-

xi-mét 

 

 

Tiết 1: 

- Hình thành kiến thức 

- Thực hành làm Bài 1, 

2. 2 tiết  

 

Bảng phụ, Ti vi  

- Nhạc khởi động bài 

hát: Múa vui 

https://youtu.be/emcZK

QhaVGc  

 

8 

Tiết 2: 

- Thực hành làm Bài 

3,4,5 

9 

Bài 5: Số 

hạng - 

Tổng 

 1 tiết  

Bảng phụ, Ti vi    

10 

Bài 6: Số 

bị trừ – Số 

trừ – Hiệu 

 1 tiết  

Bảng phụ, Ti vi    

3 

11 

Bài 7 : 
Luyện tập 

chung 

 1 tiết  

Bảng phụ, Ti vi    

12 

Bài 8 : 
Luyện tập 

phép cộng 

(không 

nhớ) trong 

phạm vi 20 

 1 tiết  

Bảng phụ, Ti vi    

13 

Bài 9 : 
Phép cộng 

(có nhớ) 

trong phạm 

vi 20 

 1 tiết  

Bảng phụ, Ti vi  

- Nhạc khởi động bài hát 

Em học toán.https: 

//youtu.be/eB7r7Ad8ZCI

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

?si=hvkeEv-rh3sLv8hm 

  

14 

Bài 10 : 

Phép cộng 

(có nhớ) 

trong phạm 

vi 20 (tiếp 

theo) 

 1 tiết  

Bảng phụ, Ti vi    

15 

Bài 11: 
Luyện tập 

Tiết 1: 

- Thực hành làm bài 1, 

2. 
2 tiết  

Bảng phụ, Ti vi  

- Nhạc khởi động bài hát: 

Vui đến 

trƣờng;https://youtu.be/M

URmz_ZRgkM?si=CQSa

m8DFSsBWGGus 

 

4 

16 

Tiết 2: 

- Thực hành làm bài 3, 

4, 5. 

17 

Bài 12: 
Bảng cộng 

(có nhớ) 

trong phạm 

vi 20 

 

Tiết 1: 

- Hình thành kiến thức 

- Thực hành làm Bài 1 
2 tiết  Bảng phụ, Ti vi   

 

18 

Tiết 2: 

- Thực hành làm Bài 2, 

3. 

19 

Bài 13: 
Luyện tập 

Tiết 1: 

- Thực hành làm bài 1, 

2, 3. 

 

 

2 tiết 

 

Bảng phụ, Ti vi 

- Học liệu số: Trò chơi 

khởi động “Vƣợt 

chƣớng ngạivật”. 

https://drive.google.com

/drive/folders/16g63TLJ

bH4Q8dyh-_-

97Xim5ABrKQ9HL   

 

20 

Tiết 2: 

- Thực hành làm bài 

4,5 

5 21 
Bài 14: 
Luyện tập 

 1 tiết  Bảng phụ, Ti vi   
 



chung 

22 

Bài 15: 
Luyện tập 

phép trừ 

(không 

nhớ) trong 

phạm vi 20 

 1 tiết  Bảng phụ, Ti vi   

 

23 

Bài 16: 
Phép trừ 

(có nhớ) 

trong phạm 

vi 20 

 1 tiết  

Bảng phụ, Ti vi  

Học liệu số: (BT3) 

https://drive.google.com

/drive/folders/16g63TLJ

bH4Q8dyh-_-

97Xim5ABrKQ9HL  

 

 

24 

Bài 17: 

Phép trừ 

(có nhớ) 

trong phạm 

vi 20 (tiếp 

theo) 

 1 tiết  Bảng phụ, Ti vi   

 

25 
 

Bài 18: 

Luyện tập 

 

Tiết 1: 

- Thực hành làm bài 1, 

2, 3. 

2 tiết  

Bảng phụ, Ti vi   

- Nhạc khởi động bài hát: 

Tập đếm 

https://youtu.be/gL69N

nyahus 

 

 

6 

26 

Tiết 2: 

- Thực hành làm bài 

4,5. 

27 

Bài 19: 
Bảng trừ 

(có nhớ) 

trong phạm 

vi 20 

Tiết 1: 

- Hình thành kiến thức; 

- Thực hành làm bài 

1,2 

2 tiết  Bảng phụ, Ti vi   

 

28 Tiết 2: 

https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL


 

 

- Thực hành làm bài 

3,4 

29 

Bài 20: 

Luyện tập 

 

Tiết 1: 

- Thực hành làm bài 

1,2 

2 tiết  

Bảng phụ, Ti vi  

Học liệu số: (Trò chơi 

khởi động) 

https://drive.google.com

/drive/folders/16g63TLJ

bH4Q8dyh-_-

97Xim5ABrKQ9HL  

  

 

30 

Tiết 2: 

- Thực hành làm bài 

3,4,5 

7 

31 Bài 21: 

Luyện tập 

chung 

 

Tiết 1: 

- Thực hành làm bài 

1,2,3 
2 tiết  Bảng phụ, Ti vi   

 

32 

Tiết 2: 

- Thực hành làm bài 

4,5,6 

 

33 

Bài 22: Bài 

toán liên 

quan đến 

phép cộng, 

phép trừ 

 

Tiết 1: Bài toán liên 

quan đến phép cộng. 

2 tiết  Bảng phụ, Ti vi   

 

34 

 

Tiết 2: Bài toán liên 

quan đến phép cộng, 

35 
Bài 23: 
Luyện tập 

 1 tiết  

Bảng phụ, Ti vi  

Học liệu số: (BT1) 

https://drive.google.com

/drive/folders/16g63TLJ

bH4Q8dyh-_-

97Xim5ABrKQ9HL  

 

 

8 36 
Bài 24: Bài 

toán liên 
Tiết 1: 

Bài toán về nhiều hơn. 
2 tiết  

 

Bảng phụ, Ti vi   

 

https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL


37 

 

 

quan đến 

phép cộng, 

phép trừ 

(tiếp theo) 

Tiết 2: 

Bài toán về ít hơn. 

38 
Bài 25: 
Luyện tập 

 1 tiết  Bảng phụ, Ti vi   
 

39 Bài 26: 
Luyện tập 

chung 

 

Tiết 1: 

- Thực hành làm bài 

1,2, 3, 2 tiết 

 

 

 
Bảng phụ, Ti vi   

 

40 

Tiết 2: 

- Thực hành làm bài 4, 

5, 6 

9 

41 

Bài 27: Em 

ôn lại 

những gì đã 

học. 

 

Tiết 1: 

- Thực hành làm bài 

1,2, 3, 1 tiết  

 

 

Bảng phụ, Ti vi   

 

42 
Tiết 2: Thực hành làm 

bài 4, 5, 6 

 

43 

Bài 28: Em 

vui học 

toán 

 

Tiết 1: 

-Thực hành làm bài 1,2 

2 tiết 

 

Thẻ số, bảng phụ, Ti vi   

- Nhạc khởi động bài hát: 

“Bài ca học đếm” 

https://youtu.be/dio58K

7VDJA 

 

 

44 

Tiết 2: 

- Thực hành làm bài 3 
 

Thƣớc chia vạch xăng-

ti-mét, một số đồ vặt để 

đo độ dài các cạnh 

- Học liệu số: Trò chơi 

khởi động: “Thỏ con 

thu hoạch cà rốt”  

https://drive.google.com

 

https://youtu.be/dio58K7VDJA
https://youtu.be/dio58K7VDJA
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL


/drive/folders/16g63TLJ

bH4Q8dyh-_-

97Xim5ABrKQ9HL  

 

45 
Ôn tập  

giữa kì I 
 1 tiết   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chủ để 

2: Phép 

cộng, 

phép 

trừ (có 

nhớ) 

trong 

phạm vi 

100 

10 

46 

Bài 29: 
Phép cộng 

(có nhớ) 

trong  

.phạm vi 

100 

Tiết 1: 

- Hình thành kiến thức; 

Thực hành làm bài 1,2, 

2 tiết  

Bảng phụ, Ti vi  

- Học liệu số: Trò chơi: 

“Giúp Sóc Nâu nhặt hạt 

dẻ” 

Học liệu số ( Trò chơi 

khởi động) 

https://drive.google.com

/drive/folders/16g63TLJ

bH4Q8dyh-_-

97Xim5ABrKQ9HL  

 

 

47 

Tiết 2: 

- Thực hành làm bài 3, 

4. 

48 

Bài 30: 

Phép cộng 

(có 

nhớ)trong 

phạm vi 

100 (tiếp 

theo) 

Tiết 1: 

- Hình thành kiến thức; 

- Thực hành làm bài 

1,2, 
 

2 tiết 

 

 
Bảng phụ, Ti vi   

 

49 

Tiết 2: 

- Thực hành làm bài 3, 

4. 

50 

Bài 31: 

Luyện tập 

 

Tiết 1: 

- Thực hành làm bài 1, 

2 

2 tiết  Bảng phụ, Ti vi   

 

https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL


11 

51 

Tiết 2: 

- Thực hành làm bài 3, 

4, 5. 

52 

Bài 32: 
Luyện tập 

(tiếp theo) 

 

Tiết 1: 

- Thực hành làm bài 

1,2,3 

2 tiết  

Bảng phụ, Ti vi  

- Nhạc khởi động bài hát: 

“Em học 

toán”https://youtu.be/55

19FkN8pSw  

 

 

 

53  

Tiết 2: 

- Thực hành làm bài 

4,5,6 

  

Video bài giảng: Học 

liệu số: 

https://drive.google.com

/drive/folders/16g63TLJ

bH4Q8dyh-_-

97Xim5ABrKQ9HL 

 

 

54 
Bài 33: 
Phép trừ có 

nhớ trong 

phạm vi 

100 

Tiết 1: 

- Hình thành kiến thức; 

- Thực hành làm bài 1, 

2. 2 tiết  

Bảng phụ, Ti vi  

- Nhạc bài hát Alibaba 

https://youtu.be/EIAU2

uGbxto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55 

Tiết 2: 

- Thực hành làm bài 3, 

4. 

 

 

 

 

 

12 

56 

Bài 34:  
Phép trừ 

(có nhớ) 

trong phạm 

vi 100 (tiếp 

theo) 

Tiết 1: 

- Hình thành kiến thức; 

- Thực hành làm bài 1, 

2. 2 tiết  Bảng phụ, Ti vi   

57 

Tiết 2: 

- Thực hành làm bài 3, 

4. 

58 

Bài 35: 

Luyện tập 

 

Tiết 1: 

- Thực hành làm bài 1, 

2 ,3. 

2 tiết  
Bảng phụ, Ti vi   

-  Bài hát: “ Cô dạy em 

https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL


59 
- Thực hành làm bài 4, 

5, 6. 

thế ” 

https://youtu.be/19yjtGt

9ueI 

 

 

 

 

60 

Bài 36: 
Luyện tập 

(tiếp theo) 

Tiết 1: 

-Thực hành làm bài 1, 

2 ,3. 

2 tiết  Bảng phụ, Ti vi   
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61 

Tiết 2: 

- Thực hành làm bài 4, 

5, 6. 

62 Bài 37: 
Luyện tập 

chung 

 

Tiết 1: 

-Thực hành làm bài 1, 

2, 3. 
2 tiết  

Bảng phụ, Ti vi  

https://youtu.be/e4MJW

zwRvAs 

  

 

63 

Tiết 2: 

-Thực hành làm bài 4, 

5. 

64 
Bài 38: Ki-

lô-gam 

 

Tiết 1: 

- Hình thành kiến thức; 

- Thực hành làm bài 1, 

2. 2 tiết  Bảng phụ, Ti vi   

 

65 

Tiết 2: 

- Thực hành làm bài 3, 

4, 5. 

14 

66 

Bài 39: Lít 

Tiết 1: 

- Hình thành kiến thức; 

- Thực hành làm bài 1, 

2. 2 tiết  

Bảng phụ, Ti vi  

 - Học liệu số: Trò chơi 

khởi động: “Hoa Hồng 

tặng cô ” 

https://drive.google.com

/drive/folders/16g63TLJ

67 

Tiết 2: 

Thực hành làm bài 3, 

4, 5. 

https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL


bH4Q8dyh-_-

97Xim5ABrKQ9HL  

 

68 Bài 40: 

Luyện tập 

chung 

 

Tiết 1: 

- Thực hành làm bài 1, 

2. 
2 tiết  Bảng phụ, Ti vi   

69 

Tiết 2: 

Thực hành làm bài 3, 

4, 5. 

70 

Bài 41: 

Hình tứ 

giác 

 1 tiết  Bảng phụ, máychiếu   

15 

71 

Bài 42: 

Điểm – 

Đoạn thẳng 

 1 tiết  Bảng phụ, máychiếu 

72 

Bài 43: 
Đƣờng 

thẳng -  

Đƣờng 

cong – 

Đƣờng gấp 

khúc 

Tiết 1: 

- Hình thành kiến thức; 

- Thực hành làm bài 1, 

2. 2 tiết  Bảng phụ, Ti vi   

73 

Tiết 2: 

Thực hành làm bài 3, 

4. 

74 

 

 

 

Bài 44: Độ 

dài đoạn 

thẳng – Độ 

dài đƣờng 

gấp khúc 

Tiết 1: 

- Hình thành kiến thức; 

- Thực hành làm bài 1, 

2.  

2 tiết 
 

Bảng phụ, Ti vi  , thƣớc 

thẳng 

 

75 

Tiết 2: 

Thực hành làm bài 3, 

4. 

https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
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76 + 77 

Bài 45: 
Thực hành 

lắp ghép 

xếp hình 

phẳng 

Stem: Bƣu thiếp yêu 

thƣơng 
2 tiết 

* Mĩ thuật: 

- Sử dụng 

những đƣờng 

nét mảng màu 

hình khối,… 

đã học kết hợp 

một số vật liệu 

để trang trí và 

sáng tạo thiệp. 

*Tự nhiên và 

xã hội: 

- Thể hiện sự 

quan tâm 

chăm sóc yêu 

thƣơng của 

bản thân và 

các thế hệ 

trong gia đình 

vào các dịp 

đặc biệt. 

- Biết giữ gìn 

vệ sinh trƣờng 

lớp, đồ dùng 

học tập trong 

thực hành 

sáng tạo. 

Giấy, bìa, bút màu, 

video, hồ dán, 

  

 

78 

 

Bài 46: 
Luyện tập 

chung 

 

 

Tiết 1: 

-Thực hành làm bài 1, 

2. 
2 tiết  Bảng phụ, Ti vi   

 

79 

Tiết 2: 

- Thực hành làm bài 3, 

4, 5. 



80 

Bài 47: Ôn 

tập về phép 

cộng, phép 

trừ trong 

phạm vi 20 

 

Tiết 1: 

-Thực hành làm bài 1, 

2. 
2 tiết  Bảng phụ, Ti vi   

17 

81 

Tiết 2: 

- Thực hành làm bài 3, 

4, 5. 

82 

Bài 48: Ôn 

tập về phép 

cộng, phép 

trừ trong 

phạm vi 

100 

Tiết 1: 

- Thực hành làm bài 1, 

2. 

2 tiết  

Bảng phụ, Ti vi   

 

 

- Video bài học ( tiết 2) 

Học liệu số: (BT3) 

https://drive.google.com

/drive/folders/16g63TLJ

bH4Q8dyh-_-

97Xim5ABrKQ9HL  

 

83 

Tiết 2: 

- Thực hành làm bài 3, 

4, 5. 

84 
Bài 49: Ôn 

tập về hình 

học và đo 

lƣờng 

 

Tiết 1: 

- Thực hành làm bài 1, 

2. 
2 tiết  Bảng phụ, Ti vi   

85 

Tiết 2: 

- Thực hành làm bài 3, 

4, 5. 

18 

86 

Bài 50: Ôn 

tập 

Tiết 1: 

- Thực hành làm bài 1, 

2, 3, 4. 

2 tiết  

Bảng phụ, Ti vi   

- Học liệu số: Trò chơi 

khởi động “Giúp khỉ 

qua sông 

https://drive.google.com

/drive/folders/16g63TLJ

bH4Q8dyh-_-

97Xim5ABrKQ9HL  

87 

Tiết 2: 

- Thực hành làm bài 5, 

6, 7. 

88 Bài 51: Em Tiết 1: 2 tiết  Bảng phụ, Ti vi  

https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL


vui học 

toán 

- Thực hành làm bài 1, 

2. 

 . 

89 

Tiết 2: 

- Thực hành làm bài 3, 

4, 5. 

90 

Kiểm tra 

đánh giá 

cuối HKI 

 1 tiết  Đề kiểm tra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chủ đề 

3: Phép 

nhân, 

phép  

chia 
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91 

Bài 52: 

Làm quen 

với phép 

nhân - Dấu 

nhân 

 1 tiết  

Nhạc trò chơi khởi 

động: 

https://youtu.be/3SQhS

Q6IvlM 

Bảng phụ, Ti vi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92 
Bài 53: 
Phép nhân 

 

Tiết 1: 

- Hình thành kiến thức; 

- Thực hành làm bài 1, 

2. 2 tiết  

Bảng phụ, Ti vi 

Học liệu số (BT1) 

https://drive.google.com

/drive/folders/16g63TLJ

bH4Q8dyh-_-

97Xim5ABrKQ9H 

  
93 

Tiết 2 

- Thực hành làm bài 3, 

4, 5. 

94 

Bài 54: 
Thừa số - 

Tích  

 1 tiết  Bảng phụ, Ti vi   

95 Bài 55: 
Bảng nhân 

2 

 

Tiết 1: 

- Hình thành kiến thức; 

- Thực hành làm bài 1, 

2. 2 tiết  

Bảng phụ, Ti vi 

- Nhạc trò chơi khởi 

động: 

https://youtu.be/3SQhS

Q6IvlM 

 

 

 

 

96 

Tiết 2 

- Thực hành làm bài 3, 

4 

https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9H
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9H
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9H
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9H


 

20 
97 

Bài 56: 
Bảng nhân 

5 

Tiết 1: 

- Hình thành kiến thức; 

- Thực hành làm bài 1, 

2. 2 tiết  

Bảng phụ, Ti vi 

Học liệu số: ( BT3) 

https://drive.google.com

/drive/folders/16g63TLJ

bH4Q8dyh-_-

97Xim5ABrKQ9HL  

 

98 Tiết 2 

- Thực hành làm bài 3, 

4 

99 

Bài 57: 
Làm quen 

với phép 

chia, dấu 

chia 

 1 tiết  

Nhạc trò chơi khởi 

động: 

https://youtu.be/3SQhS

Q6IvlM 

Bảng phụ, Ti vi 

 

100 
Bài  58: 
Phép chia 

 1 tiết  

Bảng phụ, Ti vi 

Học liệu số (Trò chơi 

khởi động) 

https://drive.google.com

/drive/folders/16g63TLJ

bH4Q8dyh-_-

97Xim5ABrKQ9HL  
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101 

Bài 59: 

Phép chia 

(tiếp theo) 

Tiết 1: 

- Hình thành kiến thức; 

- Thực hành làm bài 1, 

2. 
2 tiết  

Bảng phụ, Ti vi   

Học liệu số: (PP trò 

chơi) 

https://drive.google.com

/drive/folders/16g63TLJ

bH4Q8dyh-_-

97Xim5ABrKQ9HL  

 

102 

Tiết 2 

- Thực hành làm bài 3, 

4 

103 

Bài 60: 

Bảng chia 2 

 

Tiết 1: 

- Hình thành kiến thức; 

- Thực hành làm bài 1, 

2. 

2 tiết  

Bảng phụ, Ti vi 

-  

Học liệu số ( Hình 

thành bảng chia) 

https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL


104 

Tiết 2 

- Thực hành làm bài 3, 

4,5 

https://drive.google.com

/drive/folders/16g63TLJ

bH4Q8dyh-_-

97Xim5ABrKQ9HL  

105 
Bài 61: 

Bảng chia 5 

 

Tiết 1: 

- Hình thành kiến thức; 

- Thực hành làm bài 1, 

2. 2 tiết  

Bảng phụ, Ti vi 

Vi deo bài hát: 

https://youtu.be/8V6Fity

xTt8?si=ihbGvNSmDyk

NFQJa 
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106 

Tiết 2 

- Thực hành làm bài 3, 

4,5 

107 

Bài 62: Số 

bị chia- Số 

chia- 

Thƣơng. 

 1 tiết  

Bảng phụ, Ti vi 

Nhạc trò chơi khởi 

động: 

https://youtu.be/3SQhS

Q6IvlM 

 

108 
Bài 63: 

Luyện tập 
 1 tiết  

Bảng phụ, Ti vi  

Học liệu số: (PP trò 

chơi) 

https://drive.google.com

/drive/folders/16g63TLJ

bH4Q8dyh-_-

97Xim5ABrKQ9HL   

 

 

109 
Bài 64: 
Luyện  tập 

chung 

 

Tiết 1: 

- Hình thành kiến thức; 

- Thực hành làm bài 1, 

2,3 
2 tiết  

- Bảng phụ, Ti vi 

Vi deo bài hát: 

https://youtu.be/8V6Fity

xTt8?si=ihbGvNSmDyk

NFQJa 

Học liệu số: ( BT3) 
110 

Tiết 2 

- Thực hành làm bài 

https://youtu.be/8V6FityxTt8?si=ihbGvNSmDykNFQJa
https://youtu.be/8V6FityxTt8?si=ihbGvNSmDykNFQJa
https://youtu.be/8V6FityxTt8?si=ihbGvNSmDykNFQJa
https://youtu.be/3SQhSQ6IvlM
https://youtu.be/3SQhSQ6IvlM
https://youtu.be/8V6FityxTt8?si=ihbGvNSmDykNFQJa
https://youtu.be/8V6FityxTt8?si=ihbGvNSmDykNFQJa
https://youtu.be/8V6FityxTt8?si=ihbGvNSmDykNFQJa


4,5,6 https://drive.google.com

/drive/folders/16g63TLJ

bH4Q8dyh-_-

97Xim5ABrKQ9HL  
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111 

Bài 65: 
Khối trụ, 

khối cầu 

Tiết 1: 

- Thực hành làm bài 1, 

2, 3 

 

2 tiết 

 
Một số đồ vật khối trụ 

khối cầu 

 

112+113 

Bài 66: 
Thực hành 

lắp ghép, 

xếp hình 

khối 

Tiết 2: 

- Thực hành làm bài  4, 

5. 

 

Nhạc trò chơi khởi 

động: 

https://youtu.be/3SQhS

Q6IvlM 

Hình khối 

 

114 

Bài 67: 
Ngày – Giờ 

 

Tiết 1: 

- Hình thành kiến thức; 

- Thực hành làm bài 1, 

2. 

2 tiết  

Đồng hồ , Ti vi 

Học liệu số: (BT3) 

https://drive.google.com

/drive/folders/16g63TLJ

bH4Q8dyh-_-

97Xim5ABrKQ9HL  

- Video hát bài “Mấy 

giờ rồi? : (74) Cho tôi 

biết thời gian | Mấy giờ 

rồi | Tell me the time | 

What time is it | Kids 

Song And Rhymes - 

YouTube 

 

115 

Tiết 2 

- Thực hành làm bài 3, 

4 
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116 
Bài 68: Giờ 

- Phút  

Tiết 1: 

- Hình thành kiến thức; 

- Thực hành làm bài 1, 

2. 
 

2 tiết 

 

 

-Đồng hồ, Ti vi 
- Học liệu số: 
(BT 1) 

https://drive.google.com/driv

e/folders/16g63TLJbH4Q8dy

h-_-97Xim5ABrKQ9HL 117 
Tiết 2 

- Thực hành làm bài 3, 

https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://youtu.be/3SQhSQ6IvlM
https://youtu.be/3SQhSQ6IvlM
https://www.youtube.com/watch?v=1T0moLjyVc0
https://www.youtube.com/watch?v=1T0moLjyVc0
https://www.youtube.com/watch?v=1T0moLjyVc0
https://www.youtube.com/watch?v=1T0moLjyVc0
https://www.youtube.com/watch?v=1T0moLjyVc0
https://www.youtube.com/watch?v=1T0moLjyVc0


4 Video hát bài “Mấy giờ rồi? : 

(74) Cho tôi biết thời gian | 

Mấy giờ rồi | Tell me the time 

| What time is it | Kids Song 

And Rhymes - YouTube 
 

118 
Bài 69: 

Ngày – 

Tháng 

Tiết 1: 

- Hình thành kiến thức; 

- Thực hành làm bài 1, 

2. 
 

2 tiết 

 

 

Tờ lịch tháng, quyển 

lịch 

119 

Tiết 2 

- Thực hành làm bài 3, 

4 

120 

Bài 70: 
Luyện tập 

chung 

 

Tiết 1: 

- Hình thành kiến thức; 

- Thực hành làm bài 1, 

2,3 

 

2 tiết 

 

 

Đồng hồ, Ti vi 
- Video hát bài “Mấy giờ rồi? 

: (74) Cho tôi biết thời gian 

| Mấy giờ rồi | Tell me the 

time | What time is it | Kids 

Song And Rhymes - 

YouTube 
 

 

 

 

 

 

Chủ đề 

4: Các 

số trong 

phạm vi 

1000.     

Phép 

cộng, 

25 

121 

Tiết 2 

- Thực hành làm bài 

4,5 

  

Đồng hồ, Ti vi 

- Video hát bài “Mấy 

giờ rồi? : (74) Cho tôi 

biết thời gian | Mấy giờ 

rồi | Tell me the time | 

What time is it | Kids 

Song And Rhymes - 

YouTube 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
122 

Bài 71: Em 

ôn lại 

những gì đã 

học 

Tiết 1: 

- Hình thành kiến thức; 

- Thực hành làm bài 1, 

2, 3 

 

2 tiết 

 

 

Đồng hồ, Ti vi, lịch 

Học liệu số: (BT1) 

https://drive.google.com

/drive/folders/16g63TLJ

https://www.youtube.com/watch?v=1T0moLjyVc0
https://www.youtube.com/watch?v=1T0moLjyVc0
https://www.youtube.com/watch?v=1T0moLjyVc0
https://www.youtube.com/watch?v=1T0moLjyVc0
https://www.youtube.com/watch?v=1T0moLjyVc0
https://www.youtube.com/watch?v=1T0moLjyVc0
https://www.youtube.com/watch?v=1T0moLjyVc0
https://www.youtube.com/watch?v=1T0moLjyVc0
https://www.youtube.com/watch?v=1T0moLjyVc0
https://www.youtube.com/watch?v=1T0moLjyVc0
https://www.youtube.com/watch?v=1T0moLjyVc0
https://www.youtube.com/watch?v=1T0moLjyVc0
https://www.youtube.com/watch?v=1T0moLjyVc0
https://www.youtube.com/watch?v=1T0moLjyVc0
https://www.youtube.com/watch?v=1T0moLjyVc0


phép 

trừ 

trong 

phạm vi 

1000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

123 

 

Tiết 2 

- Thực hành làm bài 

4,5,6 

bH4Q8dyh-_-

97Xim5ABrKQ9HL - - 

Video hát bài “Mấy giờ 

rồi? :  

(74) Cho tôi biết thời 

gian | Mấy giờ rồi | Tell 

me the time | What time 

is it | Kids Song And 

Rhymes - YouTub 

124 

Bài 72: Em 

vui học 

toán 

 

Bài học Stem: Lịch để 

bàn 

 

2 tiết 

- Nhận biết 

đƣợc số ngày 

trong tháng. 

- Tìm hiểu 

một số loại 

lịch, đồng hồ 

trong thực tế, 

tự làm đƣợc 

lịch để bàn 

của một tháng 

trong năm. 

- Lập đƣợc 

thời gian biểu 

hoạt động của 

em trong một 

tuần. 

- Mô tả hình 

dạng của một 

số hình phẳng 

và hình khối 

đơn giản. 

- Thực hành 

đo, vẽ, lắp 

- Vi deo bài hát: 

https://youtu.be/8V6FityxTt

8?si=ihbGvNSmDykNFQJa 

Các phiếu học tập và 

phiếu đánh giá. 

 

-Ti vi, Các video hƣớng 

dẫn học sinh … 

Nguyên vật liệu học 

sinh chuẩn bị: kéo, bút 

chì, bút màu, bìa cứng, 

giấy, keo dán,.... 

 

 

125 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ghép, tạo 

hình gắn, sử 

dụng màu 

phù hợp để 

làm và trang 

trí lịch để 

bàn.  

- Thực hành 

xem lịch 

tháng. 

- Phát triển 

năng lực giải 

quyết vấn đề 

toán học, NL 

mô hình hóa 

toán học, NL 

tƣ duy và lập 

luận toán học, 

NL hợp tác, 

NL giao tiếp 

toán học, NL 

giải quyết vấn 

đề toán học. 

- HS yêu thích 

môn toán, có 

hứng thú với 

tiết học, phát 

triển tƣ duy 

toán cho HS.  
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Bài 73: 
Các số 

trong phạm 

Tiết 1: 

- Hình thành kiến thức 

- Thực hành làm bài 1, 

3 tiết  

Các bảng 1000, thanh 

trục , khối lập phƣơng, 

que tính 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 vi 1000 

 

2,3 Học liệu số: (BT5) 

https://drive.google.com

/drive/folders/16g63TLJ

bH4Q8dyh-_-

97Xim5ABrKQ9HL  
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Tiết 2: 

- Thực hành làm bài 

4,5,6 

128 

Tiết 3: 

- Thực hành làm bài 

7,8,9 

129 

Bài 74: 

Các số có 

ba chữ số 

 

 1 tiết  

Các bảng 1000, thanh 

trục , khối lập phƣơng, 

que tính 

- Nhạc trò chơi khởi 

động: 

https://youtu.be/3SQhS

Q6IvlM 

 

130 

Bài 75: 
Các số có 

ba chữ số 

(tiếp theo) 

 

 1 tiết  

Các bảng 1000, thanh 

trục , khối lập phƣơng, 

que tính 

Học liệu số: (BT2) 

https://drive.google.com

/drive/folders/16g63TLJ

bH4Q8dyh-_-

97Xim5ABrKQ9HL  
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131 

Bài 76: So 

sánh các số 

có 3 chữ số 

Tiết 1: 

- Hình thành kiến thức; 

- Thực hành làm bài 1 

2 tiết  

Các bảng 1000, thanh 

trục , khối lập phƣơng, 

que tính 

Học liệu số: (PP trò 

chơi khởi động) 

https://drive.google.com

/drive/folders/16g63TLJ

bH4Q8dyh-_-

132 

Tiết 2 

- Thực hành làm bài 

2,3 

https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://youtu.be/3SQhSQ6IvlM
https://youtu.be/3SQhSQ6IvlM
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

97Xim5ABrKQ9HL  
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Bài 77: 

luyện tập 

 

Tiết 1: 

- Hình thành kiến thức; 

- Thực hành làm bài 1, 

2 

2 tiết  

 

- Học liệu số (BT3) 

https://drive.google.com

/drive/folders/16g63TLJ

bH4Q8dyh-_-

97Xim5ABrKQ9HL  

 

 

Bảng trăm chục, đơn vị 

kẻ sẵn 

134 

Tiết 2 

- Thực hành làm bài 

3,4,5 

135 Bài 78: 
luyện tập 

chung 

 

Tiết 1: 

- Hình thành kiến thức; 

- Thực hành làm bài 1, 

2, 3 2 tiết  Bảng phụ, Ti vi   
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136 

Tiết 2 

- Thực hành làm bài 

4,5,6 

137 

Ôn tập, 

kiểm tra, 

đánh giá 

giữa kì II 

 1 tiết  Phiếu bài tập 

138 Bài 79: 
Phép cộng 

(không 

nhớ) trong 

phạm vi 

1000 

 

Tiết 1: 

- Hình thành kiến thức; 

- Thực hành làm bài 1, 

2, 3 

2 tiết  

Các bảng 1000, thanh 

trục , khối lập phƣơng, 

que tính 

 

Học liệu số: (PP trò 

chơi khởi động) 

https://drive.google.com

/drive/folders/16g63TLJ

bH4Q8dyh-_-

97Xim5ABrKQ9HL 

139 

Tiết 2 

- Thực hành làm bài 

4,5,6 

https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL


 

140 
Bài 80: 
Phép 

trừ(không 

nhớ) trong 

phạm vi 

1000 

Tiết 1: 

- Hình thành kiến thức; 

- Thực hành làm bài 1, 

2, 3 

2 tiết  

Các bảng 1000, thanh 

trục , khối lập phƣơng, 

que tính 

Video bài học (tiết 1): 

Học liệu số:  

https://drive.google.com

/drive/folders/16g63TLJ

bH4Q8dyh-_-

97Xim5ABrKQ9HL  
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141 

Tiết 2 

- Thực hành làm bài 

4,5,6 

142 
Bài 81: 
Luyện tập 

 

Tiết 1: 

- Hình thành kiến thức; 

- Thực hành làm bài 1, 

2, 3 2 tiết  
Bảng phụ, Ti vi  

 

143 

Tiết 2 

- Thực hành làm bài 

4,5,6 

144 

Bài 82: 
Mét 

 

Tiết 1: 

- Hình thành kiến thức; 

- Thực hành làm bài 1, 

2 

2 tiết  

Thƣớc có vạch chia 

(cm) 

Học liệu số: (PP trò 

chơi khởi động) 

 

https://drive.google.com

/drive/folders/16g63TLJ

bH4Q8dyh-_-

97Xim5ABrKQ9HL  
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Tiết 2 

- Thực hành làm bài 

3,4,5 

 

 

 

 

146 

Bài 83: Ki-

lô-mét 

 

Tiết 1: 

- Hình thành kiến thức; 

- Thực hành làm bài 1, 

2. 

2 tiết  

Một số tình huống sử 

dụng đơn vị (km) 

Học liệu số: (PP trò 

chơi khởi động) 

https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
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147 

Tiết 2 

- Thực hành làm bài 

3,4,5 

https://drive.google.com

/drive/folders/16g63TLJ

bH4Q8dyh-_-

97Xim5ABrKQ9HL  

 

Video bài hát: 

https://youtu.be/Vdo69u

ge9yc 

148 
Bài 84: 
Phép cộng 

(có nhớ) 

trong phạm 

vi 1000 

 

Tiết 1: 

- Hình thành kiến thức; 

- Thực hành làm bài 1, 

2, 3 

2 tiết  

Các bảng 1000, thanh 

trục , khối lập phƣơng, 

que tính 

Học liệu số: (PP trò 

chơi khởi động) 

https://drive.google.com

/drive/folders/16g63TLJ

bH4Q8dyh-_-

97Xim5ABrKQ9HL  

 

149 

Tiết 2 

- Thực hành làm bài 

4,5,6 

150 

Bài 85: 
Luyện tập 

 

   

Bảng phụ , Ti vi  

https://youtu.be/ZuUpk

DDIUhE 
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151 
Bài 86: 

Phép trừ 

(có nhớ) 

trong phạm 

vi 1000 

 

Tiết 1: 

- Hình thành kiến thức; 

- Thực hành làm bài 1, 

2, 3 
2 tiết  

Bảng phụ , Ti vi  

Học liệu số: (PP trò 

chơi khởi động) 

https://drive.google.com

/drive/folders/16g63TLJ

bH4Q8dyh-_-

97Xim5ABrKQ9HL  

 

 

152 

Tiết 2 

- Thực hành làm bài 

4,5,6 

153 

Bài 87: 
Luyện tập 

 

 1 tiết  

Video bài học 

(153+154). Học liệu số: 

https://drive.google.com

https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL


/drive/folders/16g63TLJ

bH4Q8dyh-_-

97Xim5ABrKQ9HL 

 

154 Bài 88: 
Luyện tập 

chung 

 

Tiết 1: 

- Hình thành kiến thức; 

- Thực hành làm bài 1, 

2, 3 2 tiết  

Bảng phụ , Ti vi  

Video bài hát: 

https://youtu.be/tltlzLO

TvnE  
155 

Tiết 2 

- Thực hành làm bài 

4,5,6 
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156 

Bài 89: 
Luyện tập 

chung 

 

 1 tiết  Bảng phụ , Ti vi  

157 Bài 90: 
Thu thập, 

kiểm điếm 

 

Tiết 1: 

- Hình thành kiến thức; 

- Thực hành làm bài 1, 

2 2 tiết  

Bảng phụ , Ti vi  

Học liệu số: (PBT bài 

tập 3) 

https://drive.google.com

/drive/folders/16g63TLJ

bH4Q8dyh-_-

97Xim5ABrKQ9HL  
158 

Tiết 2 

- Thực hành làm bài 

3,4,5 

159 Bài 91: 
Biểu đồ 

tranh 

 

Tiết 1: 

- Hình thành kiến thức; 

- Thực hành làm bài 1 
2 tiết  

Bảng phụ , Ti vi  

Video bài hát: 

https://youtu.be/AYJ5b0

vWFQs 160 

Tiết 2 

- Thực hành làm bài 

2,3 

 

 

 

33 

161 

Bài 92: 
Chắc chắn 

– có thể - 

không thể. 

 1 tiết  

Bảng phụ , Ti vi  

Video bài hát: 

https://youtu.be/QOz3K

P_jUSk 

 

https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL


162 Bài 93: Em 

ôn lại 

những gì đã 

học. 

Tiết 1: 

- Hình thành kiến thức; 

- Thực hành làm bài 1, 

2, 3 2 tiết  

Bảng phụ, Ti vi  

Vi deo bài 

hát:https://youtu.be/551

9FkN8pSw 

 

163 

Tiết 2 

- Thực hành làm bài 

4,5,6 

164 
Bài 94: Em 

vui học 

toán 

 

Tiết 1: 

- Hình thành kiến thức; 

- Thực hành làm bài 1, 

2 
2 tiết  

Bảng phụ , Ti vi  

Học liệu số: (PP trò 

chơi khởi động) 

https://drive.google.com

/drive/folders/16g63TLJ

bH4Q8dyh-_-

97Xim5ABrKQ9HL  

 

 

165 

Tiết 2 

- Thực hành làm bài 

3,4 
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166 

Bài 95: Ôn 

tập về số và 

phép tính 

trong phạm 

vi 1000 

 

Tiết 1: 

- Hình thành kiến thức; 

- Thực hành làm bài 1, 

2, 3 2 tiết  
Bảng phụ , Ti vi  

 

167 

Tiết 2 

- Thực hành làm bài 

4,5,6 

168 

Bài 96: Ôn 

tập về số và 

phép tính 

trong phạm 

vi 1000( 

tiếp theo) 

 

Tiết 1: 

- Hình thành kiến thức; 

- Thực hành làm bài 1, 

2, 3 2 tiết  

Bảng phụ , Ti vi  

Video bài hát: 

https://youtu.be/5519Fk

N8pSw 
169 

Tiết 2 

- Thực hành làm bài 

4,5 

 170 

Bài 97: Ôn 

tập về hình 

học và đo 

Tiết 1: 

- Hình thành kiến thức; 

- Thực hành làm bài 1, 

1 tiết 
Điều chỉnh dữ 

liệu 

Thƣớc chia vạch xăng-

ti-mét, hình tam giác, 

hình tứ giác, dây 

 

https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL


lƣờng 

 

2, 3 
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171 

Tiết 2 

- Thực hành làm bài 

4,5,6 

1 tiết  Bảng phụ , Ti vi  

 

172 

Bài 98: Ôn 

tập vè một 

số yếu tố 

thống kê và 

xác suất 

 1 tiết  

Bảng phụ , Ti vi  

Video bài 

hát:https://youtu.be/tltlz

LOTvnE 

173 
Bài 99: Ôn 

tập chung 

 

Tiết 1: 

- Hình thành kiến thức; 

- Thực hành làm bài 1, 

2, 3 2 tiết  

 

 

Phiếu học tập 

Vi deo bài 

hát:https://youtu.be/551

9FkN8pSw 
174 

Tiết 2 

- Thực hành làm bài 

4,5,6 

175 

Ôn tập, 

kiểm tra 

đánh giá 

cuối HK II 

 

 

 

 

 

 

1 tiết  Đề kiểm tra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Môn Đạo đức 

Chủ 

đề 

Chƣơng trình và Sách giáo khoa 

Đồ dùng dạy học 
Ghi 

chú 

Tuần 

Tiết 

theo 

PPCT 

Tên bài học 

Bài Nội dung 

Tiết 

theo 

thời 

lƣợng 

Nội dung điều chỉnh 
  

Chủ đề 

1: 

Quê 

hƣơng 

em 

1 1 

Bài 1 

Vẻ đẹp quê 

hƣơng em 

 

Tiết 1: 

-Hoạt động 1: Giới 

thiệu địa chỉ quê 

hƣơng 

-Hoạt động 2: Khám 

phá vẻ đẹp thiên 

nhiên quê hƣơng em. 

-Hoạt động 3: Khám 

phá vẻ đẹp con ngƣời 

quê hƣơng em. 

2 tiết 

*GDĐP: Chủ đề 1: 

HĐ Khởi động: Hát bài 

hát về quê hƣơng. 

HĐ Khám phá: Tìm hiểu 

về một số cảnh đẹp quê 

hƣơng em. 

HĐ Thực hành:  

- Giới thiệu về các cảnh 

đẹp.   

- Bảo vệ cảnh đẹp nơi em 

sống. 

HĐ Vận dụng:  

- Vẽ cảnh đẹp nơi em 

sống. 

- Giới thiệu 1- 2 câu về 

quê hƣơng em. 

 

-Bảng phụ, ti vi 

- Video bài hát 

Quê hƣơng tƣơi 

đẹp: 

https://youtu.be/_

-nJjWZA-

oI?si=J-4r-

71SQ6kgYWY 

 



2 2 

Tiết 2 

- Luyện tập 

- Vận dụng 

 - Bảng phụ, ti vi  

3 3 

Bài 2 

Em yêu 

quê hƣơng 

 

Tiết 1 

- Hoạt động 1: Tìm 

hiểu câu chuyện tình 

quê. 

3 tiết 

*GDĐP: Chủ đề 4 

HĐ Khởi động: Em sống 

ở đâu, giới thiệu quang 

cảnh nơi em sống 

HĐ Khám phá:  

1. Các huyện/thị xã/thành 

phố của tỉnh Quảng Ninh 

2. Địa chỉ nơi em sống 

3. Đặc điểm nơi em sống 

4. Tình cảm với nơi em 

sống 

HĐ Thực hành:  
5. Nơi em sống có những 

gì? 

HĐ Vận dụng:  
Thuyết trình về nơi em 

sống 

*QCN: ( Liên hệ) 

-  Quyền giữ gìn, phát huy 

bản sắc dân tộc 

- Quyền đƣợc sống chung 

với cha mẹ, quyền đƣợc 

sống trong môi trƣờng 

trong lành.  

- Bổn phận trẻ em với quê 

hƣơng đất nƣớc, bổn phận 

trẻ em với cộng đồng xã 

hội 

- Ti vi  

4 4 

Tiết 2 

- Hoạt động 2: Tìm 

hiểu những việc cần 

làm để thể hiện tình 

yêu với quê hƣơng 

- Ti vi  

5 5 

Tiết 3 

- Luyện tập 

- Vận dụng 

HĐ1: Phiếu học 

tập: Kho học liệu 

số: 

https://drive.goog

le.com/drive/folde

rs/16g63TLJbH4

Q8dyh-_-

97Xim5ABrKQ9

HL 

 



Chủ đề 

2: 

Kính 

trọng 

thầy 

giáo, cô 

giáo và 

yêu quý 

bạn bè. 

6 6 

Bài 3 

Kính trọng 

thầy giáo, 

cô giáo 

 

Tiết 1 

- Hoạt động 1: Tìm 

hiểu những việc thầy, 

cô giáo đã làm cho 

em 

-Hoạt động 2: Tìm 

hiểu những việc em 

cần làm để thể hiện 

sự kính trọng thầy 

giáo 

2 tiết 

* QCN: (Bộ phận) 

HĐ1 

- Quyền đƣợc giáo dục 

- Quyền đƣợc bảo vệ 

khỏi sự phân biệt đối xử. 

+ Khi đi học em đã bao 

giờ bị thầy cô(bạn bè)  

phân biệt đối xử chưa? 

+ Tâm trạng của em 

như thế nào khi bị phân 

biệt đối xử? 

+ Thầy cô (bạn bè ) đã 

làm gì để động viên em? 

* HĐ 2.  

-Quyền đƣợc giao kết 

bạn bè. 

+ Em đã làm gì để chia 

sẻ, giúp đỡ những bạn học 

sinh hòa nhập trong lớp? 

+ Em làm gì để thực hiện 

tốt trách nhiệm của mình 

khi đến trường? 

- Ti vi, sticker 

Video bài hát 

Thầy cô là tất cả: 

https://youtu.be/E

GFKh5-

WBds?si=qe039-

fRgBkte5e2 

 

7 7 

Tiết 2 

- Luyện tập 

- Vận dụng 

- Bảng phụ, Ti vi  

8 8 
Bài 4: Yêu 

quý bạn bè 

Tiết 1 

- Hoạt động 1: Tìm 

hiểu một bài học về 

tình bạn qua câu 

chuyện “Bài học 

quý” 

- Hoạt động 2: Tìm 

hiểu những việc em 

cần làm để thể hiện 

sự yêu quý bạn bè. 

2 tiết  

- Video bài hát 

Lớp chúng ta 

đoàn kết: 

https://youtu.be/ts

IyXejAQK8?si=v

W-

V3XeFhuZmZ1O

H 

 



9 9 

Tiết 2 

- Luyện tập 

- Vận dụng 

 - Bảng phụ, Ti vi  

Chủ đề 

3: 

Quý 

trọng 

thời 

gian 

 

10 10 

Bài 5: 

Quý trọng 

thời gian 

 

Tiết 1 

- Hoạt động 1: Tìm 

hiểu ý nghĩa của việc 

quý trọng thời gian 

- Hoạt động 1: Tìm 

hiểu biểu hiện của 

việc quý trọng thời 

gian 

 
2 tiết 

 

- Ti vi, Video bài 

hát: 

https://youtu.be/E

A_t__wZ0ws?si=

p0zWoGkWaGvA

QK64 

 

11 11 

Tiết 2 

- Luyện tập 

- Vận dụng 

Điều chỉnh nội dung 

HĐ1: Phiếu bài  

tập:  

Kho học liệu số: 

https://drive.goog

le.com/drive/folde

rs/16g63TLJbH4

Q8dyh-_-

97Xim5ABrKQ9

HL 

Dạy 

học ở 

thƣ 

viện 

Chủ đề 

4: 

Nhận lỗi 

và sửa 

lỗi 

12 12 

Bài 6: 

Nhận lỗi và 

sửa lỗi 

Tiết 1 

- Hoạt động 1: Khám 

phá biểu hiện của biết 

nhận lỗi và sửa lỗi. 

- Hoạt động 2: Tìm 

hiểu ý nghĩa của việc 

biết nhận lỗi và sửa 

lỗi. 

2 tiết  

- Ti vi,  Video bài 

hát: 

https://youtu.be/_

R0lj19BRR4?si=

FxttEcaQVTpKN

qte 

 



13 13 

Tiết 2 

- Luyện tập 

- Vận dụng 

 - Bảng phụ, ti vi  

Chủ đề 

5: 

Bảo 

quản đồ 

dùng cá 

nhân và 

gia đình 

14 14 
Bài 7: 

Bảo quản 

đồ dùng cá 

nhân 

Tiết 1 

- Hoạt động 1: Tìm 

hiểu biểu hiện của 

việc biết bảo quản đồ 

dùng cá nhân 

- Hoạt động 2: Tìm 

hiểu ý nghĩa của việc 

bảo quản đồ dùng cá 

nhân 

2 tiết 

 - Ti vi  

15 15 

Tiết 2 

- Luyện tập 

- Vận dụng 

 - Bảng phụ, ti vi  

16 16 

Bài 8:  

Bảo quản 

đồ dùng 

gia đình 

Tiết 1 

- Tìm hiểu cách bảo 

quản đồ dùng gia 

đình và ý nghĩa của 

việc làm đó. 

2 tiết 

* QCN: (Liên hệ)  

- Học sinh có quyền đƣợc 

bày tỏ ý kiến. 

- Bổn phận trẻ em đối với 

gia đình. 

+Em cần làm gì để đồ 

dùng trong gia đình được 

bền? 

+Việc bày tỏ ý kiến có ích 

lợi gì?   

* GDLTCM: (Bộ phận)  

Giáo dục cho học sinh ý 

thức trách nhiệm với việc 

bảo quản đồ dùng cá 

nhân và gia đìnhvà thực 

hiện sống tiết kiệm là 

- Bảng phụ, ti vi  



phẩm chất của ngƣời yêu 

lao động. 

 

 17 17 

Tiết 2 

- Luyện tập 

- Vận dụng 

 

- Bảng phụ, phiếu 

học tập:  Kho học 

liệu số: 

https://drive.goog

le.com/drive/folde

rs/16g63TLJbH4

Q8dyh-_-

97Xim5ABrKQ9

HL 

 

 18 18  
Ôn tập - Đánh giá 

cuối HK 1 
1 tiết  

- Chuẩn bị câu 

hỏi 
 

Chủ đề 

6: 

Thể 

hiện 

cảm xúc 

bản 

thân 

19 19 

Bài 9 

Cảm xúc 

của em 

Tiết 1 

- Hoạt động 1: Tìm 

hiểu các loại cảm xúc 

- Hoạt động 2: Tìm 

hiểu ý nghĩa của cảm 

xúc tích cực và tiêu 

cực 

2 tiết 

 - Ti vi  

20 20 

Tiết 2 

- Luyện tập 

- Vận dụng 

 

- HĐ1: Bảng phụ, 

phiếu học tập: 

 Kho học liệu số: 

https://drive.goog

le.com/drive/folde

rs/16g63TLJbH4

Q8dyh-_-

97Xim5ABrKQ9

HL 

 



21 21 

Bài 10 

Kiềm chế 

cảm xúc 

tiêu cực 

Tiết 1 

- Hoạt động 1: Tìm 

hiểu ý nghĩa của việc 

kiềm chế cảm xúc 

tiêu cực 

3 tiết 

* GDLTCM: (Bộ phận)  
Tiết 1 HĐ2: Phân biệt 

đƣợc cảm xúc tích cực và 

cảm xúc tiêu cực. 

+Việc kiềm chế cảm xúc 

tiêu cực đem lại điều gì 

cho các con? 

+ Nếu các cách kiềm chế 

cảm xúc tiêu cực? 

- Ti vi.  

22 22 

Tiết 2 

- Hoạt động 2: Tìm 

hiểu cách kiềm chế 

cảm xúc tiêu cực 

  - Ti vi..  

23 23 

Tiết 3 

- Luyện tập 

- Vận dụng 

 - Bảng phụ, Ti vi.  

Chủ đề 

7: Tìm 

kiếm sự 

hỗ trợ 

24 24 

Bài 11: 
Tìm kiếm 

sự hỗ trợ 

khi ở nhà  

Tiết 1 

- Hoạt động 1: Tìm 

hiểu những tình 

huống cần sự hỗ trợ 

khi ở nhà 

- Hoạt động 2: Tìm 

hiểu cách tìm kiếm 

sự hỗ trợ và ý nghĩa 

của việc tìm kiếm sự 

hỗ trợ khi ở nhà. 

 

 

 

 

2 tiết 

 

 

* GDLTCM: (Toàn phần) 

Giáo dục học sinh sống an 

toàn, biết tìm kiếm sự hỗ 

trợ khi cần thiết. 

* QCN: ( Bộ phận) HĐ 1 

- Quyền được hỗ trợ, giúp 

đỡ. 

+ Khi nào em cần sự hỗ 

trợ, giúp đỡ của người 

khác?  

+ Những tình huống nào 

em có thể tự giải quyết? Vì 

sao? 

1. . 

HĐ 2: Tình huống 1,2. 

- Quyền được tôn trọng và 

- Ti vi., câu 

chuyện: 

https://youtu.be/c

BNlPy8kyXM?si

=5xmNAOAUIT

WoS01C 

 



lắng nghe ý kiến  

+ Các bạn trong tranh đã 

tìm kiếm sự hỗ trợ như thế 

nào? Nhận xét về cách tìm 

kiếm sự hỗ trợ đó? 

+ Em có đồng tình với 

cách tìm kiếm sự hỗ trợ 

của các bạn không? Vì 

sao? 

+ Nếu các bạn không tìm 

kiếm sự hỗ trợ thì điều gì 

sẽ xảy ra? 

+ Vì sao em cần tìm kiếm 

sự hỗ trợ khi ở nhà? 

25 25 

Tiết 2 

- Luyện tập 

- Vận dụng 

 

-HĐ1:  Bảng phụ, 

phiếu học tập: 

Kho học liệu số: 

https://drive.goog

le.com/drive/folde

rs/16g63TLJbH4

Q8dyh-_-

97Xim5ABrKQ9

HL 

 

26 26 

Bài 12: 
Tìm kiếm 

sự hỗ trợ 

khi ở 

trƣờng 

Tiết 1 

-Hoạt động 1: Tìm 

hiểu những tình 

huống cần tìm kiếm 

sự hỗ trợ khi ở 

trƣờng 

- Hoạt động 2: Tìm 

hiểu cách tìm kiếm 

sự hỗ trợ và ý nghĩa 

 

 

 

 

2 tiết 

 

*Điều chỉnh nội dung 

 

- Ti vi, sách 

truyện 

Dạy 

học ở 

thƣ 

viện 



của việc biết tìm 

kiếm sự hỗ trợ khi ở 

trƣờng 

27 27 

Tiết 2 

- Luyện tập 

- Vận dụng 

* QCN: (Liên hệ) 

- Quyền đƣợc hỗ trợ, giúp 

đỡ; 

-Quyền đƣợc bảo vệ 

chống lại bạo lực, lạm 

dụng;  

-Quyền đƣợc bảo vệ 

chống lại sự can thiệp vào 

đời tƣ; --Quyền đƣợc tiếp 

cận thông tin phù hợp. 

- Biết tìm kiếm sự hỗ trợ 

khi ở trƣờng. 

 

- Bảng phụ, Ti vi.  

28 28 

Bài 13: 
Tìm kiếm 

sự hỗ trợ ở 

nơi công 

cộng 

- Hoạt động 1: Tìm 

hiểu những tình 

huống cần tìm kiếm 

sự hỗ trợ ở nơi công 

cộng 

- Hoạt động 2: Tìm 

hiểu cách tìm kiếm 

sự hỗ trợ và ý nghĩa 

của việc tìm kiếm sự 

hỗ trợ ở nơi công 

cộng 

- Luyện tập 

-Vận dụng 

1 tiết 

 

* GDLTCM: (Toàn 

phần) 

Giáo dục học sinh sống kỉ 

luật và tuân thủ pháp luật; 

tuân thủ quy định nơi công 

cộng. 

* QCN: (Bộ phận): 

- Quyền đƣợc hỗ trợ, giúp 

đỡ; 

- Quyền đƣợc bảo vệ 

chống lại bạo lực, lạm 

dụng. 

 

- Ti vi.  



Chủ đề 

8 

Tuân 

thủ quy 

định nơi 

công 

cộng 

29 29 Bài 14 

Tìm hiểu 

quy định 

nơi công 

cộng 

Tiết 1 

- Hoạt động 1: Tìm 

hiểu các địa điểm 

công cộng 

- Hoạt động 2: Tìm 

hiểu một số quy định 

nơi công cộng 

2 tiết 

 

* GDLTCM: (Toàn 

phần) 

 Giáo dục học sinh sống kỉ 

luật và tuân thủ pháp luật; 

tuân thủ quy định nơi công 

cộng. 

 

- Ti vi.  

30 30 

   Tiết 2 

-  Luyện tập 

  - Vận dụng 

 - Bảng phụ, Ti vi.  

31 31 
Bài 15 

Em tuân 

thủ quy 

định nơi 

công cộng 

 

Tiết 1 

- Hoạt động 1: Tìm 

hiểu những quy định 

cần tuân thủ nơi công 

cộng  

- Hoạt động 2: Tìm 

hiểu ý nghĩa của việc 

tuân thủ quy định nơi 

công cộng. 

 

 

2 tiết 

 

* QCN: ( Bộ phận) 

- Nguyên tắc quyền con 

ngƣời 

- Quyền đƣợc tôn trọng và 

lắng nghe ý kiến 

-  Quyền đƣợc vui chơi, 

giải trí. 

-  Bổn phận của trẻ em với 

cộng đồng 

- Ti vi.  

32 32 

Tiết 2 

- Luyện tập 

- Vận dụng 

- Bảng phụ, Ti vi.  

 33 33  Ôn tập cuối HK 2 
1 tiết 

 
 

- HĐ 1: Bảng 

phụ, phiếu học 

tập:  

Kho học liệu số: 

https://drive.goog

le.com/drive/folde

rs/16g63TLJbH4

Q8dyh-_-

97Xim5ABrKQ9

 



 

4. 

Môn: 

Tự 

nhiên 

Xã hội   

Chủ 

đề 

Chƣơng trình và Sách giáo khoa Đồ dùng dạy học 
Ghi 

chú 

Tuần 

Tiết 

theo 

PPC

T 

Tên bài học 
  

Bài Nội dung 

Tiết 

theo 

thời 

lƣợng 

Nội dung điều chỉnh   

Chủ 

đề 1: 

Gia 

đình 

1 

1 
Bài 1 

Các thế 

hệ 

trong 

gia 

đình 

(2 tiết ) 

Tiết 1:  

+ Hoạt động 1: Các 

thế hệ trong gia đình 

bạn Hà và bạn An 

+ Hoạt động 2: Giới 

thiệu về các thế hệ 

trong gia đình em 

1 tiết 

 

Ti vi., bảng phụ, giấy 

vẽ sơ đồ tƣ duy 

Sơ đồ 

tƣ duy 

2 

 Tiết 2:  

+ Hoạt động 3:  Tìm 

hiểu sự chia sẻ, quan 

tâm, chăm sóc, yêu 

thƣơng nhau giữa các 

thế hệ trong gia đình.  

+ Hoạt động 4:  Thể 

1 tiết 

*QCN:  

- Quyền đƣợc ngƣời thân 

quan tâm, chăm sóc, yêu 

thƣơng. 

- Bổn phận: Cần phải 

quan tâm, chăm sóc, yêu 

- Nhạc bài hát khởi 

động: Cây gia đình: 

https://youtu.be/jY1x

TRCLhc8?si=88xcV

Q_fefOBjnmF 

HL 

 34 34  Ôn tập cuối HK 2 1 tiết 

 - Ti vi.  

 35 35  Đánh giá cuối HK 2 1 tiết 

 Chuẩn bị câu hỏi  



hiện sự chia sẻ, quan 

tâm, chăm sóc, yêu 

thƣơng đối với các 

thành viên trong gia 

đình 

thƣơng mọi ngƣời trong 

gia đình  

 

2 

3 

Bài 2 

Nghề 

nghiệp 

(2 tiết ) 

Tiết 1:  
+Hoạt động 1: Tìm 

hiểu công việc, nghề 

nghiệp của những 

ngƣời lớn trong gia 

đình 

 + Hoạt động 2:  Đặt 

đƣợc câu hỏi và trả 

lời 

1 tiết 

*GDĐP:Chủ đề 6 

Khởi động: Cùng hát 

hoặc nghe một bài hát về 

nghề nghiệp. (tích hợp 

vào phần mở đầu) 

Khám phá:  

1. Một số nghề ở Quảng 

Ninh (Tìm hiểu về công 

việc, nghề nghiệp của 

những ngƣời lớn trong 

gia đình.) 

Vận dụng:  
Hãy nói về nghề em mơ 

ƣớc: (Lớn lên em thích 

làm gì? Vì sao?) 

 

 

 

 

Ti vi. 

 

4 

Tiết 2: 

 + Hoạt động 3: Tìm 

hiểu một số công việc 

tình nguyện 

 + Hoạt động 4:  Thu 

thập thông tin 

1 tiết 

 HĐ Khởi động: Trò 

chơi Giải mã ô chữ:  

- Kho học liệu số: 

https://drive.google.c

om/drive/folders/16g

63TLJbH4Q8dyh-_-

97Xim5ABrKQ9HL 

3 5 

Bài 3 

Phòng 

tránh 

ngộ độc 

khi ở 

Tiết 1: 

 + Hoạt động 1: Một 

số lí do gây ngộ độc 

qua đƣờng ăn uống 

 + Hoạt động 2: Trao 

1 tiết 

*QCN:  

-Quyền đƣợc chăm sóc 

sức khỏe. 

-Quyền đƣợc cha mẹ chỉ 

bảo, hƣớng dẫn, nhận 

Ti vi, phiếu thu thập 

thông tin 

HĐ 2: Luyện tập và 

vận dụng: Phiếu thu 

thập thông tin:  

 

 

 

 

 



nhà 

(2 tiết ) 

 

đổi thông tin thu thập 

đƣợc từ các nguồn 

khác nhau 

biết, bảo quản thức ăn đồ 

uống hợp vệ sinh. 

- Kho học liệu số: 

https://drive.google.c

om/drive/folders/16g

63TLJbH4Q8dyh-_-

97Xim5ABrKQ9HL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sử 

dụng 

phƣơng 

pháp 

bàn tay 

nặn bột 

 Hoạt 

động 3 

 (Tiết 2) 

6 

Tiết 2:  
+ Hoạt động 3: 

Những việc làm để 

phòng tránh và xử lí 

ngộ độc qua đƣờng 

ăn uống khi ở nhà 

 + Hoạt động 4: Đóng 

vai xử lí tình huống 

1 tiết 

 

 

4 

7 
Bài 4 

Giữ gìn 

vệ sinh 

nhà ở 

(2 tiết ) 

 

Tiết 1: 

 + Hoạt động 1: Giới 

thiệu về gia đình em 

 + Hoạt động 2: Chia 

sẻ thông tin và tranh 

ảnh 

1 tiết 

 

Ti vi. 

 

8 

Tiết 2: 

  + Hoạt động 3: Xử lí 

tình huống  

1 tiết 

 - Nhạc bài hát khởi 

động: Nhà sạch thì 

mát: 

https://youtu.be/iDpm

FhDAPUc?si=UejjW

Hrxs-CM9wRd 

5 9 Ôn tập Tiết 1: 1 tiết  Ti vi.  



và đánh 

giá chủ 

đề Gia 

đình 

(2 tiết ) 

 

 + Hoạt động 1: Một 

số sự kiện thƣờng 

đƣợc tổ chức ở 

trƣờng và ý nghĩa của 

sự kiện đó 

+ Hoạt động 2: Nhận 

xét về nhà ở trong 

tình huống cụ thể 

10 

Tiết 2:  
+ Hoạt động 3: Sự 

tham gia của học sinh 

trong một số sự kiện 

ở trƣờng 

1 tiết 

 

Chủ 

đề 2:  

Trƣờ

ng 

học 

 

6 

11 

Bài 5 

Một số 

sự kiện 

ở 

trƣờng 

học 

(3 tiết) 

Tiết 1: 

 + Hoạt động 1: Một 

số sự kiện thƣờng 

đƣợc tổ chức ở 

trƣờng và ý nghĩa của 

sự kiện đó 

  + Hoạt động 2: 

Nhận xét về nhà ở 

trong tình huống cụ 

thể 

1 tiết 

 

Ti vi. 

 

12 

Tiết 2: 

 + Hoạt động 3:  Sự 

tham gia của học sinh 

trong một số sự kiện 

ở trƣờng 

 + Hoạt động 4: Trò 

chơi “Lựa chọn hoạt 

động của học sinh 

cho phù hợp với từng 

1 tiết 

 

- HĐ3: Video bài hát: 

Vui đến trƣờng: 

https://youtu.be/MUR

mz_ZRgkM?si=gj3R

V_d_D9YX3BhQ 



sự kiện” 

7 

13 

Tiết 3: 

 + Hoạt động 5: Một 

số hoạt động HS có 

thể làm để chào 

mừng ngày Nhà giáo 

Việt Nam 

 + Hoạt động 6: 

Chuẩn bị cho một số 

sự kiện đƣợc tổ chức 

ở trƣờng. 

1 tiết 

 Bảng một số hoạt 

động chào mừng 

ngày Nhà giáo Việt 

Nam: 

 - HĐ5: Kho học liệu 

số: 

https://drive.google.c

om/drive/folders/16g

63TLJbH4Q8dyh-_-

97Xim5ABrKQ9HL 

14 Bài 6 

Giữ gìn 

vệ sinh 

trƣờng 

học 

(2 tiết ) 

 

Tiết 1:  
+ Hoạt động 1: Xác 

định những việc nên 

làm và không nên 

làm để giữ vệ sinh 

khi tham gia các hoạt 

động ở trƣờng 

 + Hoạt động 2: Thực 

hành làm vệ sinh 

trƣờng học 

1 tiết 

*PCML: Bài 3: Phòng 

tránh bệnh đau mắt đỏ  

Tích hợp vào Hoạt động - 

Em tham gia giữ gìn vệ 

sinh trƣờng học. HS liên 

hệ đƣợc việc giữ vệ sinh 

sách sẽ phòng tránh đƣợc 

một số bệnh, trong đó có 

bệnh đau mắt đỏ. 

Ti vi, khẩu trang, 

gang tay 

 

 

 

 

 

 

 

 

Học ở 

thƣ 

viện 

8 

15 

Tiết 2:  

+ Hoạt động 3:  Đánh 

giá việc thực hiện giữ 

vệ sinh khi tham gia 

các hoạt động ở 

trƣờng 

1 tiết 

 
- HĐ3: Video bài hát: 

Không xả rác: 

https://youtu.be/-

Q9NlnJLuHQ?si=WP

pyh8Ofyn51sXB4 

16 

Bài 7 

An toàn 

khi ở 

trƣờng 

(3 tiết) 

Tiết 1: 

 + Hoạt động 1: Xác 

định những việc nên 

làm và không nên 

làm để giữ vệ sinh 

1 tiết 

*PCML: Bài  4: Cần làm 

gì để phòng tránh chấn 

thƣơng mắt  

Tích hợp vào Hoạt động 

1: Một số tình huống 

Ti vi. 

Sử 

dụng 

phƣơng 

pháp 

bàn tay 



khi tham gia các hoạt 

động ở trƣờng 

nguy hiểm, rủi ro và cách 

phòng tránh khi tham gia 

một số hoạt động ở 

trƣờng. 

1. HS nêu một số tình 

huống nguy hiểm, rủi ro 

khi chơi có thể ảnh hƣởng 

đến mắt. 

2. HS nêu cách phòng 

tránh các nguy hiểm, rủi 

ro cho mắt. 

nặn bột 

 Hoạt 

động 1 

(Tiết 1) 

9 

17 

Tiết 2: 

 + Hoạt động 2: Thực 

hành làm vệ sinh 

trƣờng học 

1 tiết 

*QCN:  

- Quyền đƣợc đảm bảo 

an toàn khi tham các  

hoạt  động  ở trƣờng. 

+ Để đảm bảo an toàn 

cho bản thân em và các 

bạn, em cần làm gì?  

 

18 

 Tiết 3:  
+ Hoạt động 3:  Đánh 

giá việc thực hiện giữ 

vệ sinh khi tham gia 

các hoạt động ở 

trƣờng 

1 tiết 

 

10 19 

Ôn tập 

và đánh 

giá chủ 

đề 

Trƣờng 

học 

Tiết 1: 

 + Hoạt động 1: Một 

số tình huống nguy 

hiểm, rủi ro có thể 

xảy ra khi tham gia 

các hoạt động ở 

1 tiết 

 Ti vi, bảng phụ 

 

 

 

 

 

 



(2 tiết ) trƣờng và cách phòng 

tránh 

+ Hoạt động 2:  Xác 

định tình huống nguy 

hiểm, rủi ro và cách 

phòng tránh khi tham 

gia một hoạt động ở 

trƣờng 

 

 

 

 

 

 

 

HĐ 3: Phiếu HT 

Những việc làm để 

giữ an toàn khi tham 

gia các hoạt động ở 

trƣờng:  

- Kho học liệu số: 

https://drive.google.c

om/drive/folders/16g

63TLJbH4Q8dyh-_-

97Xim5ABrKQ9HL 

20 

Tiết 2:  
+ Hoạt động 3: 

Những việc làm để 

giữ an toàn khi tham 

gia các hoạt động ở 

trƣờng và vận động 

các bạn cùng thực 

hiện 

1 tiết 

 

Chủ 

đề 3: 

Cộn

g 

đồng 

địa 

phƣ

ơng 

11 

21 
Bài 8 

Đƣờng 

và 

phƣơng 

tiện 

giao 

thông 

( 3 tiết ) 

 Tiết 1: 

 + Hoạt động 1:  Các 

loại đƣờng giao thông 

 + Hoạt động 2: Giới 

thiệu các loại đƣờng 

giao thông ở địa 

phƣơng 

1 tiết 

 

HĐ 1: Video các loại 

đƣờng giao thông: 

https://youtu.be/WrO

MyzHwRhU?si=Nqy

7Kv82by-5UMsD 

 

22 

Tiết 2:  
+ Hoạt động 3: Một 

số phƣơng tiện giao 

thông 

+ Hoạt động 4:  Thu 

thập thông tin 

 

1 tiết 

*GDĐP: Chủ đề 7 

Khởi động: Đố, hát về 

phƣơng  

tiện giao thông 

Khám phá:  

1. Một số phƣơng tiện 

giao thông ở Q.Ninh 

2. Vai trò, ý nghĩa của 



các phƣơng tiện giao 

thông 

3. Một số công trình giao 

thông tiêu biểu ở Q.Ninh 

Thực hành:  
4. Phân loại phƣơng tiện 

giao thông 

5. Nhận biết những công 

trình giao thông 

12 

23 

Tiết 3:  
+ Hoạt động 5: Một 

số loại biển báo giao 

thông 

+ Hoạt động 6: Xử lí 

tình huống 

1 tiết 

 

24 Bài 9 

An toàn 

khi đi 

các 

phƣơng 

tiện 

giao 

thông 

(3 tiết ) 

 

Tiết 1: 

 + Hoạt động 1: Thực 

hành đội mũ bảo 

hiểm  

 + Hoạt động 2:  Quy 

định khi ngồi sau xe 

máy 

 

1 tiết 

 

 
HĐ 1: Video Tay đua 

nhí: 

https://youtu.be/IC4jr

jSkas?si=Fdxx8XY5

VzdCMqxF 

Mũ bảo hiểm 

 

13 
25 

Tiết 2: 

 + Hoạt động 3: Quy 

định khi đi xe buýt và 

đi thuyền 

+ Hoạt động 4: Thảo 

luận về cách đi xe 

buýt và đi thuyền 

1 tiết 

*GDĐP: Chủ đề 7 

Thực hành:  
6. An toàn khi tham gia 

giao thông 

 

Ti vi. 

26 Tiết 3: 1 tiết *GDĐP: Chủ đề 7 HĐ5: Phiếu  học tập:  



 + Hoạt động 5: Tự 

đánh giá khi đi trên 

phƣơng tiện giao 

thông 

+ Hoạt động 6: Vẽ, 

viết khẩu hiệu về an 

toàn khi đi trên 

phƣơng tiện giao 

thông 

Vận dụng:  
7. An toàn khi tham gia 

giao thông 

8. Xử lý tình huống 

- Kho học liệu số: 

https://drive.google.c

om/drive/folders/16g

63TLJbH4Q8dyh-_-

97Xim5ABrKQ9HL 

14 

27 

Bài 10 

Mua, 

bán 

hàng 

hóa 

(4 tiết ) 

Tiết 1:  
+ Hoạt động 1:  Hoạt 

động mua, bán hàng 

hóa ở chợ 

 + Hoạt động 2: 

Khám phá về hoạt 

động mua, bán hàng 

hóa ở siêu thị 

1 tiết 

 

Ti vi. 

 

28 

Tiết 2:  

+ Hoạt động 3: Khám 

phá về hoạt động 

mua, bán hàng hóa ở 

siêu thị 

+ Hoạt động 4:  Liên 

hệ thực tế 

 

1 tiết 

*GDĐP: Chủ đề 7 

HĐ Khởi động: Chia sẻ 

tên món ăn trong ngày 

Tết.(Tích hợp vào Tiết 2- 

HĐ 4: Em hãy chia sẻ 

những món ăn trong ngày 

Tết mà em biết? 

HĐ 3: Phiếu điều tra:  

- Kho học liệu số: 
https://drive.google.com
/drive/folders/16g63TLJb
H4Q8dyh-_-
97Xim5ABrKQ9HL 

15 29 

Tiết 3:  
+ Hoạt động 5: 

Những việc làm khi 

mua hàng hóa 

 + Hoạt động 6: So 

sánh việc mua hàng ở 

chợ và siêu thị 

1 tiết 

 

Ti vi.  

https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL


30 

Tiết 4:  
Hoạt động  7: Những 

việc làm khi mua 

hàng hóa 

 Hoạt động  8:  Tập 

mua, bán hàng hóa 

 

1 tiết 

*GDĐP: Chủ đề 3 

+ HĐ Khám phá  

- Hoạt động 8: Tập mua 

bán hàng hóa. 

16 

31 
Ôn tập 

và đánh 

giá chủ 

đề 

Cộng 

đồng 

địa 

phƣơng 

(2 tiết ) 

Tiết 1: 

 + Hoạt động 1: Giới 

thiệu về hoạt động 

giao thông và hoạt 

động mua, bán hàng 

hóa ở địa phƣơng em 

1 tiết 

 

Ti vi.  

32 

  

Tiết 2: 

 + Hoạt động 2: Chơi 

trò chơi “Thử tài 

tranh luận” 

 + Hoạt động 3: Xử lí 

tình huống 

1 tiết 

 

Chủ 

đề 4: 

Thự

c vật 

và 

động 

vật 

17 

33 

 

 

Bài 11 

Môi 

trƣờng 

sống 

của 

thực vật 

và động 

vật 

(3 tiết ) 

Tiết 1: 

 + Hoạt động 1: Quan 

sát và trả lời câu hỏi 

về nơi sống của thực 

vật và động vật 

 + Hoạt động 2:  

Trình bày kết quả sƣu 

tầm một số thông tin, 

hình ảnh về nơi sống 

của thực vật, động vật  

1 tiết 

 

Ti vi.  

Sơ đồ 

tƣ duy 

34 
Tiết 2: 

 + Hoạt động 3: Phân 
1 tiết 

 - HĐ 3: Video bài hát 

Chim chích bông: 



loại thực vật theo môi 

trƣờng sống 

 + Hoạt động 4: Trò 

chơi “Tìm những cây 

cùng nhóm” 

+ Hoạt động 5: Vẽ 

cây và nơi sống của 

nó 

https://youtu.be/YTK

9R-

LKXXQ?si=t25r_hfp

hVlzAz7l 

18 

35 

Tiết 3:  
+ Hoạt động 6: Phân 

loại động vật theo 

môi trƣờng sống 

+ Hoạt động 7: Trò 

chơi “Tìm những con 

vật cùng nhóm” 

+ Hoạt động 8: Vẽ 

một con vật và nơi 

sống của nó 

1 tiết 

 

Giấy vẽ sơ đồ tƣ duy 

36 

   Bài 

12 

Bảo vệ 

môi 

trƣờng 

sống 

của 

thực vật 

và động 

vật 

(3 tiết ) 

Tiết 1: 

 + Hoạt động 1: Một 

số hoạt động của con 

ngƣời 

 + Hoạt động 2:  Kể 

tên một số việc con 

ngƣời đã làm ảnh 

hƣởng đến môi 

trƣờng sống của thực 

vật, động vật ở nơi 

em sinh sống 

 

1 tiết 

 

Ti vi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sử 

dụng 

phƣơng 

pháp 

bàn tay 
19 37 

Tiết 2:  

+ Hoạt động 3:  Ảnh 
1 tiết 

*GDĐP: Chủ đề 8 

Hoạt động khởi động 

HĐ 3: Phiếu học tập:  

- Kho học liệu số: 



hƣởng của môi 

trƣờng sống đối với 

thực vật và động vật 

  + Hoạt động 4: 

/Chơi trò chơi “Nếu, 

thì” 

(HĐ3): HS hát (đọc thơ 

hoặc chơi trò chơi về môi 

trƣờng) 

Hoạt động khám phá:  

1. Tìm hiểu về môi 

trƣờng công cộng của 

Quảng Ninh. 

https://drive.google.c

om/drive/folders/16g

63TLJbH4Q8dyh-_-

97Xim5ABrKQ9HL 

nặn bột 

Hoạt 

động 2      

(Tiết 2) 

38 

Tiết 3: 

 + Hoạt động 5:  Chơi 

trò chơi Ghép cặp 

+ Hoạt động 6: Thực 

hành viết khẩu hiệu 

hoặc vẽ tranh của bản 

thân và chia sẻ với 

mọi ngƣời xung 

quanh 

1 tiết 

 

Bảng phụ 

20 

39 

Bài 13 

Thực 

hành: 

Tìm 

hiểu 

môi 

trƣờng 

sống 

của 

thực vật 

và động 

(4 tiết ) 

 

 

Tiết 1:  
+ Hoạt động 1:  

Chuẩn bị đi tìm hiểu, 

điều tra 

+ Hoạt động 2:  Đƣa 

ra một số cách và nội 

dung để thu thập 

thông tin về môi 

trƣờng sống của thực 

vật, động vật 

1 tiết 

 

HĐ 1: Phiếu điều tra, 

phiếu tự đánh giá:  

- Kho học liệu số: 

https://drive.google.c

om/drive/folders/16g

63TLJbH4Q8dyh-_-

97Xim5ABrKQ9HL 

Học ở 

thƣ 

viện 

(Tiết 1) 

 

40 

Tiết 2: 

 + Hoạt động 3:  Đi 

tìm hiểu, điều tra 

 + Hoạt động 4: Hoàn 

thành phiếu điều tra 

 

1 tiết 

 



21 

41 

Tiết 3: 

 + Hoạt động 5: Tìm 

hiểu qua màn ảnh 

 + Hoạt động 6: Vẽ 

tranh 

1 tiết 

 

HĐ 5: Video môi 

trƣờng sống của thực 

vật và động vật: 

https://youtu.be/v0i6

SZRkTss?si=AhfbAT

6G3UpB92xQ 42 

Tiết 4:  

Hoạt động  7:  Báo 

cáo kết quả 

1 tiết 

 

22 

43 

Ôn tập 

và đánh 

giá chủ 

đề 

Thực 

vật và 

động 

vật 

(2 tiết ) 

 

Tiết 1:  
+ Hoạt động 1: Giới 

thiệu về môi trƣờng 

sống và phân loại 

thực vật động vật 

theo môi trƣờng sống 

+ Hoạt động 2: Trò 

chơi “Tìm môi trƣờng 

sông cho cây và con 

vật” 

1 tiết 

 

Ti vi. 

 

 

 

 

 
 

44 

Tiết 2:  
+ Hoạt động 3: Xử lí 

tình huống bảo vệ 

môi trƣờng sống của 

thực vật, động vật. 

1 tiết 

 HĐ 3: Phiếu tự đánh 

giá:  

- Kho học liệu số: 

https://drive.google.c

om/drive/folders/16g

63TLJbH4Q8dyh-_-

97Xim5ABrKQ9HL 

Chủ 

đề 5: 

Con 

ngƣờ

i và 

sức 

khỏe 

23 45 

 

 

 

Bài 14 

Cơ 

quan 

vận 

Tiết 1:  

+ Hoạt động 1:  

Khám phá vị trí các 

bộ phận của cơ quan 

vận động trên cơ thể 

+ Hoạt động 2: Xác 

định tên, vị trí một số 

1 tiết 

  

HĐ Khởi động: 

Video bài Thể dục 

buổi sáng: 

https://youtu.be/VcX

WebskM88?si=5BB4

WOOyETvDjgI5 

Sơ đồ 

tƣ duy 



động 

(3 tiết ) 

xƣơng chính và một 

số khớp xƣơng 

Các hình trong SGK 

46 

Tiết 2: 

+ Hoạt động 3: Xác 

định tên, vị trí một số 

cơ chính 

+ Hoạt động 4: Chức 

năng vận động của 

cơ, xƣơng, khớp 

1 tiết 

 

HĐ 3: Video: 

https://youtu.be/waD

TZ8B-

dq8?si=BXq_grv6h4

wUvN 

24 

47 

Tiết 3:  

+ Hoạt động 5: Khám 

phá các mức độ hoạt 

động của một số 

khớp giúp tay và chân 

cử động 

+ Hoạt động 6: Chơi 

trò chơi “Đố bạn” 

1 tiết 

 

Giấy vẽ sơ đồ tƣ duy 

 

 

 

48 

Bài 15 

Phòng 

tránh 

cong 

vẹo cột 

sống 

(2 tiết) 

Tiết 1:  
+ Hoạt động 1: Phát 

hiện một số dấu hiệu 

ở ngƣời bị cong vẹo 

cột sống 

+ Hoạt động 2: Tình 

trạng cột sống ở 

ngƣời bị cong vẹo  

+ Hoạt động 3: Tìm 

hiếu một số nguyên 

nhân dẫn đến cong 

vẹo cột sống 

1 tiết 

 

HĐ 1: Video bài 

giảng: 

https://youtu.be/Ou-

uy4EUjuM?si=9_d6

WQ_4En3L3s2L 

 

 

25 49 

Tiết 2:  
+ Hoạt động 4: Thực 

hành luyện tập phòng 
1 tiết 

*QCN: Hoạt động Vận 

dụng (Trang 90) 

- Quyền được tự chăm 

Ti vi.  



tránh cong vẹo cột 

sống 

sóc sức khỏe của bản 

thân. 

-Quyền được người thân 

hướng dẫn, chăm sóc và 

bảo vệ sức khỏe.  

+ CH (liên hệ): Ở 

trường, ở nhà em đã 

được quan tâm, nhắc nhở 

như thế nào để không bị 

cong vẹo cột s 

50 Bài 16 

Cơ 

quan hô 

hấp 

(2 tiết) 

Tiết 1:  
+ Hoạt động 1: Xác 

định các bộ phận 

chính của cơ quan hô 

hấp 

+ Hoạt động 2: Thực 

hành khám phá cử 

động hô hấp 

+ Hoạt động 3: Tìm 

hiểu chức năng các 

bộ phận của cơ quan 

hô hấp 

1 tiết 

 

HĐ 1: Ti vi, video 

các bộ phận chính 

của cơ quan hô hấp:  

https://drive.google.c

om/drive/folders/16g

63TLJbH4Q8dyh-_-

97Xim5ABrKQ9HL 

Sử 

dụng 

phƣơng 

pháp 

bàn tay 

nặn bột 

( Tiết 1) 

Hoạt 

động 3 

 

26 

51 

Tiết 2:  
+ Hoạt động 4: Thực 

hành làm mô hình cơ 

quan hô hấp 

1 tiết 

 

Tivi 

52 

Bài 17 

Bảo vệ 

cơ quan 

hô hấp 

(3 tiết ) 

Tiết 1:  
+ Hoạt động 1:  Tìm 

hiểu về các cách thở. 

Thực hành tập hít thở 

đúng cách 

1 tiết 

 
Ti vi, gƣơng soi, giấy 

ƣớt 

 

 

 

 

 

 

 



 + Hoạt động 2:  Chơi 

trò chơi “Nói về ích 

lợi của việc hít thở 

đúng cách 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 

53 

Tiết 2:  
+ Hoạt động 3:  Tìm 

hiểu tác hại của khói, 

bụi đối với cơ quan 

hô hấp 

+ Hoạt động 4: Xác 

định một số việc nên 

và không nên làm để 

bảo vệ cơ quan hấp 

 + Hoạt động 5:  Xử 

lí tình huống 

1 tiết 

 

54 

Tiết 3:  
+ Hoạt động 5: Xác 

định một số việc nên 

và không nên làm để 

bảo vệ cơ quan hấp 

 + Hoạt động 6:  Xử 

lí tình huống 

1 tiết 

 

 

 

 

 

28 
55 

Bài 18 

Cơ 

quan 

bài tiết 

nƣớc 

tiểu. 

Phòng 

tránh 

bệnh 

sỏi thận 

Tiết 1:  

+ Hoạt động 1: Xác 

định các bộ phận của 

cơ quan bài tiết nƣớc 

tiểu 

+ Hoạt động 2: Chức 

năng các bộ phận của 

cơ quan bài tiết nƣớc 

tiểu 

1 tiết 

 

HĐ 2: Video chức 

năng cơ quan bài tiết 

nƣớc tiểu: 

https://youtu.be/ZnlI

R26Lz24?si=1z0nEh

GQSeTzp09 

Sơ đồ 

tƣ duy 

 

56 Tiết 2:  1 tiết  Ti vi, Giấy vẽ sơ đồ 



(3 tiết ) + Hoạt động 3: Nhận 

biết sỏi thận có trong 

các bộ phận của cơ 

quan bài tiết nƣớc 

tiểu và nguyên nhân 

gây ra bệnh sỏi thận 

tƣ duy 

29 

57 

Tiết 3:  
+ Hoạt động 4:  Chơi 

trò chơi “Nếu, thì” 
1 tiết 

*QCN: (liên hệ):  

-Quyền được người thân 

hướng dẫn, chăm sóc và 

bảo vệ sức khỏe. 

58 
Ôn tập 

và đánh 

giá chủ 

đề Con 

ngƣời 

và sức 

khỏe 

(2 tiết ) 

 Tiết 1: 

 + Hoạt động 1:  Hỏi 

- đáp vê các cơ quan 

vận động, hô hấp và 

bài tiết nƣớc tiểu 

1 tiết 

  

 

 

 

HĐ 2: Phiếu tự đánh 

giá: - Kho học liệu 

số: 

https://drive.google.c

om/drive/folders/16g

63TLJbH4Q8dyh-_-

97Xim5ABrKQ9HL 

 

30 

59 

Tiết 2:  

+ Hoạt động 2: Tự 

đánh giá  

+ Hoạt động 3:  Đóng 

vai 

1 tiết 

 

Chủ 

đề 6: 

Trái 

đất 

và 

bầu 

trời 

60 

 

 

 

 

 

Bài 19 

Các 

mùa 

trong 

năm 

(4 tiết ) 

Tiết 1: 

+ Hoạt động 1: Tìm 

hiểu về các mùa nơi 

bạn An sống 

+ Hoạt động 2: Các 

mùa nơi bạn Hà sống 

1 tiết 

 

HĐ 1: Video Bài ca 

bốn mùa: 

https://youtu.be/KEP

4EdvSrP8?si=_TKXz

bk05o7QgFlB  

31 
61 

Tiết 2:  

+ Hoạt động 3: Giới 

thiệu các mùa nơi em 

sống 

1 tiết 

 

Ti vi 

62 Tiết 3:  1 tiết  Tivi 



+ Hoạt động 4: Chơi 

trò chơi  “Đoán mùa” 

32 

63 

Tiết 4:  
+ Hoạt động 5: Lựa 

chọn trang phục phù 

hợp theo mùa 

+ Hoạt động 6: Nhận 

xét việc lựa chọn 

trang phục phù hợp 

theo mùa của em. Vì 

sao phải lựa trang 

phục theo mùa? 

+ Hoạt động 7: Xử lí 

tình huống: Giúp bạn 

An lựa chọn trang 

phục phù họp để đi 

chơi Hà Nội vào dịp 

tết Nguyên Đán 

1 tiết 

*QCN: (Liên hệ)  

-Quyền được chăm sóc 

và bảo về sức khỏe phù 

hợp theo mùa. 

 

 

64 

 

 

 

 

Bài 20 

Một số 

hiện 

tƣợng 

thiên tai 

(2 tiết) 

Tiết 1:  
+ Hoạt động 1: Quan 

sát và mô tả một số 

hiện tƣợng thiên tai 

 + Hoạt động 2: Thực 

hành thu thập và trình 

bày thông tin về thiệt 

hại do thiên tai gây ra 

1 tiết 

 

 

 

HĐ 1: Video về một 

số hiện tƣợng thiên 

tai: 

https://youtu.be/CQT

dXrqAsPk?si=WLUa

RzWJh8cc7sjn 
 

33 65 

Tiết 2:  
+ Hoạt động 3:  Thực 

hành xác định một số 

rủi ro thiên tai 

+ Hoạt động 4: Chơi 

trò chơi “Nói về một 

1 tiết Ti vi. 



hiện tƣợng thiên tai” 

66 

Bài 21 

Một số 

cách 

ứng 

phó, 

giảm 

nhẹ rủi 

ro thiên 

tai 

(3 tiết ) 

Tiết 1:  

+ Hoạt động 1: Quan 

sát những việc làm để 

ứng phó, giảm nhẹ rủi 

ro thiên tai 

+ Hoạt động 2: Liên 

hệ thực tế về các việc 

cần làm để ứng phó, 

giảm nhẹ rủi ro thiên 

tai 

+ Hoạt động 3: Chơi 

trò chơi “ứng phó, 

giảm nhẹ rủi ro thiên 

tai” 

1 tiết 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HĐ 2: video về một 

số cách ứng phó thiên 

tai: 

https://youtu.be/HxV

vHgh-

bik?si=wiDzp6gvgP

XUMcj 

 

34 

67 

Tiết 2:  
+ Hoạt động 4:  Liên 

hệ thực tế về các việc 

làm của em để phòng 

tránh rủi ro thiên tai  

+ Hoạt động 5: Thực 

hành xử lí một số tình 

huống ứng phó, giảm 

nhẹ rủi ro thiên tai 

khi ở trƣờng 

1 tiết 

Ti vi. 

68 

Tiết 3:  
+ Hoạt động 6: Thực 

hành xử lí đƣợc một 

số tình huống ứng 

phó, giảm nhẹ rủi ro 

thiên tai ở địa phƣơng 

 + Hoạt động 7: Thực 

1 tiết 

 



hành viết hoặc vẽ về 

một số việc cần làm 

để phòng tránh, giảm 

nhẹ rủi ro thiên tai 

35 69 

Ôn tập 

và đánh 

giá chủ 

đề Trái 

đất và 

bầu trời 

(2 tiết ) 

 

 

 

Tiết 1:  
+ Hoạt động 1:  Đóng 

vai xử li tình huống 

1 tiết 

 

Ti vi. 

 

Tiết 2: Tiết 2:  

+ Hoạt động 2: Tự 

đánh giá  

1 tiết 
 

 

  

 

 

 

 

5. Môn: Hoạt động trải nghiệm  

Chủ đề 

Chƣơng trình và Sách giáo khoa 

Đồ dùng dạy học Ghi chú 
Tuần 

Tiết 

theo 

PPCT 

Tên bài học 

Bài Nội dung 

Tiết 

theo 

thời 

lƣợng 

Nội dung điều    

chỉnh 

 

 

 

 

 

 

 

  1 

 

 

 

 

 

1 

 

Bài 1: 

Hình ảnh 

của em 

 

 

- Sinh hoạt dƣới cờ:  

- Chào mừng năm học 

mới. 

- Tìm hiểu truyền thống 

nhà trƣờng. 

1 tiết 

 

- Ghế ngồi, trang 

phục gọn gàng 

 

 

 

 

 

  - HĐGD theo chủ đề: 1 tiết  - Một tấm gƣơng nhỏ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khám 

phá 

bản 

thân 
 

 

 

 

 

1  

 

Trải nghiệm theo chủ đề: 

Hình ảnh của em 

* QCN: ( Bộ 

phận)  

-Quyền đƣợc tự 

do biểu đạt. 

-  HĐ1: Chơi trò 

Máy ảnh thân 

thiện. 

+ Khi chụp ảnh 

cho bạn em 

thƣờng nhắc bạn 

điều gì?  

+ Khi em đƣợc 

bạn chụp ảnh, em 

thƣờng chuẩn bị 

gì?  

-Quyền đƣợc tôn 

trọng và lắng 

nghe ý kiến 

- HĐ 2:  Chụp 

một tấm ảnh làm 

kỉ niệm. 

 

 

- Thẻ chữ: Thân 

thiện, Vui vẻ. 

 

 

 

 

Dạy bài 

tuần 5 

để phù 

hợp 

thời 

gian 

Trung 

thu 

 

 

1 

 

 

 

- Sinh hoạt lớp:  

+ Triển lãm tranh ảnh 

theo tổ. 

+ Chụp 1 tấm ảnh làm kỉ 

niệm theo tổ. 

1 tiết 

  
- Sƣu tầm các hình 

ảnh của cá nhân. 

- Sổ tay ghi chép cá 

nhân 



+ Tổng kết các hoạt động 

trong tuần và dự kiến các 

hoạt động của tuần sau 

  



 

2 

2 

 

 

Bài 2: Nụ 

cƣời thân 

thiện 

- Sinh hoạt dƣới cờ: Vui 

tết Trung thu 

 

1 tiết 

 - Ghế ngồi, trang 

phục gọn gàng, chuẩn 

bị các nội dung đƣợc 

phân công (nếu có) 

 

 

 

 

2 

 

 

- HĐGD theo chủ đề: 

Trải nghiệm theo chủ đề: 

Nụ cƣời thân thiện 

1 tiết 

  

- Học liệu số: (HĐ 3) 
https://drive.google.com/d

rive/folders/16g63TLJbH4

Q8dyh-_-

97Xim5ABrKQ9HL 
 

- Gƣơng soi. Ảnh 

chụp các kiểu cƣời 

khác nhau. 

- Sƣu tầm các truyện 

hài, truyện cƣời… 

 

2 

 

 

- Sinh hoạt lớp:  

+ Tham gia tổ chức 

“Ngày hội nụ cƣời” 

+ Tổng kết các hoạt động 

trong tuần và dự kiến các 

hoạt động của tuần sau 

1 tiết 

 
- Sƣu tầm một số các 

hoạt động thể hiện 

tính vui nhộn 

- Sổ tay ghi chép cá 

nhân  

3 
3 

Bài 3: 

Luyện tay 

cho khéo 

- Sinh hoạt dƣới cờ:  

- Tuyên truyền An toàn 

giao thông - Phòng chống 

cháy nổ, tai nạn thƣơng 

tích  

- Diễn tập: Phòng tránh 

thoát hiểm khi xảy ra hỏa 

hoạn 

 

1 tiết 

 

- Ghế ngồi, trang 

phục gọn gàng và 

tham dự lễ phát động 

 

3 - HĐGD theo chủ đề: 1 tiết  - Các nguyên vật liệu 



Trải nghiệm theo chủ đề: 

Luyện cho tay khéo 

và dụng cụ để làm đồ 

thủ công. 

- Thẻ chữ: Khéo léo, 

cẩn thận 

3 

 

- Sinh hoạt lớp:  

+ Chia sẻ về cách làm 

xiếc bóng của gia đình 

em. 

+ Trang trí tranh bằng hạt 

đỗ, hạt gạo hoặc các vật 

liệu khác. 

 

1 tiết 

 

 

- Một số vật dụng 

nhƣ hạt gạo, hạt đỗ, 

cát… để trang trí các 

bức tranh. 

- Sổ tay ghi chép cá 

nhân  

4 

4 

 

 

 

 

 

 

 

Bài 4: 

Khéo tay 

khéo đảm 

- Sinh hoạt dƣới cờ:  

- Tìm hiểu truyền thống 

địa phƣơng 

 

1 tiết 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ghế ngồi, trang 

phục gọn gàng, chuẩn 

bị các nội dung đƣợc 

phân công (nếu có) 

 

4 

- HĐGD theo chủ đề: 

Trải nghiệm theo chủ đề: 

Tay khéo, tay đảm 

1 tiết 

 

 

*STEM 

*QCN: - HĐ 2: 

Thực hành cắm 

hoa theo tổ 

- Các nhóm hoàn 

thành, GV mời 

từng nhóm chia 

sẻ về quá trình 

cắm lọ hoa và 

chia sẻ cảm xúc 

khi ngắm lọ hoa 

- Lọ hoa, hoa, lá cành 

cho 4 tổ, giẻ lau thấm 

nƣớc. 

- Thẻ chữ: Quen tay 



tự tay mình cắm.  

-Quyền đƣợc tự 

do biểu đạt: ( kể 

chuyện, sắm vai. ) 

 

  

4 

- Sinh hoạt lớp:  

+ Chia sẻ viêc nhà mà em 

đã làm. 

+ Kể những việc em đã 

làm. 

+ chia sẻ cảm xúc của em 

khi làm việc nhà. 

+ Nhớ lại nhận xét của 

bố mẹ về việc làm của 

em. 

+ Tổng kết các hoạt động 

trong tuần và dự kiến các 

hoạt động của tuần sau 

1 tiết 

 

- Dây băng đô tập 

thắt nơ. 

- Sổ tay ghi chép cá 

nhân  

5 

5 

Vui trung 

thu 

- Sinh hoạt dƣới cờ:  

- Tuyên truyền phòng 

chống xâm hại và bắt cóc 

trẻ em 

1 tiết 

 - Ghế ngồi, trang 

phục gọn gàng, chuẩn 

bị các nội dung đƣợc 

phân công (nếu có) 

 

 

 

 

Dạy bài 

Tuần 1 

5 

- HĐGD theo chủ đề: 

Trải nghiệm theo chủ đề: 

Vui Trung thu 

1 tiết 

  

- Học liệu số: (HĐ 2 

các bƣớc thực hành 

làm đền lồng) 
https://drive.google.com/

drive/folders/16g63TLJb

H4Q8dyh-_-

97Xim5ABrKQ9HL 
-  



-  

- Vi deo bài hát: 

Rƣớc đèn trung 

thu.https://youtu.be/i8

sEFlhS3_A?si=0cn7

wRV6W7zgFXXp 

 

- Một vài hình ảnh về 

mâm ngũ quả, một số 

đồ chơi Trung thu 

- Giấy màu, kéo, 

thƣớc, hồ dán, sợ dây 

nhỏ. 

5 

- Sinh hoạt lớp:  

+ Chia sẻ về việc đón tết 

trung thu của gia đình 

em. 

- Kể những việc em đã 

làm. 

- Những việc em cần đến 

bàn tay khéo léo, những 

việc cần sự cẩn thận. 

+ Góp quà cùng các bạn 

bày tiệc trung thu. 

1 tiết 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Đồ dùng để trƣng 

bày mâm ngũ quả 

- Sổ tay ghi chép cá 

nhân  

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

6 

 

 

 

 

 

 

Góc học 

tập của em 

- Sinh hoạt dƣới cờ: 

Tuyên truyền về bình 

đẳng giới; Ý nghĩa, lịch 

sử ngày Phụ nữ VN 

20/10 

1 tiết 

 
- Ghế ngồi, trang 

phục gọn gàng, chuẩn 

bị các nội dung đƣợc 

phân công (nếu có) 

 

 

 

 

 

 

Tiết học 

thƣ viện. 
6 

- HĐGD theo chủ đề: 
Trải nghiệm theo chủ đề: 

Góc học tập của em 

1 tiết 
Điều chỉnh nội 

dung 

- Bìa màu, màu vẽ, 

bút chì, keo dán, bút 

dạ… 



 

 

 

 

 

 

 

 

Rèn 

nếp 

sống 

6 

- Sinh hoạt lớp:  

+ Chia sẻ những việc em 

đã làm để góc học tập 

gọn gàng, sạch đẹp. 

+ Nêu cảm xúc của em 

khi ngắm góc học tập đã 

đƣợc sắp xếp gọn gàng. 

 

1 tiết 

 

- Hình ảnh một số 

góc học tập sắp xếp 

gọn gàng. 

- Sổ tay ghi chép cá 

nhân  

7 

7 

Gọn gàng, 

ngăn nắp 

- Sinh hoạt dƣới cờ: 

Giới thiệu cuốn sách hay 

về tình bạn, về đồ dùng 

học tập. 

1 tiết 

 
- Sinh hoạt dƣới cờ: 

Xem hoạt cảnh “Đồ 

dùng ở đâu?” 

 

7 

- HĐGD theo chủ đề: 

Trải nghiệm theo chủ đề: 

Gọn gàng, ngăn nắp 

1 tiết * QCN: ( Bộ 

phận) 

- HĐ 2: Nói lời 

khuyên khi bạn 

không muốn dọn 

đồ sau khi sử 

dụng. 

+ Hs nêu lợi ích 

của việc sắp xếp 

đồ đạc gọn gàng  

+Tác hại của việc 

ko sắp xếp đồ đạc 

gọn gàng. 

- Quyền đƣợc hỗ 

trợ, giúp đỡ sắp 

xếp đồ dùng khi ở 

- HĐGD theo chủ đề: 

Trải nghiệm theo chủ 

đề: Gọn gàng, ngăn 

nắp 



nhà. 

-Quyền đƣợc 

chăm sóc và bảo 

vệ sức khoẻ.  

 

7 

- Sinh hoạt lớp:  

Kể về việc em sắp xếp tủ 

quần áo ở nhà. 

+ Sắp xếp gọn gàng đồ 

dùng cá nhân ở lớp( mũ, 

nón, giày, dép. 

 

- Hoạt  động  

1 tiết  

* QCN :  HĐ SH 

theo chủ đề 

-Quyền đƣợc 

chăm sóc bảo vệ 

sức khoẻ.  

. + Em đã sắp 

xếp tủ quần (áo ) 

nhƣ thế nào?  

+ Khi hoàn thành 

nhiệm vụ, em 

cảm thấy  thế 

nào? ( Phòng  

của em trở lên 

sạch sẽ, thoáng 

mát, không khí 

trong lành. ) 

+ Vậy khi đến 

lớp các con sắp 

xếp đồ dùng học 

tập và đồ dùng cá 

- Sinh hoạt lớp:  

+ Sắp xếp đồ dùng cá 

nhân gọn gàng. 

+ Tổng kết các hoạt 

động trong tuần và dự 

kiến các hoạt động 

của tuần sau 



nhân của mình 

nhƣ thế nào cho 

gọn gàng, ngăn 

nắp. 

8 

8 

Quý trọng 

đồng tiền 

- Sinh hoạt dƣới cờ: 

Tiểu phẩm về chăm sóc 

và bảo vệ bản thân, gọn 

gàng ngăn nắp góc học 

tập 

1 tiết  
- Sinh hoạt dƣới cờ: 

Nghe chia sẻ về chủ 

đề “Ngƣời tiêu dùng 

thông minh” 

 

8 

- HĐGD theo chủ đề: 

Trải nghiệm theo chủ đề: 

Quý trọng đồng tiền 

1 tiết  - HĐGD theo chủ đề: 

Trải nghiệm theo chủ 

đề: Quý trọng đồng 

tiền 

8 

- Sinh hoạt lớp:  

+ Chia sẻ về một lần em 

cùng bố mẹ sử dụng tiền 

để mua sắm. 

+Thực hành gấp ví đựng 

tiền. 

1 tiết  - Sinh hoạt lớp:  

+ Biết trân trọng 

đồng tiền khi sử dụng 

+ Tổng kết các hoạt 

động trong tuần và dự 

kiến các hoạt động 

của tuần sau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 9 

Có bạn 

thật vui 

 

- Sinh hoạt dƣới cờ: 

Tiểu phẩm về tích cực 

nói lời hay làm việc 

tốt.(CĐ 5.2. Sử dụng 

NLTK&HQ)  

1 tiết  - Học liệu số: ( HĐ 1. 

PP trò chơi Đứng 

theo hiệu lệnh) 
https://drive.google.com/

drive/folders/16g63TLJb

H4Q8dyh-_-

97Xim5ABrKQ9HL 
 

- Vi deo bài hát: lớp 

chúng ta đoàn kết. 

https://youtu.be/tsIyX

ejAQK8?si=pKlQY5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Em yêu 

trƣờng 

em 

HUvMmoQoPT 

 

- Ghế ngồi, trang 

phục gọn gàng, sách 

để ủng hộ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

- HĐGD theo chủ đề: 

Trải nghiệm theo chủ đề: 

Có bạn thật là vui 

1 tiết  - Bộ tranh/ thẻ rời 

dùng trong nội dung 

giáo dục về tình bạn. 

- Thẻ chữ: Lắng 

nghe, quan tâm, chia 

sẻ. 

- Tờ bìa hình bông 

hoa (nửa tờ A4) mỗi 

HS 1 tờ. 

9 

- Sinh hoạt lớp:  

Kể về một ngƣời bạn 

thân và thể hiện mình là 

một ngƣời bạn tốt. 

+ Làm một chiếc  ống 

nghe và chơi trò  chơi: 

“Nói bạn nghe, nghe bạn 

nói.” 

1 tiết *QCN: HĐ 1:  

-Quyền tự do kết 

giao, hội họp, tụ 

tập một cách hòa 

bình. 

+ Em hãy kể về 

một bạn thân của 

em? 

+ Để có những 

ngƣời bạn tốt, 

tình bạn đẹp em 

cần phải làm gì? 

- Vật dụng để làm 

ống nghe 

- Sổ tay ghi chép cá 

nhân  

10 10 

Tìm sự 

trợ giúp 

để giữ gìn 

tình bạn 

- Sinh hoạt dƣới cờ:  

Tìm hiểu quyền và bổn 

phận của trẻ em. (CĐ3.1) 

1 tiết  - Ghế ngồi, trang 

phục gọn gàng, chuẩn 

bị các nội dung đƣợc 

phân công (nếu có) 

Dạy bài 

12 thay 

cho bài 

10 để 



10 

- HĐGD theo chủ đề: 

Trải nghiệm theo chủ đề: 

Tìm sự trợ giúp để giữ 

gìn tình bạn. 

1 tiết  - Bộ tranh/ thẻ rời 

dùng trong nội dung 

giáo dục về tình bạn. 

- Nhạc bài hát: Lớp 

chúng ta đoàn kết. 

- Đồ dùng để sắm 

vai: mũ dê đen, dê 

trắng 

- Thẻ chữ: Tự mình, 

nhờ bạn bè, nhờ thầy 

cô. 

phù 

hợp với 

ngày 

NGVN 

20/11 

10 

 

- Sinh hoạt lớp:  

+ Chơi trò chơi” 

“Đồ.…cứu” 

- Nghe hƣớng dẫn cách 

chơi, chọn ngƣời đuổi 

bắt. 

+ Thảo luận: Khi đƣợc 

bạn giải cứu em cảm tấy 

thế nào? 

+ Khi giải cứu đƣợc bạn, 

em cảm thấy thế nào?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1 tiết  

- Sổ tay ghi chép cá 

nhân  

11 

11 

Trƣờng 

học hạnh 

phúc 

 

- Sinh hoạt dƣới cờ: 

Tìm hiểu về ngày nhà 

giáo VN 20/11; Hội diễn 

văn nghệ 20/11 

1 tiết  - Ghế ngồi, trang 

phục gọn gàng, chuẩn 

bị các nội dung đƣợc 

phân công (nếu có) 

 

 

 

11 

- HĐGD theo chủ đề: 

Trải nghiệm theo chủ đề: 

Trƣờng học hạnh phúc 

1 tiết  - Học liệu số: (HĐ2 

PHT xây dựng kế 

hoạch trg học HP) 
https://drive.google.com/

drive/folders/16g63TLJb

H4Q8dyh-_-



97Xim5ABrKQ9HL 
 

- Vi deo Bài hát: Lớp 

chúng ta đoàn kết: 

https://youtu.be/ZX2J

bqfoeso?si=d-

lSXE9ypzddLw6x 

 

- Bộ dụng cụ làm vệ 

sinh trƣờng học. Bộ 

dụng cụ chăm sóc 

cây, hoa thông 

thƣờng 

- Giấy A3 hoặc A1, 

màu, bút dạ, bút 

chì… 

11 

- Sinh hoạt lớp:  

+ Các tổ thực hiện kế 

hoạch : “Trƣờng học 

hạnh phúc” 

+ Thực hiện kế hoạch đã 

đƣợc thảo luận và chia sẻ 

niềm vui khi hoàn thành 

kế hoạch. 

+ Các tổ tự đánh giá kết 

quả thực hiện kế hoạch. 

1 tiết *QCN: *HĐ 1:  

 

-Quyền đƣợc 

học tập và vui 

chơi trong môi 

trƣờng an toàn. 

-Có nghĩa vụ bảo 

vệ môi trƣờng 

 

- Dọn vệ sinh lớp 

học: Giẻ lau, chổi… 

+ Dụng cụ để trang 

trí lớp: Giấy màu, 

kéo, …. 

- Các thẻ chữ: Hoàn 

thành nhiệm vụ, Chất 

lƣợng tốt, Thái độ vui 

vẻ. 

- Sổ tay ghi chép cá 

nhân  

12 12 
Biết ơn 

thầy cô  

- Sinh hoạt dƣới cờ: 

Phát động phong trào 

trƣờng học hạnh phúc; 

Tìm hiểu về xây dựng 

trƣờng học hạnh phúc 

(tiểu phẩm, trả lời câu hỏi 

1 tiết  

- Ghế ngồi, trang 

phục gọn gàng, chuẩn 

bị các nội dung đƣợc 

phân công (nếu có) 

 

 

 

 

 

Dạy bài 



phỏng vấn) tuần 10 

12 

- HĐGD theo chủ đề: 

Trải nghiệm theo chủ đề: 

Biết ơn thầy cô 

1 tiết *QCN: ( Bộ ph) 

*HĐ2: Viết điều 

em muốn nói thể 

hiện lòng biết ơn 

với thầy cô. 

+ Em đã làm gì 

để tỏ lòng biết ơn 

với thầy cô? 

- Quyền đƣợc tự 

do bày tỏ ý kiến.. 

+ Kể một việc 

em đã làm để 

bày tỏ lòng biết 

ơn với thầy cô. 

 

 

-Vi deo bài hát: Thầy 

cô cho em mùa xuân: 

https://youtu.be/uw21

n1Ob4f8?si=3y0DNj

VVWN4f58NJ 

 

- Giấy để viết thƣ 

12 

- Sinh hoạt lớp:  

+ Tham gia văn nghệ 

chúc mừng thầy cô 

+ Nói lời cảm ơn với 

thầy cô giáo. 

+ Tổng kết các hoạt động 

trong tuần và dự kiến các 

hoạt động của tuần sau 

1 tiết  

- Các bài hát về thầy 

cô 

- Bƣu thiếp 

- Sổ ghi chép cá nhân 

 

 

 

 

 

 

 

13 

 

 

13 

Em tự làm 

lấy việc 

của mình 

- Sinh hoạt dƣới cờ: 

Tiểu phẩm: Chủ đề Uống 

nƣớc nhớ nguồn: 

 

1 tiết  - Ghế ngồi, trang 

phục gọn gàng, chuẩn 

bị các nội dung đƣợc 

phân công (nếu có) 

 

13 - HĐGD theo chủ đề: 1 tiết * QCN: ( Bộ - Sticker quà tặng  



 

 

 

 

 

Tự 

phục 

vụ bản 

thân 

Trải nghiệm theo chủ đề: 

Em tự làm lấy việc của 

mình 

phận) 

HĐ 2:  Kể về 

những việc em 

nên tự làm để 

phục vụ bản thân. 

-Quyền đƣợc tự 

chăm sóc, bảo vệ 

bản thân.  

-Quyền đƣợc 

hƣớng dẫn, hỗ 

trợ, chăm sóc sức 

khỏe. 

+ Khi đến lớp, áo 

chống nắng và 

mũ nón, ô dù em 

để ở đâu? 

+ Khi khát nƣớc, 

em uống nƣớc 

nhƣ thế nào? Em 

có biết bình nƣớc, 

cốc nƣớc nhà 

mình để đâu 

không? + Ở lớp 

thì uống nƣớc thế 

nào? 

 

 

 

13 - Sinh hoạt lớp:  1 tiết * QCN: - Sổ ghi chép cá nhân 



+ Chơi trò: Quanh mâm 

cơm. 

+ Sắm vai tự phục vụ 

trong bữa ăn. 

+ Tổng kết các hoạt động 

trong tuần và dự kiến các 

hoạt động của tuần sau 

-Quyền đƣợc 

chăm sóc bảo vệ 

sức khoẻ.  

+ Em hãy kể 

những việc làm ở 

nhà để phục vụ 

bản thân? 

14 

14 

Nghĩ 

nhanh, 

làm giỏi 

- Sinh hoạt dƣới cờ: 

Chủ đề Uống nƣớc nhớ 

nguồn (tổ chức cho HS 

kể chuyện, tìm đọc câu 

ca dao tục ngữ về chủ đề 

trên) 

1 tiết  

- Ghế ngồi, trang 

phục gọn gàng, chuẩn 

bị các nội dung đƣợc 

phân công (nếu có) 

14 

- HĐGD theo chủ đề: 

Trải nghiệm theo chủ đề: 

Nghĩ nhanh, làm giỏi 

1 tiết  
- Thẻ chữ: Bình tĩnh, 

Nghĩ, Hành động. 

 

14 

- Sinh hoạt lớp:  

+ Chia sẻ về những tình 

huống bất ngờ mà mình 

từng gặp và nêu cách xử 

lý tình huống đó. 

+ Nêu cách xử lí của em. 

 

1 tiết  

- Giấy, màu vẽ 

- Sổ ghi chép cá nhân 

15 15 

Việc của 

mình 

không cần 

ai nhắc 

- Sinh hoạt dƣới cờ:  

Viếng nghĩa trang thành 

phố; Nói chuyện truyền 

thống ngày thành lập 

QĐND 

- 22/12; Kết nạp đội viên 

đợt 1 

Khối 4,5: chăm sóc, dọn 

1 tiết  

- Ghế ngồi, trang 

phục gọn gàng. 



vệ sinh, dâng hƣơng đài 

tƣởng niệm phƣờng 

Quang Trung và TP 

15 

- HĐGD theo chủ đề: 

Trải nghiệm theo chủ đề: 

Lựa chọn trang phục 

1 tiết  - Quả bóng gai 

- Thẻ chữ: Bình tĩnh, 

Nghĩ, Hành động 

15 

- Sinh hoạt lớp:  

+ Chia sẻ thời gian biểu 

và làm việc theo thời 

gian biểu 

Kể về những dự định cho 

ngày cuối tuần. 

+ Nêu  những việc em sẽ 

làm đre thực hiện dự định 

đó. 

1 tiết  

- Giấy, màu vẽ 

- Sổ ghi chép cá nhân 

16 

16 

Lựa chọn 

trang 

phục 

- Sinh hoạt dƣới cờ: 

Ngày hội vì sức khỏe 

cộng đồng (tuyên truyền 

sức khoẻ cộng đồng) 

1 tiết  - Ghế ngồi, trang 

phục gọn gàng, chuẩn 

bị các nội dung đƣợc 

phân công (nếu có) 

 

 

 

 

 

16 

- HĐGD theo chủ đề: 

Trải nghiệm theo chủ đề: 

Việc của mình không cần 

ai nhắc 

1 tiết  
- Một bản nhạc vui 

nhộn 

- Giấy vẽ, bút màu 

16 

- Sinh hoạt lớp:  

Tham gia trình diễn 

“Thời trang sáng tạo” 

cùng cả lớp 

+ Tổng kết các hoạt động 

trong tuần và dự kiến các 

hoạt động của tuần sau 

1 tiết  - Âm nhạc 

- Giấy vẽ, bút màu 

- Các bộ trang phục 

cho biểu diễn 

- Phần thƣởng 

- Quần áo cũ, giấy 

báo… 

- Sổ tay ghi chép cá 

nhân 



17 

17 

 

 

 

 

 

 

 

Hành 

trang lên 

đƣờng 

- Sinh hoạt dƣới cờ: 

Phòng chống bạo lực học 

đƣờng (CĐ1.3) 

1 tiết  - Ghế ngồi, trang 

phục gọn gàng, chuẩn 

bị các nội dung đƣợc 

phân công (nếu có) 

 

17 

- HĐGD theo chủ đề: 

Trải nghiệm theo chủ đề: 

Hành trang lên đƣờng 

1 tiết  - Giấy khổ to, bút 

màu.  

- Một số giấy nhãn 

chỉ vật dụng cá nhân 

17 

- Sinh hoạt lớp:  

+ Chia sẻ về kế hoạch 

chuyến đi sắp tới của gia 

đình em. 

+ Kể về nơi gia đình em 

sẽ đến. 

+ Nêu tên những đồ dùng 

em dự định mang theo. 

+ Tổng kết các hoạt động 

trong tuần và dự kiến các 

hoạt động của tuần sau 

1 tiết  

- Va ly hoặc ba lô với 

nhiều đồ dùng cá 

nhân 

- Sổ tay ghi chép cá 

nhân 

 

 

Gia 

đình 

thân 

thƣơng 

18 

18 

Ngƣời 

trong một 

nhà 

- Sinh hoạt dƣới cờ: 

Văn nghệ mừng Đảng, 

mừng xuân – Phát động 

phong trào “Vì tầm vóc 

Việt”. 

1 tiết  
- Ghế ngồi, trang 

phục gọn gàng, chuẩn 

bị các nội dung đƣợc 

phân công (nếu có) 

 

18 

- HĐGD theo chủ đề: 

Trải nghiệm theo chủ đề: 

Ngƣời trong một nhà 

1 tiết  - Vi deo bài hát: Ba 

ngọn nến Lung Linh 

https://youtu.be/Kare

6R4yOWY?si=UU_l

vy5kZt2qVu4q 

 

 



 

- Bộ ảnh gồm: Ông, 

bà, bố, mẹ, con trai, 

con gái. 

- Các ca khúc về gia 

đình 

18 

- Sinh hoạt lớp:  

+ Chia sẻ về món quà và 

kì niệm về ngƣời thân. + 

Nêu cảm xúc của em khi 

nói về món quà và kỉ 

niệm với ngƣời thân. 

+ Dự kiến làm một số 

việc để bày tỏ lòng biết 

ơn với ngƣời thân. 

+ Tổng kết các hoạt động 

trong tuần và dự kiến các 

hoạt động của tuần sau. 

1 tiết *QCN: BP 

-Hoạt động 2: 

Dự kiến làm một 

số việc để bày tỏ 

lòng biết ơn với 

ngƣời thân.  

- Quyền đƣợc 

chăm sóc, nuôi 

dƣỡng. 

- Quyền đƣợc 

đoàn tụ, liên hệ, 

tiếp xúc với cha 

mẹ 

*Trả lời câu hỏi: 

+ Vì sao con lại 

muốn làm những 

việc đó để bày tỏ 

tình cảm với 

ngƣời thân của 

mình? 

=> Vì ngƣời thân 

- Các món quà HS 

mang tới lớp 

- Sổ tay ghi chép cá 

nhân 



(bố, mẹ, anh…) 

đã chăm sóc, nuôi 

dƣỡng em. 

19 

19 

 

 

 

 

 

 

Tết 

Nguyên 

Đán 

- Sinh hoạt dƣới cờ: 

 Sơ kết học kỳ I 

1 tiết  

*GDĐP: Chủ đề 

2 

HĐ Khởi động: 

Hát bài về quê 

hƣơng 

HĐ Khám phá:  

- Một số lễ hội 

truyền thống ở 

Quảng Ninh 

 Chia sẻ những 

việc làm em đã 

từng làm cùng gia 

đình để đón Tết: 

Kể tên một số 

món ăn đặc trƣng 

ở Quảng Ninh 

thƣờng có vào dịp 

Tết, những 

nguyên liệu để 

làm ra món đó? 

Giáo dục tình yêu 

thƣơng giữa các 

thành viên trong 

gia đình. 

- Ghế ngồi, trang 

phục gọn gàng, chuẩn 

bị các nội dung đƣợc 

phân công (nếu có) 

 

 

 

 

 

 

Dạy bài 

19 thay 

cho bài 

21 để 

phù 

hợp với 

ngày 

Tết 

Nguyên 

Đán 

19 

- HĐGD theo chủ đề: 

Trải nghiệm theo chủ đề: 

Tết Nguyên Đán 

1 tiết  

- Học liệu số (HĐ 2. 

PHT) 

https://drive.google.com/

drive/folders/16g63TLJb

H4Q8dyh-_-

97Xim5ABrKQ9HL 
 

-Vi deo bài hát: Tết 

đến rồi: 

https://youtu.be/LXQ

G0NbDwK0?si=NB0

h1uTA77JNEtFv 

 

19 

- Sinh hoạt lớp:  

+ Gấp và vẽ bao lì xì 

+ Chuẩn bị giấy, kéo,bút 

màu, keo dán. 

+ Trƣng bày sản phẩm. 

+ Tổng kết các hoạt động 

trong tuần và dự kiến các 

hoạt động của tuần sau. 

1 tiết 

- Giấy mùa, bút màu, 

keo dán… 

- Sổ tay ghi chép cá 

nhân 



20 

20 

Ngày đáng 

nhớ của 

gia đình 

- Sinh hoạt dƣới cờ:  

Phát động phong trào Tết 

sẻ chia - Xuân yêu 

thƣơng. Tuyên truyền, kí 

cam kết về không sử 

dụng pháo, đèn trời,.. 

1 tiết 

 

- Ghế ngồi, trang 

phục gọn gàng, chuẩn 

bị các nội dung đƣợc 

phân công (nếu có) 

 

20 

- HĐGD theo chủ đề: 

Trải nghiệm theo chủ đề: 

Ngày đáng nhớ của gia 

đình 

1 tiết 
- Một số tờ phiếu ghi 

từng tháng từ tháng 1 

đến tháng 12. 

20 

- Sinh hoạt lớp:  

+ Chia sẻ về những ngày 

đáng nhớ của gia đình 

em. 

+ Kể về những ngày đáng 

nhớ của gia đình mà em 

thích. 

Nêu những việc gia đình 

em thƣờng làm vào ngày 

đó. 

+ Tổng kết các hoạt động 

trong tuần và dự kiến các 

hoạt động của tuần sau 

1 tiết 

- Giấy, bút màu 

- Sổ tay ghi chép cá 

nhân 

 

 

 

 

Tự 

chăm 

sóc và 

bảo vệ 

bản 

21 

21 
Tự chăm 

sóc sức 

khỏe bản 

thân 

- Sinh hoạt dƣới cờ: 

Phát động Tết trồng cây 

(CĐ4.1) 

Tiểu phẩm, văn nghệ: về 

chủ đề Tết trồng cây 

1 tiết  
- Ghế ngồi, trang 

phục gọn gàng, chuẩn 

bị các nội dung đƣợc 

phân công (nếu có) 

 

 

Dạy bài 

tuần 19 

21 

- HĐGD theo chủ đề: 

Trải nghiệm theo chủ đề: 

Tự chăm sóc sức khỏe 

bản thân 

1 tiết *PCML: 

Tích hợp vào Hoạt 

động: Thảo luận 

về những việc em 

- Học liệu số: ( HĐ 2) 
https://drive.google.com/

drive/folders/16g63TLJb

H4Q8dyh-_-

97Xim5ABrKQ9HL 



thân cần làm để tăng 

sức đề kháng cho 

cơ thể, trong đó có 

chăm sóc, bảo vệ 

mắt. 

 

- Còi (loa phát nhạc) 

21 

- Sinh hoạt lớp:  

+ Chia sẻ về việc tự 

chăm sóc sức khỏe cho 

bản thân. 

+ Kể những việc em 

thƣờng làm hằng ngày. 

+ Nêu những khó khăn 

em gặp phải khi làm 

những việc đó. 

+ Tổng kết các hoạt động 

trong tuần và dự kiến các 

hoạt động của tuần sau 

1 tiết  

- Hình vẽ vi khuẩn và 

vi rút 

- Thẻ bài ghi hoạt 

động 

- Sổ tay ghi chép cá 

nhân 

22 

22 

Những 

vật dụng 

bảo vệ em 

- Sinh hoạt dƣới cờ: 

Tuyên truyền lễ hội địa 

phƣơng em. 

1 tiết  - Ghế ngồi, trang 

phục gọn gàng, chuẩn 

bị các nội dung đƣợc 

phân công (nếu có) 

 

22 

- HĐGD theo chủ đề: 

Trải nghiệm theo chủ đề: 

Những vật dụng bảo vệ 

em 

1 tiết  - Học liệu số: 
https://drive.google.com/

drive/folders/16g63TLJb

H4Q8dyh-_-

97Xim5ABrKQ9HL 
 

- Các vật dụng thông 

thƣờng: khẩu trang, 

xà phòng, nƣớc muối 

sinh lí, mũ, áo mƣa… 

22 
- Sinh hoạt lớp: 

+ Chia sẻ về việc sử dụng 

1 tiết  - Giấy, kéo, hồ dán, 

bút màu 



các vật dụng bảo vệ sức 

khỏe của bản thân khi ở 

nhà. 

+ Kể những vật dụng em 

thƣờng sử dụng. 

+ Mô tả cách dùng các 

vật dụng đó. 

+ Tổng kết các hoạt động 

trong tuần và dự kiến các 

hoạt động của tuần sau 

- Sổ tay ghi chép cá 

nhân 

23 

23 

Câu 

chuyện lạc 

đƣờng 

- Sinh hoạt dƣới cờ:  

Tuyên truyền cách phòng 

tránh các dịch bệnh theo 

mùa. (CĐ 4.2) 

1 tiết  - Ghế ngồi, trang 

phục gọn gàng, chuẩn 

bị các nội dung đƣợc 

phân công (nếu có) 

 

23 

- HĐGD theo chủ đề: 

Trải nghiệm theo chủ đề: 

Câu chuyện lạc đƣờng 

1 tiết  
- Đuôi cáo có đốm 

trắng bằng giấy 

 

23 

- Sinh hoạt lớp: 

+ Xử lý tình huống và 

rèn kĩ năng tìm kiếm sự 

giúp đỡ khi bị lạc. 

+ Thảo luận về cáhs xử lí 

tình huống. 

+ Sắm vai theo cách xử lí 

tình huống phù hợp. 

+ Tổng kết các hoạt động 

trong tuần và dự kiến các 

hoạt động của tuần sau. 

1 tiết  

- Thẻ chữ: Bình tĩnh, 

Đứng yên một chỗ. 

- Sổ tay ghi chép cá 

nhân 

24 24 
Phòng 

tránh bị 

bắt cóc 

- Sinh hoạt dƣới cờ:  

Tuyên truyền ý nghĩa, 

lịch sử thành lập ngày 

8/3; Văn nghệ CM ngày 

1 tiết * QCN:  

HĐ 3: Xử lí tình 

huống 

- Ghế ngồi, trang 

phục gọn gàng, chuẩn 

bị các nội dung đƣợc 

phân công (nếu có) 

 



Quốc tế Phụ nữ 8/3. -Quyền đƣợc bảo 

vệ để không bị 

mua bán, bắt cóc, 

đánh đập. 

- Quyền đƣợc 

sống với ngƣời 

thân. 

+ Em làm cách 

nào để phân biệt 

người lạ, người 

quen? 

+ Em sẽ làm gì 

khi người lạ hỏi 

chuyện mình?  

- Theo em , khi 

mà cô giáo ( 

ngƣời lớn)biết sự 

việc và có mặt ở 

đây thì điều gì sẽ 

xảy ra ?  

24 

- HĐGD theo chủ đề: 

Trải nghiệm theo chủ đề: 

Phòng tránh bị bắt cóc 

1 tiết - Bìa các loại đánh số 

- Bìa màu A4 

- Lều cắm trại hoặc 

mảnh vải, tấm chăn 

tối màu… 

24 

- Sinh hoạt lớp: 

+ Diễn tiểu phẩm: Sói và 

cừu. 

Thảo luận nội dung tiểu 

phẩm, phân công sắm 

vai. 

+ Cảnh giác trƣớc các 

tình huống có nguy cơ 

bắt cóc và mạnh dạn nói 

lời từ chối lịch sự. 

+ Tổng kết các hoạt động 

trong tuần và dự kiến các 

hoạt động của tuần sau 

1 tiết 

- Thẻ chữ: Ngƣời 

quen, ngƣời thân 

- Mũ nhân vệt sói, 

cừu để sắm vai 

- Sổ tay ghi chép cá 

nhân 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 

25 
Những 

ngƣời bạn 

hàng xóm 

- Sinh hoạt dƣới cờ: 

Ngoại khóa: Ngày Hội 

Thiếu nhi vui khỏe: Kết 

nạp đội viên đợt 2 

1 tiết  - Ghế ngồi, trang 

phục gọn gàng, chuẩn 

bị các nội dung đƣợc 

phân công (nếu có) 

 

25 

- HĐGD theo chủ đề: 

Trải nghiệm theo chủ đề: 

Những ngƣời bạn hàng 

1 tiết * QCN: 

-Quyền tự do kết 

giao, hội họp tụ 

- 4 sợi ruy băng dài 

khoảng 1m 

- Thẻ chữ: Hàng xóm, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chia sẻ 

cộng 

đồng 

xóm tập một cách hoà 

bình.  

- Quyền đƣợc 

sống và phát triển  

* HĐ : Vận dụng 

+ Con đã làm thế 

nào để làm quen 

với bạn nhà bên 

cạnh con? ( Con 

nhờ bác tổ trưởng 

dân phố dẫn sang 

nhà chơi.) 

+ Con và bạn ấy 

đã làm quen nhau 

như thế nào ?  

Thân thiện 

25 

- Sinh hoạt lớp: 

+ Chia sẻ về những việc 

làm tốt mà em và các bạn 

đã làm. 

+ Kể những việc tốt các 

em đã làm. 

+ Nêu cảm xúc của em 

sau khi thuẹc hiện những 

việ đó. 

+ Tổng kết các hoạt động 

trong tuần và dự kiến các 

hoạt động của tuần sau 

1 tiết  

 

- Cuốn sách “Ti-mua 

và đồng đội” của nhà 

văn Arkadi hoặc bức 

tranh minh họa câu 

chuyện đó. 

- Sổ tay ghi chép cá 

nhân 

26 26 Tôi luôn - Sinh hoạt dƣới cờ: 1 tiết  - Ghế ngồi, trang  



bên bạn Phát động phong trào 

“Giờ trái đất” (BVMT, 

SDNLTK&HQ -CĐ 

2.1+4.1) 

phục gọn gàng, chuẩn 

bị các nội dung đƣợc 

phân công (nếu có) 

26 

- HĐGD theo chủ đề: 

Trải nghiệm theo chủ đề: 

Tôi luôn bên bạn 

1 tiết  - Học liệu số: HĐ 1 

Trò chơi PP) 
https://drive.google.com/

drive/folders/16g63TLJb

H4Q8dyh-_-

97Xim5ABrKQ9HL 
- Vi deo bài hát: Lớp 

chúng ta đoàn kết: 

https://youtu.be/ZX2J

bqfoeso?si=d-

lSXE9ypzddLw6x 

 

- Giấy A0 hoặc A1 4 

tờ phát cho 4 tổ 

- Thẻ chữ: Chia sẻ, 

Đồng cảm 

26 

- Sinh hoạt lớp: 

+ Thực hiện kế hoạch 

“Tôi bên bạn!”, chia sẻ 

với những ngƣời có hoàn 

cảnh khó khăn trong xã 

hội. 

+ Các tổ và cá nhân góp 

quà đã chuẩn bị. 

+ Sắp xếp đóng gói các 

món quà. 

+ Ghi tên và địa chỉ của 

bạn mà lớp, tổ muốn gửi 

quà. 

1 tiết * QCN: 

  * HĐ : Hoạt 

động nhóm 

- Quyền và nghĩa 

vụ tham gia vào 

các hoạt động văn 

hoá ( do nhà 

trƣờng tổ chức) 

+ Sau khi tham 

gia chương trình, 

được xem các 

- Các món quà cá 

nhân đã chuẩn bị 

- Sổ tay ghi chép cá 

nhân 



+ Tổng kết các hoạt động 

trong tuần và dự kiến các 

hoạt động của tuần sau 

hoàn cảnh của 

các bạn cùng 

trang lứa khó 

khăn, nghèo khổ 

hơn minh. Con 

cảm nhận được 

điều gì ? ( Rất 

thương các bạn, 

thấy mình hạnh 

phúc hơn các bạn 

…..) 

 

27 

27 

Chia sẻ 

khó khăn 

với ngƣời 

khuyết tật 

- Sinh hoạt dƣới cờ: 

Tuyên truyền về ý nghĩa 

của ngày thành lập Đoàn 

thanh niên CSHCM 26/3 

(về việc phấn đấu để trở 

thành đoàn viên); 

1 tiết  

- Ghế ngồi, trang 

phục gọn gàng, chuẩn 

bị các nội dung đƣợc 

phân công (nếu có) 

 

27 

- HĐGD theo chủ đề: 

Trải nghiệm theo chủ đề: 

Chia sẻ khó khăn với 

ngƣời khuyết tật 

1 tiết * QCN: HĐ 2: 

Hoạt động nhóm.  

-Quyền đƣợc 

chăm sóc, giúp đỡ 

những ngƣời 

khuyết tật. 

- Có nghĩa vụ tôn 

trọng, không phân 

biệt đối xử với 

ngƣời khuyết tật. 

-Một tấm gƣơng nhỏ 

- Thẻ chữ: Thân 

thiện, Vui vẻ 



+ Con đã làm già 

để giúp đỡ người 

khuyết tật? 

+  Con cảm thấy 

thế nào khi giúp 

đỡ được việc cho 

người khuyết tật ?  

27 

- Sinh hoạt lớp: 

+ Kể về những ngƣời 

khuyết tật ở địa phƣơng 

mà em biết. 

+ Nêu đƣợc những việc 

có thể làm để giúp đỡ 

ngƣời khuyết tật. 

+ Tổng kết các hoạt động 

trong tuần và dự kiến các 

hoạt động của tuần sau 

1 tiết  

-Các câu chuyện, tập 

thơ nói, viết về ngƣời 

khuyết tật 

- Sổ tay ghi chép cá 

nhân. 

 

 

 

 

 

Môi 

trƣờng 

quanh 

em 

28 

28 

Cảnh đẹp 

quê em 

- Sinh hoạt dƣới cờ: 

Hát, đọc thơ, kể chuyện 

về những gƣơng điển 

hình của thiếu niên, nhi 

đồng  

1 tiết  
- Ghế ngồi, trang 

phục gọn gàng, chuẩn 

bị các nội dung đƣợc 

phân công (nếu có) 

 

28 

- HĐGD theo chủ đề: 

Trải nghiệm theo chủ đề: 

Cảnh đẹp quê em 

1 tiết  - Vi deo/clip về các 

cảnh đẹp của quê 

hƣơng đất nƣớc 

- Tranh, ảnh, các câu 

ca dao, tục ngữ về 

các danh lam thắng 

cảnh 

- Các thẻ chữ bằng 

bìa màu 



- Bút màu, bìa màu 

để làm tờ rơi 

- Giấy A4 để viết và 

giới thiệu về cảnh 

đẹp 

- Phần thƣởng 

28 

- Sinh hoạt lớp: 

+ Tham quan một cảnh 

đẹp của quê hƣơng theo 

kế hoạch. 

+ Đi theo sự hƣớng dẫn 

của thầy cô. 

+ Lắng nghe lời giới 

thiệu của thầy cô hoặc 

hƣớng dẫn viên. 

+ Tổng kết các hoạt động 

trong tuần và dự kiến các 

hoạt động của tuần sau. 

1 tiết  

- Các vật dụng cần 

thiết đảm bảo an toàn 

cho HS khi đi tham 

quan, dã ngoại (nếu 

đƣợc đi) 

- Sổ tay ghi chép cá 

nhân. 

29 

29 

Bảo vệ 

cảnh quan 

quê em 

- Sinh hoạt dƣới cờ: 

Hát, đọc thơ, câu đố giới 

thiệu về cảnh đẹp quê 

hƣơng, đất nƣớc 

1 tiết  - Ghế ngồi, trang 

phục gọn gàng, chuẩn 

bị các nội dung đƣợc 

phân công (nếu có) 

 

29 

- HĐGD theo chủ đề: 

Trải nghiệm theo chủ đề: 

Bảo vệ cảnh quan quê em 

1 tiết *GDĐP: Chủ đề 

8 

Bảo vệ môi 

trƣờng tự nhiên 

Hoạt động khám 

phá: 
-Cần làm gì để 

bảo vệ môi 

trƣờng công 

cộng? 

- Loa phát nhạc. 

- Một vài hình ảnh về 

cảnh quan đẹp của 

trƣờng 



Thảo luận về 

những việc làm 

cần thiết để bảo 

vệ môi trƣờng 

xung quanh em. 

29 

- Sinh hoạt lớp: 

+ Thực hành chăm sóc 

giữu gìn cảnh quan xung 

quanh trƣờng học. 

+ Phân công nhiệm vị 

cho các tổ, nhóm. 

+ Thực hiện nhiệm vụ 

theo tổ, nhóm. 

+ Nhận xét đánh giá kết   

quả  thực hiện nhiệm vụ. 

+ Tổng kết các hoạt động 

trong tuần và dự kiến các 

hoạt động của tuần sau 

1 tiết  

- Bộ dụng cụ làm vệ 

sinh, chăm sóc các 

bồn hoa cây cảnh của 

lớp học, trƣờng học. 

- Sổ tay ghi chép cá 

nhân 

30 

30 

 

 

 

 

Giữ gìn vệ 

sinh môi 

trƣờng 

- Sinh hoạt dƣới cờ: 

Giới thiệu cuốn sách hay 

về chủ đề môi trƣờng và 

cảnh đẹp quê hƣơng. 

1 tiết  - Ghế ngồi, trang 

phục gọn gàng, chuẩn 

bị các nội dung đƣợc 

phân công (nếu có) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiết học 

thƣ 

viện. 

30 

- HĐGD theo chủ đề: 

Trải nghiệm theo chủ đề: 

Giữ gìn vệ sinh môi 

trƣờng 

1 tiết *GDĐP: Chủ đề 

8 

 Bảo vệ môi 

trƣờng tự nhiên 

Hoạt động thực 

hành: 

-Tập làm nhà 

khoa học. 

- Những việc em 

đã làm để bảo vệ 

- Chổi, xúc rác, thùng 

nƣớc và cây lau nhà. 

- Mẫu phiếu khảo sát 



môi trƣờng công 

cộng. 

Hoạt động vận 

dụng: 
-Tập làm tuyên 

truyền viên. 

Điều chỉnh nội 

dung 

 

*QCN: ( Bộ 

phận) * HĐ 1: 

Tìm hiểu về thực 

trạng vệ sinh môi 

trƣờng ở trƣờng 

em 

-Quyền và nghĩa 

vụ bảo vệ môi 

trƣờng trƣờng 

học. 

+ Em thấy môi 

trường học xung 

quanh có bị ô 

nhiễm không? 

30 

- Sinh hoạt lớp: 

+ Thực hành giữ gìn vệ 

sinh, ở trƣờng, ở lớp. 

+ Tổ chức cho HS tổng 

vệ sinh lớp học. 

+ Nhận xét đánh giá kết 

quả thực hiện công việc. 

1 tiết *QCN:Thực 

hành vệ sinh 

trƣờng lớp 

-Quyền và nghĩa 

vụ bảo vệ môi 

trƣờng trƣờng 

- Các dụng cụ dọn vệ 

sinh 

- Các thùng các-tông 

để làm thùng rác 

- Bút màu, màu vẽ để 

trang trí thùng rác 

- Sổ tay ghi chép cá 



+ Tổng kết các hoạt động 

trong tuần và dự kiến các 

hoạt động của tuần sau. 

học. 

+ Em vừa làm 

những việc gì để 

giữ gìn vệ sinh ở 

trƣờng, lớp? 

nhân 

31 

31 

Lớp học 

xanh 

- Sinh hoạt dƣới cờ: 

Ngày hội đọc sách 

1 tiết  - Ghế ngồi, trang 

phục gọn gàng, chuẩn 

bị các nội dung đƣợc 

phân công (nếu có) 

 

31 

- HĐGD theo chủ đề: 

Trải nghiệm theo chủ đề: 

Lớp học xanh 

1 tiết  - Bìa, kéo, bút màu 

đểlàm biển hiệu. 

-Vi deo bài hát : Lớp 

chúng ta đoàn kết: 

https://youtu.be/ZX2J

bqfoeso?si=_Gp5pnN

jsbiwGe1W 

 

31 

- Sinh hoạt lớp: 

+ Sắp xếp trang trí các 

chậu hoa cây cảnh ở lớp. 

+ Phân công các tổ chăm 

sóc các chậu hoa hàng 

ngày. 

+ Tổng kết các hoạt động 

trong tuần và dự kiến các 

hoạt động của tuần sau. 

1 tiết  - Các dụng cụ để thực 

hiện dự án. 

- Sổ tay ghi chép cá 

nhân 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em tìm 

hiểu 

nghề 

32 

32 
Nghề 

của mẹ, 

nghề 

của cha 

- Sinh hoạt dƣới cờ: 

Tuyên truyền ý nghĩa 

ngày 30/4; 01/5 

1 tiết  - Ghế ngồi, trang 

phục gọn gàng, chuẩn 

bị các nội dung đƣợc 

phân công (nếu có) 

 

32 
*Giáo dục KNCDS - 

HĐGD theo chủ đề: Trải 

1 tiết *GDĐP- Chủ đề 

6:  

- Một số bộ tranh 

dùng để nhận biết và 



nghiệp nghiệm theo chủ đề: 

Nghề của mẹ, nghề của 

cha 

HĐ Khám phá:  

-Một số đức tính 

liên quan đến 

nghề nghiệp 

 

*QCN: BP 

* HĐ 2: Chia sẻ 

hiểu biết về nghề 

nghiệp, công việc 

của ngƣời thân 

-Quyền đƣợc tiếp 

cận thông tin 

thích hợp 

- Quyền và nghĩa 

vụ học tập 

+ Em hãy kể về 

nghề nghiệp của 

bố mẹ em? Em 

học tập được điều 

gì từ công việc 

của bố mẹ? 

 

làm quen với các 

nghề nghiệp khác 

nhau 

- Tranh ảnh/video về 

các thiết bị nghề 

nghiệp. 

32 

- Sinh hoạt lớp: 

+ Kể tên các công việc 

của bố, mẹ, ngƣời thân 

đang làm. 

+ Tổ chức cho HS đọc 

thơ, đoán nghề. 

+ Tổng kết các hoạt động 

1 tiết  

- Tranh ảnh về các 

nghề nghiệp 

- Sổ tay ghi chép cá 

nhân. 



trong tuần và dự kiến các 

hoạt động của tuần sau. 

33 

33 

Nghề nào 

tính nấy 

- Sinh hoạt dƣới cờ: 

Tuyên truyền phòng 

chống đuối nƣớc, TNTT 

(CĐ1.5) 

1 tiết  - Ghế ngồi, trang 

phục gọn gàng, chuẩn 

bị các nội dung đƣợc 

phân công (nếu có) 

 

33 

- HĐGD theo chủ đề: 

Trải nghiệm theo chủ đề: 

Nghề nào, tính nấy 

1 tiết *GDĐP- Chủ đề 

6: 

HĐ Thực hành:  
- Giới thiệu về 

nghề ở địa 

phƣơng em 

-Đóng vai tìm 

hiểu về một số 

nghề  

- Bộ tranh dùng để 

nhận biết và làm quen 

với các nghề nghiệp 

khác nhau. 

- Quy trình may áo vẽ 

trên giấy A0 

- Thẻ chữ: Thợ lành 

nghề 

33 

- Sinh hoạt lớp: 

+ Chia sẻ về ƣớc mơ 

nghề nghiệp của bản 

thân. 

+ Viết ƣớc mơ nghề 

nghiệp của em lên chiếc 

máy bay, thuyền. 

+ Giới thiệu về ƣớc mơ 

của em. 

+ Tổng kết các hoạt động 

trong tuần và dự kiến các 

hoạt động của tuần sau. 

1 tiết  

- Bìa màu A4 để gấp 

máy bay hoặc con 

thuyền đủ cho HS cả 

lớp. 

- Sổ tay ghi chép cá 

nhân. 

34 34 

 

 

 

 

 

- Sinh hoạt dƣới cờ:  

Kể chuyện về Bác Hồ với 

Thiếu niên, Nhi đồng; 

Tìm hiểu truyền thống 

Đội TNTP Hồ Chí Minh. 

1 tiết  
- Ghế ngồi, trang 

phục gọn gàng, chuẩn 

bị các nội dung đƣợc 

phân công (nếu có) 

 



34 

 

Lao động 

an toàn 

- HĐGD theo chủ đề: 

Trải nghiệm theo chủ đề: 

Lao động an toàn 

1 tiết *QCN: (Bộ 

phận) 

* HĐ 2: Thảo 

luận về cách sử 

dụng an toàn các 

dụng cụ lao động 

-Quyền và nghĩa 

vụ học tập 

-Quyền đƣợc đảm 

bảo an toàn về 

sức khỏe và thân 

thể 

 

- Bộ dụng cụ làm vệ 

sinh trƣờng học 

- Bộ dụng cụ chăm 

sóc cây hoa thông 

thƣờng. 

Tranh ảnh về các 

dụng cụ lao động 

 

 

34 

- Sinh hoạt lớp: 

+ Thực hành sử dụng an 

toàn các dụng cụ lao 

động ở trƣờng dƣới sự 

hƣớng dẫn của thầy cô. 

+ Nhắc lại cách sử dụng 

dụng cụ. 

+ Cất gọn dụng cụ lao 

động sau khi hoàn thành 

công việc. 

+ Tổng kết các hoạt động 

trong tuần và dự kiến các 

hoạt động của tuần sau. 

 

 

 

1 tiết *QCN:BP 

- Quyền và nghĩa 

vụ học tập. 

-Quyền đƣợc đảm 

bảo an toàn về 

sức khỏe và thân 

thể. 

+ Khi cắt tỉa cây 

ở vườn trường em 

cần làm gì để 

đảm bảo an toàn? 

- Các dụng cụ lao 

động phù hợp với các 

hoạt động và không 

gian hoạt động nhƣ ở 

trƣờng, ở lớp, ở nhà... 

- Giẻ lau, khẩu 

trang…. 

- Sổ tay ghi chép cá 

nhân 



 

 

 

 

 

 

 

Đón 

mùa hè 

trải 

nghiệm 

35 

35 

Đón mùa 

hè trải 

nghiệm 

- Sinh hoạt dƣới cờ: 

Tổng kết năm học 

1 tiết  - Ghế ngồi, trang 

phục gọn gàng, chuẩn 

bị các nội dung đƣợc 

phân công (nếu có) 

 

35 

- HĐGD theo chủ đề: 

Trải nghiệm theo chủ đề: 

Đón mùa hè trải nghiệm 

1 tiết  - Các tấm bìa ghi tên 

các hòn đảo… 

- Các vật dụng làm 

vũ để sắm vai… 

- Các nguyên liệu từ 

rác tái chế và các 

dụng cụ thể hiện sự 

khéo tay 

- Quà cuối năm 

35 

- Sinh hoạt lớp: 

+ Cùng các bạn chuẩn bị 

các hoạt động cho tổng 

kết lớp, cho lễ tổng kết 

năm học. 

+ Đề ra các hoạt động 

hành động trong hè. 

+ Phƣơng hƣớng cho 

năm học sau. 

1 tiết  

- Kịch bản tổng kết 

lớp học 

- Giấy, bút để các 

nhóm thảo luận 

- Sổ tay ghi chép cá 

nhân. 

  

6. Môn Nghệ thuật – Âm nhạc  

 

Chủ để Chƣơng trình và sách giáo khoa   



Tuần Tên bài học 

Tiết 

học/ 

Thời 

lƣợng 

Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có) Ghi chú 

Chủ đề 1 

Sắc màu 

Âm thanh 

 

1 
- Học bài hát: Dàn nhạc trong vƣờn 1 

  

2 

- Ôn tập bài hát: Dàn nhạc trong vƣờn  

- Thƣờng thức âm nhạc:Ƣớc mơ của bạn 

Đô 

1 

 

 

3 - Đọc nhạc: Bài số 1 1   

4 

- Ôn tập đọc nhạc: Bài số 1 

- Ôn tập bài hát: Dàn nhạc trong vƣờn 

- Vận dụng sáng tạo 

1 

 

 

Chủ đề 2 

Em yêu 

làn 

 điệu dân 

ca 

5 - Học bài hát: Con chim chích chòe 1 https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1drj0

eiszND-g1QVhxDBZcDZtAGQUih1x 
 

6 

- Ôn tập bài hát: Con chim chích chòe 

- Nhạc cụ: Song Loan 
1 

 

 

7 

- Thƣờng thức âm nhạc: Đàn bầu Việt 

Nam 

- Vận dụng sáng tạo 

1 *GDĐP: Chủ đề 2 (Lễ hội quê em) Sử dụng 

tranh giới thiệu vào bài thưởng thức ÂN 

(Hình thức: Liên hệ)  

- Luyện tập biểu diễn    



  

 

 Chủ đề 3 

Mái 

trƣờng 

thân yêu 

 

9 
- Học bài hát: Học sinh lớp 2 chăm ngoan 

1 

 

 

10 

- Ôn tập bài hát: Học sinh lớp 2 chăm 

ngoan 

- Đọc nhạc: Bài số 2 

1 

 

 

11 

- Ôn tập đọc nhạc: Bài số 2 

- Nghe nhạc: Vui đến trƣờng 
1 

 

 

12 
- Ôn Hát và tập đọc nhạc: - Vận dụng 

sáng tạo 1 
 

 

 

 

Chủ đề 4 

Tuổi thơ 

13 - Học bài hát: Chú chim nhỏ dễ thƣơng 1 
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1drj0

eiszND-g1QVhxDBZcDZtAGQUih1x 
 

14 

- Nghe nhạc: Múa sƣ tử thật là vui 

- Ôn tập bài hát: Chú chim nhỏ dễ thƣơng 
1 

 

 

15 
- Nhạc cụ: Dùng nhạc cụ gõ thể hiện hình 

tiết tấu 1 
 

 

 

16 
- Ôn tập cuối học kì I 1 

 
 

17 - Ôn tập cuối học kì I 1   

18 - Kiểm tra cuối học kì I 1   

Chủ đề 5 
 

19 

 

- Học bài hát: Hoa lá mùa xuân 
1 

*GDĐP: Chủ đề 1(Cảnh đẹp quê hương em) 

Sử dụng tranh giới thiệu vào bài (hình thức: 

Liên hệ). 
 



Mùa xuân 

 

 

20 

- Ôn tập bài hát:  Hoa lá mùa xuân 

- Đọc nhạc: Bài số 3 
1 

 

 

21 

- Ôn tập đọc nhạc: Bài số 3 

- Thƣờng thức âm nhạc: Câu chuyện về 

bài hát Chú voi con ở Bản Đôn 

- Vận dụng sáng tạo 

1 

 

 

 

22 - Ôn hát và đọc nhạc 

- Vận dụng sáng tạo 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chủ đề 6 

Gia đình 

yêu 

thƣơng 

 

 

 

23 

- Học bài hát: Mẹ ơi có biết 1 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1drj0

eiszND-g1QVhxDBZcDZtAGQUih1x 
 

24 

- Ôn tập bài hát: Mẹ ơi có biết 

- Nghe nhạc: Ru con 
1 

 

 

25 

- Thƣờng thức âm nhạc: Nhạc cụ ma-ra-

cát (maracas) 

- Vận dụng sáng tạo 

1 

 

 

26 
- Luyện tập và biểu diễn bài hát: Mẹ ơi có 

biết 1 
 

 

 

 

Chủ đề 7 

 

27 
- Học bài hát: Trang trại vui vẻ 1 

 
 

 - Ôn tập bài hát: Trang trại vui vẻ 1   



Những 

con vật 

quanh em 

 

28 - Đọc nhạc: Bài số 4 

 

 

29 

- Ôn tập đọc nhạc: Bài số 4 

- Nghe nhạc: Vũ khúc đàn gà con 
1 

 

 

30 

- Ôn hát và đọc nhạc: (Bài số 4 

- Trang trại vui vẻ). - Vận dụng sáng tạo 
1 

 

 

 

 

Chủ đề 8 

Ngày hè 

vui 

31 
Học bài hát: Ngày hè vui 1 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1drj0

eiszND-g1QVhxDBZcDZtAGQUih1x  

32 

- Ôn tập bài hát: Ngày hè vui 

- Nhạc cụ: Dùng nhạc cụ gõ thể hiện các 

hình tiết tấu 

1 

 

 

33 
- Nghe nhạc: Mùa hè ƣớc mong 

- Vận dụng sáng tạo 
1 

 
 

34 - Ôn tập cuối năm. 1   

     35 - Kiểm tra cuối năm. 1 
 

 

 

7. Môn Nghệ thuật – Mĩ thuật  

 

Tuần 

Chủ 

đề/mạch 

nội dung 

 

Tên bài học 

Chƣơng trình và sách giáo khoa 
Nội dung điều 

chỉnh (nếu có) 

 

Thiết bị, đồ dùng dạy học 

 

Ghi chú 

Nội dung 

Tiết 

theo 

KHGD 

Thời 

lƣợng 

(tiết) 

1 

 

Chủ đề 

1: Môn 

Mĩ thuật 

của em 

 

Bài 1: Môn Mĩ 

thuật của em 

(2 tiết) 

Tìm hiểu về học mĩ thuật 1  

 

2 tiết 

 Đồ dùng học tập: Hộp màu, 

chì, keo, kéo, đất nặn, giấy 

màu...Máy tính, máy chiếu, dàn 

âm thanh Airang MB40 (loa 

máy tính) 

Bài điện tử: 

https://www.hoc10.vn/hoc- 

lieu/mi-thuat/lop-1/ 

 

 

 

2 

Nhắc lại nội dung tiết 1. 

Thực hành: Chọn hình nội 

dung, thức thực hành theo 

ý thích 

 

 

2 

 

https://www.hoc10.vn/hoc-lieu/mi-thuat/lop-1/
https://www.hoc10.vn/hoc-lieu/mi-thuat/lop-1/


 

 

 

3 

 

 

 

 

Chủ đề 

2: Màu 

sắc và 

chấm 

 

 

 

Bài 2: Màu sắc 

quanh em (2 

tiết) 

Hoạt động 1: Nghe nhạc 

và vẽ theo giai điệu 

Hoạt động 2: Từ vẽ tranh 

đến thƣởng thức, cảm 

nhận về màu sắc 

Hoạt động 3: Lựa chọn 

hình ảnh trong thế giới 

tƣởng tƣợng 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

2 tiết 

* Dạy học theo 
PP ĐM - Quy 

trình: Vẽ theo 
nhạc 

Màu vẽ, giấy màu và đất nặn 

nhiều màu. 

Một số bức tranh rõ màu chủ 

đạo, màu sắc khác nhau; Giá vẽ 

và bảng nhóm. Máy tính, máy 

chiếu, dàn âm thanh Airang 

MB40 (loa máy tính) 

Bài điện tử: 

https://www.hoc10.vn/hoc- 

lieu/mi-thuat/lop-1/ 

- Bài hát: Màu sắc cầu vòng: 

https://www.youtube.com/watc 

 

 

4 

Hoạt động 4: Tạo bức 

tranh theo tƣởng tƣợng 

hoặc các sản phẩm trang 
trí nhƣ: Bƣu thiếp, thiệp 

 

4 

 

   mời hoặc bìa sách, bìa 

lịch... 

Hoạt động 5: Trình bày, 

thảo luận, đánh giá sản 

phẩm. 

 

   h?v=Q8KbjnZ3IXg  

 

 

5 

 

 

Bài 3: Chơi với 

chấm (2 tiết) 

 

Nhận biết chấm thông qua 

hình ảnh trong tự nhiên, 

trong đời sống và trong sản 

phẩm tác phẩm mĩ thuật. 

Thực hành: Tạo chấm, sử 

dụng chấm tạo nét hoặc hình 
theo ý thích 
 

 

 

5 

 

 

 

 

2 tiết 

  

Giấy màu, kéo, bút chì, màu 

goát, bông tăm, bài vẽ có sử 

dụng chấm; Máy tính, máy 

chiếu, dàn âm thanh Airang 

MB40 (loa máy tính), giá vẽ và 

bảng nhóm 

Bài điện tử: 

https://www.hoc10.vn/hoc- 

lieu/mi-thuat/lop-1/ 

 

 

6 

Nhắc lại nội dung tiết 1. 

Thực hành: vận dụng cách 

tạo chấm để sáng tạo sản 
phẩm (cá nhân/nhóm) 
 

 

6 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tìm hiểu kiểu nét thẳng, 

nét cong. Thực hành: Tạo 

nét thẳng, nét cong; vận 

dụng nét thẳng, nét cong 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vật liệu dạng que, dạng sợi, 

giấy màu. Đồ dùng trực quan 

các dạng hình kỉ hà, hình nét 

cong đơn giản. Một số bức 

tranh, sản phẩm, tác phẩm mĩ 

 

https://www.hoc10.vn/hoc-lieu/mi-thuat/lop-1/
https://www.hoc10.vn/hoc-lieu/mi-thuat/lop-1/
https://www.youtube.com/watch?v=Q8KbjnZ3IXg
https://www.youtube.com/watch?v=Q8KbjnZ3IXg
https://www.hoc10.vn/hoc-lieu/mi-thuat/lop-1/
https://www.hoc10.vn/hoc-lieu/mi-thuat/lop-1/


 

 

 

Chủ đề 

3: Sự thú 

vị của 

nét 

 

 

Bài 4: Nét 

thẳng, nét cong  

(2 tiết) 

để tạo hình ảnh theo ý 

thích 

 

 

 

 

 

 

7 

 

2 tiết 

thuật sử dụng nét thẳng, nét 

cong; Máy tính, máy chiếu, dàn 

âm thanh Airang MB40 (loa 

máy tính) 

Bài điện tử: 

https://www.hoc10.vn/hoc- 

lieu/mi-thuat/lop-1/ 

Bài hát: “Cháu vẽ ông mặt trời” 

https://www.youtube.com/watc 

h?v=tgFEC_lSeZU 

 

 

 

 

 

 

8 

 

Nhắc lại nội dung tiết 1. 

Thực hành: Tạo sản phẩm 

theo ý thích bằng nét thẳng 

và nét cong 

 

 

 

8 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

Bài 5: Nét gấp 

khúc, nét xoắn 

ốc (2 tiết) 

 
Tìm  hiểu  kiểu  nét  gấp 
khúc, xoắn ốc. Thực hành: 

Tạo nét gấp khúc, xoắn ốc 

 

9 

 

 

 

 

 

2 tiết 

  

Giấy màu, kéo, bút chì, hình 

ảnh trực quan; một số sản 

phẩm có nét gấp khúc, nét xoắn 

ốc. Máy tính, máy chiếu, giá vẽ 

 

 
 
 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Nhắc lại nội dung tiết 1. 

 
 

10 

 

https://www.hoc10.vn/hoc-lieu/mi-thuat/lop-1/
https://www.hoc10.vn/hoc-lieu/mi-thuat/lop-1/
https://www.youtube.com/watch?v=tgFEC_lSeZU
https://www.youtube.com/watch?v=tgFEC_lSeZU


 

   Thực hành: tạo sản phẩm 

theo ý thích bằng các nét 

gấp khúc, xoắn ốc hoặc kết 

hợp  các  nét  thẳng,  nét 

cong, gấp khúc nét xoắn 

ốc 

 

   và bảng nhóm 

Bài điện tử: 

https://www.hoc10.vn/hoc- 

lieu/mi-thuat/lop-1/ 
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Chủ đề 

4: Sáng 

tạo với 

chấm, 

nét, màu 

sắc 

 

 

 

Bài 6: Bàn tay kì 

diệu (2 tiết) 

 

Tìm hiểu đặc điểm một số 

con vật đƣợc tạo từ thế 

dáng bàn tay. 

Thực hành: Tạo hình con 

vật theo ý thích từ thế 

dáng bàn tay; có thể trang 

trí chấm, nét, màu sắc 

 

 

 

11 

 

 

 

 

 

2 tiết 

  

Giấy màu, kéo, bút chì, một số 

sản phẩm tạo từ bàn tay. Máy 

tính, máy chiếu, Giá vẽ và bảng 

nhóm.Bài điện tử: 

https://www.hoc10.vn/hoc- 

lieu/mi-thuat/lop-1/ 

- Bài hát: Hai bàn tay của em 

https://www.youtube.com/watc 

h?v=44FV44gNC2M 

 

 

12 

 

Nhắc lại nội dung tiết 1. 

Thực hành: Tạo sản phẩm 

có hình các con vật tạo từ 

thế dáng bàn tay và trang 
trí chấm, nét theo ý thích 
 

 

12 

 

 

 

13 

 

 

Bài 7: Trang trí 

bằng chấm và 

nét (2 tiết) 

 

Nhận biết một số vật liệu 

có thể sử dụng để tạo hình 

và trang trí bằng chấm, 

nét, màu sắc. Thực hành: 

Tạo sản phẩm từ vật liệu 

sẵn có và trang trí chấm, 

nét, màu sắc theo ý thích. 

 

 

 

13 

 

 

 

 

2 tiết 

  

Giấy màu, màu. kéo, keo, bút 

chì, cốc, đĩa giấy, một số sản 

phẩm trang trí bằng chấm và 

nét. Máy tính, máy chiếu, dàn 

âm thanh Airang MB40 (loa 

máy tính) 

Bài điện tử: 

https://www.hoc10.vn/hoc- 

lieu/mi-thuat/lop-1/ 

 

 

14 

Nhắc lại nội dung tiết 1. 

Thực hành: Sử dụng sản 

phẩm tiết 1 và hoàn thành 

sản phẩm nhóm 

 

14 

 

https://www.hoc10.vn/hoc-lieu/mi-thuat/lop-1/
https://www.hoc10.vn/hoc-lieu/mi-thuat/lop-1/
https://www.hoc10.vn/hoc-lieu/mi-thuat/lop-1/
https://www.hoc10.vn/hoc-lieu/mi-thuat/lop-1/
https://www.youtube.com/watch?v=44FV44gNC2M
https://www.youtube.com/watch?v=44FV44gNC2M
https://www.hoc10.vn/hoc-lieu/mi-thuat/lop-1/
https://www.hoc10.vn/hoc-lieu/mi-thuat/lop-1/


 

 

 

15 

Bài 8: Thiên 

nhiên quanh em 

(2 tiết) 

Tìm hiểu vẻ đẹp của màu 

sắc và hình ảnh thiên 

nhiên ở xung quanh. Thực 

hành: Vẽ bức tranh thiên 

nhiên bằng nét (bút chì 
hoặc bút màu). 

 

 

15 

 

 

2 tiết 

 

Một số bài vẽ về thiên nhiên 

bằng chất liệu khác nhau, lá 

cây. Máy tính, máy chiếu, dàn 

âm thanh Airang MB40 (loa 

máy tính) 
Bài điện tử: 
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  Tìm hiểu màu sắc trong 

tranh vẽ chủ đề thiên 

nhiên. Thực hành: Vẽ màu 

vào bức tranh đã vẽ nét ở 

tiết 1. (Hoặc tạọ sản phẩm 

nhóm bằng cách vẽ, cắt, 

dán, nặn). 

 

 

 

16 

  https://www.hoc10.vn/hoc- 

lieu/mi-thuat/lop-1/ 

Bài hát "Quê hƣơng tƣơi đẹp" 

https://www.youtube.com/watc 

h?v=-nJjWZA-oI 

 

 

17 

 

Bài 9: Cùng 

nhau ôn tập học 

kỳ 1 (2 tiết) 

Giới thiệu những điều đã 

học trong học kì 1. Trƣng 

bày sản phẩm yêu thích và 

giới thiệu, chia sẻ cảm 

nhận. 

 

17 

 

 

 

2 tiết 

 Một số hình minh họa các cách 

tạo chấm, các loại nét khác 

nhau: Nét cong, thẳng, xoắn ốc, 

gấp khúc, lƣợn sóng. Máy tính, 

máy chiếu; Sách truyện trong 

thƣ viện 

Bài điện tử: 

https://www.hoc10.vn/hoc- 

lieu/mi-thuat/lop-1/ 

 

 

18 

Thực hành: Vận dụng 

những điều đã học để sáng 

tạo   sản   phẩm   (cá 
nhân/nhóm) 
 

 

18 

 

 

19 

 

 

 

 

 

 

Chủ đề 

5: Sáng 

tạo với 

các hình 

cơ bản, 

lá cây 

 

Bài 10: Ngôi 

nhà thân quen (2 

tiết) 

 

Nhận biết hình cơ bản. 

Thực hành: Tạo các hình 

cơ bản; tập sử dụng hình 

cơ bản để tạo sản phẩm. 

 

19 

 

 

 

2 tiết 

  

Giấy màu, kéo, bút chì; Tranh 

đƣợc tạo hình từ các hình cơ 

bản. Máy tính, máy chiếu,dàn 

âm thanh Airang MB40 (loa 

máy tính), bàn đặt mẫu, các 

hình khối cơ bản. Bài điện tử: 

https://www.hoc10.vn/hoc- 

lieu/mi-thuat/lop-1/ 

 

 

20 

Nhắc lại nội dung tiết 1. 

Thực hành: Sáng tạo sản 

phẩm có các hình ảnh có 

dạng hình cơ bản 

 

 

20 

 

 

 

 

21 

 

 

Bài 11: Tạo hình 

với lá (2 tiết) 

 

Nhận biết hình dạng, màu 

sắc, đƣờng nét của một số lá 

cây có dạng hình cơ bản. 

Thực hành: Mô phỏng hình 

lá cây bằng nét và chia sẻ ý 

tƣởng tạo hình ảnh từ hình lá 

cây. 

 

 

21 

 

 

 

 

2 tiết 

  

Lá cây rụng, lá cây khô, kéo, 

bút chì; Một số sản phẩm tạo 

hình từ lá. Máy tính, máy 

chiếu, dàn âm thanh Airang 

MB40 (loa máy tính). Bài điện 

tử: 

https://www.hoc10.vn/hoc- 

 

https://www.hoc10.vn/hoc-lieu/mi-thuat/lop-1/
https://www.hoc10.vn/hoc-lieu/mi-thuat/lop-1/
https://www.youtube.com/watch?v=-nJjWZA-oI
https://www.youtube.com/watch?v=-nJjWZA-oI
https://www.hoc10.vn/hoc-lieu/mi-thuat/lop-1/
https://www.hoc10.vn/hoc-lieu/mi-thuat/lop-1/
https://www.hoc10.vn/hoc-lieu/mi-thuat/lop-1/
https://www.hoc10.vn/hoc-lieu/mi-thuat/lop-1/
https://www.hoc10.vn/hoc-lieu/mi-thuat/lop-1/


 lieu/mi-thuat/lop-1/ 

 

22 

Nhắc lại nội dung tiết 1. 

Thực hành: vẽ tiếp các chi 

tiết vào hình ở tiết 1 để tạo 
hình ảnh yêu thích (hoặc 

 

22 

 

https://www.hoc10.vn/hoc-lieu/mi-thuat/lop-1/


 

   xé dán hình lá cây và sắp 

xếp tạo sản phẩm cá 
nhân/nhóm). 
 

     

 

23 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chủ đề 

6: 

Những 

hình 

khối 

khác 

nhau 

 

 

Bài 12: Tạo khối 

cùng đất nặn 

(2 tiết) 

Nhận biết khối cơ bản. 

Thực hành: Tạo các khối 

cơ bản; tập sử dụng khối 

cơ bản để tạo sản phẩm 
theo ý thích. 
 

 

23 

 

 

 

 

 

2 tiết 

 Đất nặn các màu, dao nhựa cắt 

đất, bìa giấy làm đế xoay, khăn 

lau; một số khối cơ bản sẵn có 

và khối làm từ đất nặn, sản 

phẩm đƣợc ghép bởi các khối 

cơ bản; Máy tính, máy chiếu, 

dàn âm thanh Airang MB40 

(loa máy tính), bàn đặt mẫu, bộ 

thực hành với dụng cụ đất nặn. 

Bài điện tử: 

https://www.hoc10.vn/hoc- 
lieu/mi-thuat/lop-1/ 

 

 

 

24 

 

Nhắc lại nội dung tiết 1. 

Thực hành: Sáng tạo sản 

phẩm có hình ảnh có dạng 

khối cơ bản. 

 

 

24 

 

 

25 

 

 

Bài 13: Sáng tạo 

cùng vật liệu tái 

chế (2 tiết) 

Nhận biết một số vật liệu  

dạng khối cơ bản. Thực 

hành: Tạo hình sản phẩm 
từ vật liệu dạng khối 

 

25 

 

 

 

 

2 tiết 

 Vật liệu đã qua sử dụng có 

dạng khối hộp và trụ, giấy màu 

thủ công, kéo, bút chì, băng 

dính/hồ dán; sản phẩm mĩ 

thuật; Máy tính, máy chiếu, dàn 

âm thanh Airang MB40 (loa 

máy tính), bàn đặt mẫu. Bài 

điện tử: 

https://www.hoc10.vn/hoc- 

lieu/mi-thuat/lop-1/ 

 

 

 

26 

Nhắc lại nội dung tiết 1. 

Thực hành: Hoàn thành 

sản phẩm tiết 1 (hoặc tạo 

sản phẩm khác từ vật liệu 

dạng khối) 

 

 

26 

 

 

 

 

27 

 

Chủ đề 

7: 

Trƣờng 

học yêu 

thƣơng 

Bài 14: Đồ dùng 

học tập thân 

quen (2 tiết) 

Nhận biết đặc điểm: hình 

dạng, đƣờng nét, màu sắc 

của một số đồ dùng học 

tập quen thuộc. Thực 

hành: Sử dụng nét mô 

phỏng hình dạng đồ dùng 

học tập yêu thích và trang 
trí chấm, nét, màu sắc 

 

 

 

27 

 

 

 

2 tiết 

 Giấy/bìa bút chì; hình minh họa 

cách tạo đồ dùng học tập. Máy 

tính, máy chiếu, dàn âm thanh 

Airang MB40 (loa máy tính), 

bàn đặt mẫu. Bài điện tử: 

https://www.hoc10.vn/hoc- 

lieu/mi-thuat/lop-1/ 

 

https://www.hoc10.vn/hoc-lieu/mi-thuat/lop-1/
https://www.hoc10.vn/hoc-lieu/mi-thuat/lop-1/
https://www.hoc10.vn/hoc-lieu/mi-thuat/lop-1/
https://www.hoc10.vn/hoc-lieu/mi-thuat/lop-1/
https://www.hoc10.vn/hoc-lieu/mi-thuat/lop-1/
https://www.hoc10.vn/hoc-lieu/mi-thuat/lop-1/


 

 

 

28 

  Nhắc lại nội dung tiết 1. 

Thực hành: Hoàn thành 

tiếp sản phẩm tiết 1 và cắt, 

sắp xếp tạo sản phẩm 

nhóm (hoặc sáng tạo thêm 

sản phẩm khác). 

 

 

28 

    

 

 

29 

 

 

 

 

Bài 15: Em vẽ 

chân dung bạn 

(2 tiết) 

 

Nhận biết hình dạng một 

số khuôn mặt và đặc điểm 

tranh chân dung; 

Thực hành: Vẽ chân dung 

bạn theo ý thích (vẽ nét) 

 

 

29 

 

 

 

 

 

 

2 tiết 

 

* Lồng ghép GDĐP 

ngƣời sống quanh em: 

Cần làm gì để giúp 

đỡ mọi ngƣời xung 

quanh em? dạy tích 

hợp liên hệ HĐ 4 

Một số bức tranh chân dung rõ 

đặc điểm nhân vật; Minh hoạ 

giới thiệu cách vẽ một bức 

tranh chân dung; Máy tính, 

máy chiếu, dàn âm thanh 

Airang MB40 (loa máy tính), 

giá vẽ và bảng nhóm. 

Bài điện tử: 

https://www.hoc10.vn/hoc- 

lieu/mi-thuat/lop-1/ 

Bài hát “Ai yêu nhi đồng bằng 

bác Hồ Chí Chí Minh” 

https://www.youtube.com/watc 

h?v=Jl8nLNPkSwI 
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Nhắc lại nội dung tiết 1. 

Thực hành: Vẽ chân dung 

bạn theo ý thích (vẽ màu) 
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31 

 

 

 

Bài 16: Ngôi 

trƣờng em yêu 

(3 tiết) 

Nhận biết đặc điểm hình 

dạng một số ngôi trƣờng 

(vùng miền). Thực hành: Sử 

dụng vật liệu dạng khối để 

tạo dãy lớp học/phòng học 

(hoặc tạo sản phẩm nhóm từ 

vật liệu dạng khối là vỏ 

thùng gấy bìa carton) 
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3 tiết 

  

Vỏ hộp giấy carton, giấy màu, 

màu vẽ, bút chì, tẩy chì, dây 

chỉ, băng keo/hồ dán, kéo,...; 

Hình ảnh,sản phẩm minh ngôi 

trƣờng. Máy tính, máy chiếu, 

dàn âm thanh Airang MB40 

(loa máy tính), bàn đặt mẫu. 

Bài điện tử: 

https://www.hoc10.vn/hoc- 

lieu/mi-thuat/lop-1/ 

Bài hát “Em yêu trƣờng em” 

của nhạc sĩ Hoàng Vân 

https://www.youtube.com/watc 

h?v=PEQJ3L2ilK0 

 

 

32 

Nhắc lại nội dung tiết 1. 

Thực hành: Vẽ thêm nét, 

hình trên mô hình dãy lớp 

học/phòng học đã tạo ở tiết 
1 và hoàn thành sản phẩm 
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https://www.hoc10.vn/hoc-lieu/mi-thuat/lop-1/
https://www.hoc10.vn/hoc-lieu/mi-thuat/lop-1/
https://www.youtube.com/watch?v=Jl8nLNPkSwI
https://www.youtube.com/watch?v=Jl8nLNPkSwI
https://www.hoc10.vn/hoc-lieu/mi-thuat/lop-1/
https://www.hoc10.vn/hoc-lieu/mi-thuat/lop-1/
https://www.youtube.com/watch?v=PEQJ3L2ilK0
https://www.youtube.com/watch?v=PEQJ3L2ilK0


 

   (hoặc tiếp tục hoàn thành 

sản phẩm đã tạo đƣợc ở 

tiết 1 và bổ sung thêm chi 

tiết trang trí). 

     

 

 

 

33 

Nhắc lại nội dung tiết 2. 

Thực hành: Sắp xếp các sản 

phẩm tạo mô hình trƣờng 

học và bổ sung thêm chi 

tiết. (hoặc tiếp tục bổ sung 

thêm hình ảnh, 

chi tiết tạo cảnhquan cho 

mô hình ngôi trƣờng). 

 

 

 

33 

 

 

34 
 

Bài 17: Cùng 

nhau ôn tập học 

kì 2 (2 tiết) 

 

Giới thiệu những điều đã 

học trong học kì 2 và năm 

lớp 2. Trƣng bày sản phẩm 

yêu thích và giới thiệu, 
chia sẻ 
 

 

34 

 

 

 

2 tiết 

  

Sản phẩm của học trong học kì 

2; Máy tính, máy chiếu; Sách 

truyện trong thƣ viện 

Bài điện tử: 

https://www.hoc10.vn/hoc- 

lieu/mi-thuat/lop-1/ 
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Thực hành: Lựa chọn, vận 

dụng nội dung đã học để 

sáng  tạo  sản  phẩm  (cá 
nhân/nhóm) 
 

 

35 

 

 

8. Môn giáo dục thể chất 

Chủ đề 

Chƣơng trình và sách giáo khoa 
Đồ dùng dạy 

học 
Ghi chú 

 

Tuần 

Tiết 

theo 
Bài Tên bài học 

Thời 

lƣợng 

  

https://www.hoc10.vn/hoc-lieu/mi-thuat/lop-1/
https://www.hoc10.vn/hoc-lieu/mi-thuat/lop-1/


PPCT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ĐỘI 

HÌNH 

ĐỘI 

NGŨ 

 

 

  

 

 

 

 

 

Tuần 1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

Bài 1: Biến đổi 

đội hình từ 

một hàng dọc 

thành hai, ba 

hàng dọc và 

ngƣợc lại 

 

Tiết 1: Giới thiệu 

chƣơng trình - tổ chức 

lớp - Biến đổi đội hình 

từ một hàng dọc thành 

hai hàng dọc và ngƣợc 

lại 
1 

Còi Tích hợp:GDQP 

Giới thiệu một số 

hình ảnh về tập hợp 

đội hình  hàng dọc 

thƣờng dùng trong 

hành quân, tập hợp 

đội hình khi học tập, 

sinh hoạt. 

2 

Tiết 2: Ôn biến đổi đội 

hình từ một hàng dọc 

thành hai hàng dọc và 

ngƣợc lại 

1 

Còi   

 

 

 

Tuần 2 

   3 

Tiết 3: Biến đổi đội 

hình từ một hàng dọc 

thành ba hàng dọc và 

ngƣợc lại 

1 

Còi  Tích hợp:GDQP: 

Giới thiệu một số 

hình ảnh về tập hợp 

đội hình  hàng dọc 

thƣờng dùng trong 

hành quân, tập hợp 

đội hình khi học tập, 

sinh hoạt. 

   4 

 Tiết 4: Ôn biến đổi đội 

hình từ một hàng dọc 

thành hai, ba hàng dọc 

và ngƣợc lại 

1 

Còi   



 

 

 

 

 

ĐỘI 

HÌNH 

ĐỘI 

NGŨ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Tuần 3 

 

 

 
5 

Bài 2: Biến đổi 

đội hình từ 

hàng dọc thành 

hàng ngang, 

vòng tròn và 

ngƣợc lại 

 

Tiết 1: Biến đổi đội 

hình từ hàng dọc thành 

hàng ngang và ngƣợc 

lại  

 

   

1 

Còi  Tích hợp:GDQP 

Giới thiệu một số 

hình ảnh về tập hợp 

đội hình từ một hàng 

dọc thành hai, ba 

hàng ngang thƣờng 

dùng trong sinh hoạt, 

học tập , kiểm tra 

quân số,… 

6 

Tiết 2: Biến đổi đội 

hình từ hàng dọc thành 

vòng tròn và ngƣợc lại 

1 
Còi;kẻ sân,1 

sợi dây  

 

 

 

Tuần 4 
7 

Tiết 3: Ôn biến đổi đội 

hình từ hàng dọc thành 

hàng ngang, vòng tròn 

và ngƣợc lại 

1 

Còi   

8 

Bài 3: Biến đổi 

đội hình từ một 

hàng ngang 

thành hai, ba 

hàng ngang và 

ngƣợc lại 

 

Tiết 1: Biến đổi đội 

hình từ một hàng 

ngang thành hai hàng 

ngang và ngƣợc lại 

1 

Còi;2 quả 

bóng 

Tích hợp:GDQP 

Giới thiệu một số 

hình ảnh về tập hợp 

đội hình từ một hàng 

ngang thành hai hàng 

ngang thƣờng dùng 

trong sinh hoạt, học 

tập , kiểm tra quân 

số,… 

 

9 

Tiết 2: Biến đổi đội 

hình từ một hàng 

ngang thành ba hàng 
1 

Còi; 2 quả 

bóng 

Tích hợp:GDQP 

Giới thiệu một số 

hình ảnh về tập hợp 



Tuần 5 ngang và ngƣợc lại đội hình từ một hàng 

ngang thành ba hàng 

ngang thƣờng dùng 

trong sinh hoạt, học 

tập , kiểm tra quân 

số,… 

10 

Tiết 3: Ôn biến đổi đội 

hình từ một hàng 

ngang thành hai, ba 

hàng ngang và ngƣợc 

lại 

1 

Còi   

 

 

Tuần 6 

    11 Kiểm tra, đánh giá 

biến đổi đội hình 
1 

Còi  

 

12 

 

 

 

 

Bài 4: Động 

tác giậm chân 

tại chỗ, đứng 

lại 

 

 

 

 

 

 

Tiết 1: Động tác giậm 

chân tại chỗ, đứng lại 

1 

Còi; cờ đuôi 

nheo,vòng 

nhựa,cột đích 

Tích hợp:GDQP 

Giới thiệu một số 

hình ảnh về động tác 

giậm chân tại chỗ, 

đứng lại : Động tác 

giậm chân để điều 

chỉnh đội hình trong 

khi đi đƣợc nhanh 

chóng và trật tự. 

Động tác đứng lại là 

đƣa về tue thế đứng 

nghiêm 

 

Tuần 7 

 

 

13 

Tiết 2:Ôn động tác 

giậm chân tại chỗ, 

đứng lại 

1 

Còi; cờ đuôi 

nheo,vòng 

nhựa,cột đích 

 



 

14 

 Tiết 3:Ôn động tác 

giậm chân tại chỗ, 

đứng lại 

1 

Còi; cờ đuôi 

nheo,vòng 

nhựa,cột đích 

 

 

Tuần 8 

 

15 Tiết 4:Ôn động tác 

giậm chân tại chỗ, 

đứng lại 

1 

Còi; cờ đuôi 

nheo,vòng 

nhựa,cột đích 

 

16 Kiểm tra, đánh giá 

động tác giậm chân tại 

chỗ, đứng lạ 

1 Còi  

 

 

 

 

 

 

BÀI 

TẬP 

THỂ 

DỤC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Tuần 9 
17 

Bài 1: Động 

tác vƣơn thở 

và động tác 

tay  

- Học động tác vƣơn 

thở và động tác tay  
1 

Còi; vòng 

nhựa; bóng, 

rổ, giỏ nhựa 

 

18 Bài 2: Động 

tác chân và 

động tác lƣờn  

- Học động tác chân và 

động tác lƣờn  
1 

Còi; dây 

nhảy, bóng, 

giỏ nhựa 

 

 

Tuần 10 

19 Bài 3: Ôn Tập 

4 động tác bài 

tập thể dục đã 

học 

- Ôn 4 động tác vƣơn 

thở, tay, chân và động 

tác lƣờn của bài tập thể 

dục 

1 

Còi  

20 Bài 4: Động 

tác lƣng bụng 

và động tác 

toàn thân 

- Học động tác lƣng 

bụng và động tác toàn 

thân 

1 

Còi;vòng 

nhựa; bóng, 

rổ,chai nhựa 

 

 

Tuần 11 

 
21 

Bài 5: Ôn Tập 

6 động tác bài 

tập thể dục đã 

- Ôn 6 động tác vƣơn 

thở, tay, chân, lƣờn, 

lƣng bụng và toàn thân 

    1 

Còi  



 học của bài tập thể dục đã 

học  

22 Bài 6: Động 

tác nhảy và 

động tác điều 

hòa 

- Học động tác nhảy và 

động tác điều hòa 
1 

Còi; bóng, rổ  

 

Tuần 12 

23 Bài 7: Hoàn 

thiện bài tập 

thể dục 

- Hoàn thiện bài tập thể 

dục 
1 

Còi  

24 Bài 8: Kiểm 

tra, đánh giá 

bài tập thể dục 

- Kiểm tra, đánh giá 

bài tập thể dục 
1 

Còi  

 

 

 

 

 

 

TƢ 

THẾ VÀ 

KĨ 

NĂNG 

VẬN 

ĐỘNG 

CƠ 

BẢN 

 
 

 

 

 

 

Tuần 13 

 

25 

Bài 1: Đi theo 

các hƣớng 

 

Tiết 1: Đi thƣờng theo 

đƣờng kẻ thẳng; đi 

theo đƣờng kẻ thẳng, 

hai tay chống hông, 

dang ngang 

1 

Còi;vòng 

nhựa, kẻ sân 

 

26 

Tiết 2: Đi thƣờng 

chuyển hƣớng phải, 

trái 

1 

Còi; vòng 

nhựa 

 

 

Tuần 14 

27 Tiết 3: Hoàn thiện đi 

theo các hƣớng  

1 

 

 

 

Còi; vòng 

nhựa 

 

 

28 Tiết 4: Ôn đi theo các 

hƣớng  
1 

Còi  

 

 

29 

 

Tiết 5: Ôn đi theo các 

hƣớng  
1 

Còi   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TƢ 

THẾ VÀ 

KĨ 

NĂNG 

VẬN 

ĐỘNG 

CƠ 

BẢN 

 
 

 

 

 

Tuần 15  

30 

 

 

 
 

 

 

 

Bài 2: Đi 

kiễng gót theo 

các hƣớng 

 

 

 

 

Tiết 1: Đi kiễng gót 

theo đƣờng kẻ thẳng; 

đi kiễng gót theo 

đƣờng kẻ thẳng, hai 

tay chống hông, dang 

ngang 

1 

Còi; bóng  

 

 

Tuần 16 

 

 

31 

 

Tiết 2: Ôn đi kiễng gót 

theo đƣờng kẻ thẳng; 

đi kiễng gót theo 

đƣờng kẻ thẳng, hai 

tay chống hông, dang 

ngang 

1 

Còi; bóng  

32 
Tiết 3: Đi kiễng gót 

chuyển hƣớng phải, trái 

 

1 

 

Còi; bóng 

 

 

 

 

Tuần 17 

33 

Tiết 4: Ôn đi kiễng gót 

chuyển hƣớng phải, 

trái 

1 

Còi   

   34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài 3: Đi 

thƣờng nhanh 

dần chuyển 

sang chạy theo 

các hƣớng 

 

Tiết 1: Đi thƣờng 

nhanh dần chuyển 

sang chạy theo đƣờng 

kẻ thẳng 

1 

 

Còi; vòng 

nhựa 

 

 

Tuần 18 
35 

Tiết 2: Đi thƣờng 

nhanh dần chuyển 

sang chạy theo hƣớng 

phải, trái   

1 

 

Còi; vòng 

nhựa 

- Kiểm tra đánh giá 

thể lực học sinh theo 

QĐ 53 

36 

Tiết 3: Ôn đi thƣờng 

nhanh dần chuyển 

sang chạy theo các 

hƣớng 

1 

Còi  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TƢ 

THẾ VÀ 

KĨ 

NĂNG 

VẬN 

ĐỘNG 

CƠ 

BẢN 

 

Tuần 19 
37 

 

 

 

 

 

 

 

Tiết 4: Ôn đi thƣờng 

nhanh dần chuyển 

sang chạy theo các 

hƣớng 

1 

Còi   

38 

Tiết 5: Ôn đi thƣờng 

nhanh dần chuyển 

sang chạy theo các 

hƣớng 

1 

Còi  

 

Tuần 20  

 

39 
Kiểm tra, đánh giá 

động tác đi các hướng 
1 

Còi  

 

40 

 
 

 

 

 

 

Bài 4: Các 

động tác quỳ 

cơ bản 

 

Tiết 1: Quỳ cao một 

chân 
1 

Còi  

 

Tuần 21 

   

    41 

Tiết 2: Quỳ cao hai 

chân 
1 

Còi  

 

42 
Tiết 3: Quỳ thấp 1 

Còi  

Tuần 22 

43 
Tiết 4: Ôn các động 

tác quỳ cơ bản  
1 

Còi  

44 
Tiết 5: Ôn các động 

tác quỳ cơ bản 
1 

Còi   

 

Tuần 23 

 

45 

Bài 5: Các 

động tác ngồi 

cơ bản 

 

 

Tiết 1: Ngồi xổm 1 
Còi; vòng 

nhựa 

 

46 
Tiết 2: Ngồi bệt co 

chân 
1 

Còi; vòng 

nhựa 

 

Tuần 24 
47 

Tiết 3: Ngồi bệt thẳng 

chân 
1 

Còi; vòng 

nhựa 

 

48 
Tiết 4: Ôn các động 

tác ngồi cơ bản  
1 

Còi  

 49 Tiết 5: Ôn các động 1 Còi; kẻ sân  



Tuần 25 tác ngồi cơ bản 

50 

- Kiểm tra, đánh giá 

các động tác quỳ, ngồi 

cơ bản 

1 

Còi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÓNG 

RỔ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuần 26  
 

 

 

51 
Bài 1: Dẫn 

(nhồi) bóng tại 

chỗ  

- Học dẫn (nhồi) bóng 

tại chỗ 
1 

Còi; bóng, rổ - Chọn Bóng rổ. 

52 

Bài 2: Dẫn 

bóng di 

chuyển về 

trƣớc 

 

 

 

 

Tiết 1: Dẫn bóng một 

tay di chuyển về trƣớc 
1 

Còi; bóng, rổ  

 

Tuần 27 

 
53 

 

Tiết 2: Ôn dẫn bóng 

một tay di chuyển về 

trƣớc 

1 

Còi; bóng, rổ  

54 
Tiết 3: Dẫn bóng hai 

tay luân phiên di 

chuyển về trƣớc 

1 
Còi; bóng, rổ  

Tuần 28 
55 

Tiết 4: Ôn dẫn bóng 

hai tay luân phiên di 

chuyển về trƣớc 

1 
Còi; bóng, rổ  

56 
Tiết 5: Ôn dẫn bóng di 

chuyển về trƣớc 
1 

Còi; bóng, rổ  

 

Tuần 29 
57 

 

 

 

 

Bài 3: Tung - 

bắt bóng bằng 

hai tay 

Tiết 1: Tại chỗ tung 

bóng về trƣớc bằng hai 

tay 

1 

 

 

 

 

Còi; bóng 

 

 

 

 

    58 

 

Tiết 2: Di chuyển tung 

- bắt bóng bằng hai tay 

(cá nhân) 

1 

 

Còi; bóng  

 



 

 

BÓNG 

RỔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuần 30 

59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiết 3: Tại chỗ tung - 

bắt bóng bằng hai tay 
1 

Còi; bóng  

60 
Tiết 4: Ôn tung - bắt 

bóng bằng hai tay 
    1 

Còi; bóng 

 

 

 

 

Tuần 31 

 

61 
Tiết 5: Ôn tung - bắt 

bóng bằng hai tay 
1 

Còi; bóng  

62 
Tiết 6: Ôn tung - bắt 

bóng bằng hai tay 
1 

Còi; bóng  

 

Tuần 32 63 
Kiểm tra, đánh giá 

động tác dẫn bóng 

hoặc tung bóng 

1 

Còi, bóng,cột 

rổ 

 

 

64 

Bài 4: Tại chỗ 

ném rổ 

Tiết 1: Tại chỗ ném rổ 

bằng hai tay cự li gần 

 

1 

 Còi; vòng 

nhựa, cột 

đích, bóng, rổ 

 

 

Tuần 33 65 

Tiết 2: Ôn tại chỗ ném 

rổ bằng hai tay cự li 

gần 

1 

Còi; vòng 

nhựa, cột 

đích, bóng, rổ 

- Bơi cứu đuối 1: Lợi 

ích của tập luyện bơi 

lội  

66 

Tiết 3: Ôn tại chỗ ném 

rổ bằng hai tay cự li 

gần 

1 

Còi;, vòng 

nhựa, cột 

đích, bóng, rổ 

 - Bơi cứu đuối 2: 

Nguyên nhân, rủi ro 

đuối nƣớc  

 

Tuần 34 
67 

Tiết 4: Ôn tại chỗ ném 

rổ bằng hai tay cự li 

gần 1 

Còi; bóng, rổ - Bơi cứu đuối 3: 

Phòng ngừa đuối 

nƣớc và cách cứu 

đuối phù hợp với HS 

tiểu học 



68 

Tiết 5: Ôn tại chỗ ném 

rổ bằng hai tay cự li 

gần 

1 

Còi; bóng, rổ  

 

 

Tuần 35 

69 

Tiết 6: Ôn tại chỗ ném 

rổ bằng hai tay cự li 

gần 

    1 

Còi; vòng 

nhựa, cột 

đích, bóng, rổ 

 

 

70 

- Kiểm tra, đánh giá 

động tác tại chỗ ném 

rổ 

1 Còi; bóng, rổ 

- Kiểm tra đánh giá 

thể lực học sinh theo 

QĐ 53 

 

Ngƣời lập 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Vƣợng 

Ngƣời duyệt 

Phó Hiệu trƣởng 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Bình 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          PHỤ LỤC 1: THỰC HÀNH KIẾN THỨC ĐÃ HỌC  

 

 

 

 

Tuần 

- 

tháng 

Chƣơng trình và sách 

giáo khoa 

Nội dung điều chỉnh, 

 bổ sung (nếu có) 

Ghi chú 
Tên 

môn 

học 

 

 

 

Tên bài 

 

Tiết học - 

thời lƣợng 

1  

 

Thực hành kiến thức môn TN-XH         1 tiết   

2  Thực hành kiến thức Đạo đức 1 tiết   

3  Thực hành kiến thức môn TN-XH 1 tiết   

4  Thực hành kiến thức Đạo đức 1 tiết   

5  Thực hành kiến thức môn TN-XH 1 tiết   

6  Thực hành kiến thức Đạo đức 1 tiết   

7  Đọc ở thƣ viện: Chủ đề thầy cô và mái trƣờng 1 tiết   

8  Thực hành kiến thức môn TN-XH 1 tiết   

9  Thực hành kiến thức Đạo đức 1 tiết   

10  Thực hành kiến thức TNXH 1 tiết   

     11  Thực hành kiến thức Đạo đức 1 tiết   

12  Thực hành kiến thức môn TN-XH 1 tiết   

13  Thực hành kiến thức Đạo đức 1 tiết   

14  Thực hành kiến thức môn TN-XH 1 tiết   

15  Thực hành kiến thức Đạo đức 1 tiết   

16  Đọc ở thƣ viện: Chú bộ đội cụ Hồ 1 tiết   

18  Thực hành kiến thức môn TN-XH 1 tiết   

19  Thực hành kiến thức Đạo đức 1 tiết   

20  Thực hành kiến thức môn TN-XH 1 tiết   

21  Thực hành kiến thức Đạo đức 1 tiết   



22  Thực hành kiến thức môn TN-XH 1 tiết   

23  Thực hành kiến thức Đạo đức 1 tiết   

24  Đọc ở thƣ viện: Mẹ và cô 1 tiết   

25  Thực hành kiến thức môn TN-XH 1 tiết   

26  Thực hành kiến thức Đạo đức 1 tiết   

27  Thực hành kiến thức môn TN-XH 1 tiết   

28  Thực hành kiến thức Đạo đức 1 tiết   

29  Thực hành kiến thức môn TN-XH 1 tiết   

30  Thực hành kiến thức Đạo đức 1 tiết   

31  Thực hành kiến thức môn TN-XH 1 tiết   

32  Thực hành kiến thức Đạo đức 1 tiết   

33  Thực hành kiến thức môn TN-XH 1 tiết   

34  Thực hành kiến thức Đạo đức 1 tiết   

35  Đọc ở thƣ viện: Truyện cổ tích 1 tiết   

 

     

PHỤ LỤC 3:   ĐỊA CHỈ GIÁO DỤC LỒNG GHÉP QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH TRONG CÁC MÔN 

HỌC LỚP  NĂM HỌC 2024 - 2025 

                                          (Bổ sung thực hiện từ tuần 5) 

 

1. Môn Tiếng Việt  

Tuần, 

tháng 

Chủ đề/ 

Mạch 

nội 

dung 

Chƣơng trình và sách giáo 

khoa 

Lồng ghép nội dung GDQP&AN Ghi chú 

Tên bài học 

Tiết 

học/ 

thời 

lƣợng 

  

 

 

5 

 

 

 

Bài 9: Cô giáo lớp 

em 
4 tiết  

 

Kể chuyện: Cậu 1 tiết *QPAN:  Giáo dục tình yêu nƣớc của HS, tinh thần vƣợt Liên hệ 



 

Đi học 

vui sao 

Đi học 

vui sao 

bé thông minh khó,  chăm học để xây dựng đất nƣớc nhƣ nhân vật Vũ 

Duệ. 

+ Qua nhân vật Vũ Duệ em học tập được đức tính gì? 

 

 

6 

Bài 12: Danh sách 

học sinh 

 

6 tiết   

 

Luyện viết đoạn: 

Lập danh sách 

học sinh, (tổ). 

1 tiết 

*QPAN: Giáo dục sự hi sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh 

trong công cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế 

quốc Mĩ, trong công cuộc bảo vệ đất nƣớc. 

+ Các địa điểm trong danh sách học sinh tổ 1 lớp 2A 

đăng kí đi tham quan các em đã đã được đi tham những 

địa điểm nào? 

Liên hệ 

31 Con 

ngƣời 

Việt 

Nam 

 

Bài  22: Thƣ gửi 

bố ngoài đảo  
4 tiết  

 

Đọc. Thƣ gửi bố 

ngoài đảo 

 

 

 

 

 

 

1 tiết 

* GDQP&AN (tiết 2) Giới thiệu hình ảnh các chiến sĩ 

Hải Quân đang làm nhiệm vụ bảo vệ Biển đảo, quê 

hƣơng đất nƣớc. 

HĐ 3: Trả lời câu hỏi( Liên hệ) 

*TLCH:  

+ Bố bạn nhỏ đang làm gì ngoài đảo? 

+ Theo em, khổ thơ cuối muốn nói điều gì? 

Liên hệ 

Luyện viết đoạn: 

Viết lời cảm ơn 

các chú bộ đội hải 

quân                                                 

1 tiết 

* GDQP&AN: Thực hành viết lời cảm ơn đến các 

chiến sĩ Hải Quân đang làm nhiệm vụ bảo vệ Biển đảo 

của Tổ quốc. 

 

Thực 

hành 

Bài Chiếc rễ đa 

trong 
4 tiết  

 

Luyện tập: Viết 

đoạn văn nêu tình 

cảm, cảm xúc về 

1 tiết 

* GDQP&AN: Giới thiệu hình ảnh Bác Hồ và các 

chiến sĩ cách mạng đã hi sinh bảo vệ Tổ quốc.  

HĐ 4 Vận dụng: ( Liên hệ) 

Liên hệ 



cảnh vật quê 

hƣơng 

*TLCH:  

+ Các em cần làm gì để tỏ lòng biết ơn các chiến sĩ đã 

có công với đất nước? 

 

2. Môn TN&XH 

Tuầ

n, 

thán

g 

Chƣơng trình và sách giáo khoa Tiết 

học/ 

Thời 

lƣợn

g 

Nôi dung điều chỉnh, bổ sung (Nếu có) 

(Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, 

thiết bị dạy học và học liệu tham khảo, xây 

dựng chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên 

môn, thời gian và hình thức tổ chức...) 

Ghi 

chú 

 Chủ đề/mạch nội dung Tên bài học  

 

 

2 

 

 

Chủ đề 1: Gia đình 

 

Bài 2: Nghề 

nghiệp  ( tiết 2) 

1 tiết *GDQPAN: (liên hệ HĐ luyện tập ) 

Giới thiệu 1 số hình ảnh cán bộ Công an. Ca 

ngợi tinh thần vƣợt mọi khó khăn, gian khổ, hy 

sinh để hoàn thành nhiệm vụ của các chú bộ đội 

và công an. 

Liên hệ 

 

 

9 

 

 

Chủ đề 2: Trƣờng học 

 

Bài 7: An toàn 

khi ở trƣờng (3 

tiết) 

3 tiết *GDQPAN: Em cần làm gì khi thấy bạn gặp 

nguy hiểm, rủi ro khi tham gia các hoạt động ở 

trƣờng? 

GD cho học sinh biết yêu thƣơng, chia sẻ, giúp 

đỡ và bảo vệ nhau trong học tập. 

 

Liên 

hệ( vận 

dụng) 

 

 

13 

 

Chủ đề 3: 

Cộng đồng địa phƣơng 

Bài 9: An toàn 

khi đi các 

phƣơng tiện giao 

thông (3 tiết) 

 

3 tiết *GDQPAN: Giới thiệu 1 số hình ảnh chiến sĩ 

CSGT đang làm nhiệm vụ giữ gìn trật tự giao 

thông trên đƣờng. 

 

Liên 

hệ( vận 

dụng) 

 

 

33 
Chủ đề 6: Trái đất và 

bầu trời 

Bài 20: Một số 

hiện tƣợng thiên 

tai  

(3 tiết) 

2 tiết *GDQPAN: Giới thiệu những hoạt động hỗ 

trợ ngƣời dân vƣợt qua thiên tai bão lũ của bộ 

đội, công an, ngƣời dân các miền hƣớng tới 

miền Bắc….sau cơn bão số 3 Yagi. 

Liên 

hệ( vận 

dụng) 



3. Âm nhạc 
 

Tuần/ 

Tháng 

Chƣơng trình và sách giáo khoa Nội dung điều chỉnh bổ sung (nếu có) 

Ghi chú  

( Toàn phần, 

bộ phận hay 

liên hệ) 

Chủ đề/ mạch nội 

dung 

Tên bài học/ chủ 

đề 

Tiết học/ 

Thời 

lƣợng   

9 

Chủ đề 3: Mái 

trƣờng 

thân yêu 

Bài 9: Học bài 

hát: Học sinh lớp 

2 chăm ngoan 

 

Tiết 1 

*GDQPAN: Giúp HS cảm nhận đƣợc 

niềm vui, tình cảm bạn bè, thầy cô dƣới 

mái trƣờng thân yêu. Lên lớp Hai, 

chúng ta đã lớn hơn, cần cố gắng học 

tập chăm chỉ, chăm ngoan, học giỏi để 

xứng đáng là học sinh lớp Hai. 

Liên hệ 

23 Chủ đề 6: Gia 

đình yêu thƣơng 

Bài 23: Học bài 

hát: Mẹ ơi có biết 
Tiết 1 

*GDQPAN: Giải thích cho HS hiểu 

lòng biết ơn, hiếu thảo đối với cha mẹ, 

con cái trong gia đình biết yêu thƣơng 

đùm bọc nhau. Luôn yêu thƣơng, kính 

trọng cha mẹ, cố gắng học thật giỏi , 

sống tốt, là ngƣời con hiếu thảo để mẹ 

vui lòng 

 

Liên hệ 

 

 



4. Môn Mĩ thuật 

Tuần/ 

Tháng 

Chƣơng trình và sách giáo khoa 
Nội dung điều chỉnh bổ sung (nếu 

có) 

Ghi chú  

( Toàn phần, 

bộ phận hay 

liên hệ) 

Chủ đề/ mạch 

nội dung 

Tên bài học/ 

chủ đề 

Tiết học/ 

Thời 

lƣợng 

  

22 
Chủ đề 5: Những 

hình khối lặp lại 

Bài 11: Phƣơng 

tiện giao thông  
Tiết 2 

Lồng ghép GDQP&AN: GD học sinh 

ý thức tham gia đảm bảo ATGT và giữ 

gìn trật tự an toàn xã hội, yêu thƣơng 

giúp đỡ bảo vệ lẫn nhau ( HĐ vận 

dụng - Tiết 2) 

Liên hệ 

29 
Chủ đề 7: Cuộc 

sống vui nhộn 

Bài 15: Trang 

phục em yêu 

thích  

Tiết 1 

Lồng ghép GDQP&AN: Giới thiệu 

học sinh về trang phục Quân đội nhân 

dân, Công an nhân dân… Giúp các em 

hiểu đƣợc ý nghĩa và nhiệm vụ của các 

chú bộ đội, các chú công an và giữ gìn 

trật tự, an toàn xã hội (HĐ hình thành 

kiến thức mới - (Tiết 1) 

Bộ phận 

 

 

 



PHỤ LỤC 4:   BẢNG THAM CHIẾU CHƢƠNG TRÌNH LỚP 2 VỚI  KHUNG NĂNG LỰC SỐ  

 

1. Môn Toán 

Chủ đề 
Nội 

dung 
Yêu cầu cần đạt 

Định hƣớng phát 

triển năng lực số 

Mô tả chi tiết định 

hƣớng phát triển năng 

lực số 

Bài học 

Hình 

học và 

đo 

lƣờng  

Hình 

học 

phẳng  

 

– Nhận biết đƣợc vị trí, định 

hƣớng trong không gian: trên 

– dƣới, phải – trái, trƣớc – 

sau, ở giữa. 

– Nhận dạng đƣợc hình 

vuông, hình tròn, hình tam 

giác, hình chữ nhật, thông 

qua việc sử dụng bộ đồ dùng 

học tập cá nhân hoặc vật thật. 

- Nhận dạng đƣợc hình tứ 

giác thông qua việc sử dụng 

bộ đồ dùng học tập cá nhân 

hoặc vật thật. 

- Nhận dạng đƣợc khối lập 

phƣơng, khối hộp chữ nhật 

thông qua việc sử dụng bộ đồ 

dùng học tập cá nhân hoặc vật 

thật. 

- Nhận biết và thực hiện đƣợc 

việc lắp ghép, xếp hình gắn với 

sử dụng bộ đồ dùng học tập cá 

nhân hoặc vật thật 

1.1.L1-L2.b. Nhận 

biết đƣợc một số 

chức năng của các 

thiết bị kĩ thuật số 

thông dụng. 

 

 

1.1.L1-L2.c. Sử dụng 

đƣợc một số chức 

năng và tính năng cơ 

bản của thiết bị phần 

cứng của thiết bị số 

thông dụng 

 

 

 

2.1.L1-L2.b. Tìm 

kiếm đƣợc dữ liệu, 

thông tin và nội 

dung số thông qua 

cách tìm kiếm đơn 

giản trong môi 

trƣờng kỹ thuật số. 

1.1.L1-L2.b. Nhận biết 

đƣợc một số chức năng 

của các thiết bị điện 

thoại/ máy vi tính/ ipad 

có kết nối internet để 

tìm hiểu về hình tứ giác. 

1.1.L1-L2.c. Sử dụng 

đƣợc một số chức năng 

và tính năng cơ bản của 

thiết bị: điện thoại/ máy 

vi tính/ ipad có kết nối 

internet để tìm đƣợc 

những hình ảnh đồ vật 

có dạng hình tứ giác. 

2.1.L1-L2.b. - Tìm 

kiếm đƣợc dữ liệu, 

thông tin về các đồ vật 

có dạng hình tứ giác 

qua cách tìm kiếm đơn 

giản trong môi trƣờng 

kỹ thuật số nhƣ:  các 

Tuần 14 

Bài 41. Hình 

tứ giác 



 

 

2.2.L1-L2.a. Phát 

hiện tính xác thực và 

độ tin cậy của các 

nguồn dữ liệu, thông 

tin phổ biến và nội 

dung kỹ thuật số của 

chúng. 

 

trang wed google, 

youtube 

2.2.L1-L2.a. Phát hiện 

tính xác thực và độ tin 

cậy của các nguồn dữ 

liệu, thông tin về hình 

ảnh, video các đồ vật 

dạng hình tứ giác phổ 

biến và nội dung kỹ 

thuật số của chúng.  



Hình 

học và 

đo 

lƣờng 

Đơn vị 

đo dộ dài 

 Nhận biết ,ƣớc lƣợng độ dài 

với đơn vị đo ki-lô-mét trong 

một số trƣờng hợp đơn giản. 

2.1.L1-L2a: 

-Xác định đƣợc nhu 

cầu thông tin cần tìm 

của mình 

 

 

 

2.1.L1-L2.b  

Tìm kiếm đƣợc dữ 

liệu thông tin và nội 

dung số thông qua 

cách tìm kiếm đơn 

giản trong môi trƣờng 

kĩ thuật số 

 

 

 

2.2.L1-L2a. Phát hiện 

tính xác thực và độ 

tin cậy của các nguồn 

dữ liệu, thông tin phổ 

biến và nội dung kĩ 

thuật số của chúng. 

 

 

 

2.1.L1-L2a: 

-Xác định đƣợc nhu cầu 

thông tin cần tìm của 

mình là một số quãng 

đƣờng trên thực tế có sử 

dụng đơn vị đo ki -lô-

mét. 

2.1.l1-L2.b  
Tìm kiếm đƣợc dữ liệu 

thông tin và nội dung số 

thông qua cách tìm 

kiếm đơn giản trong 

môi trƣờng kĩ thuật số 

về độ dài một số quãng 

đƣờng đƣợc tính với 

đơn vị đo là km 

 

2.2.L1-L2a. Phát hiện 

tính xác thực và độ tin 

cậy của các nguồn dữ 

liệu, thông tin phổ biến 

và nội dung kĩ thuật số 

về độ dài các quãng 

đƣờng với đơn vị đo là 

ki – lô - mét 

 

Tuần 30 

Bài:  

Ki-lô-mét 

( HĐ vận dụng) 

 

 

 

 

 



2. Tiếng Việt: 

Chủ đề Nội dung Yêu cầu cần đạt Định hƣớng phát triển 

năng lực số 

Mô tả chi tiết đinh 

hƣớng phát triển năng 

lực số 

Bài học 

 CHỦ 

ĐỀ 1: 

EM 

LỚN 

LÊN 

TỪNG 

NGÀY 

Đọc mở 

rộng 

- Đọc mở rộng 1 bài viết 

về hoạt động thể thao 

-Kể đƣợc cho bạn nghe 

điều thú vị em đọc đƣợc 

- Hiểu đƣợc kết quả tốt 

đẹp của đức tính kiên trì, 

khả năng nhận biết và 

bày tỏ tình cảm, cảm xúc 

của bản thân, khả năng 

làm việc nhóm. 

 

- 1.1. L1 – L2.c. Sử dụng 

đƣợc một số tính năng và 

chức năng cơ bản của 

thiết bị phần cứng của 

thiết bị số thông dụng. 

- 1.2.L1 – L2.a: Biết về 

thông tin và nội dung số 

trong thiết bị số. 

- 1.2.L1 – L2.b: Sử dụng 

đƣợc 1 số phần mềm điều 

khiển của thiết bị KTS  

thông dụng 

 

 

 

 

2.1.L1 – L2.a: Xác định 

đƣợc nhu cầu thông tin 

cần tìm 

 

3.2.L1 – L2.a: Nhận ra 

các công nghệ KTS thích 

- 1.1. L1 – L2.c. Sử 

dụng đƣợc một số tính 

năng và chức năng cơ 

bản của điện thoại, máy 

tính thông dụng 

1.2.L1 – L2.a: Biết các 

thông tin về các HĐ thể 

thao 

- 1.2.L1 – L2.b: Sử dụng 

đƣợc 1 số phần mềm 

google, youtube,... của 

máy tính  hoặc điện 

thoại…có kết nối 

Internet để tìm đƣợc bài 

viết liên quan đến các 

HĐ thể thao. 

2.1.L1 – L2.a: Xác định 

đƣợc nhu cầu thông tin 

cần tìm là các HĐTT 

dƣới dạng văn bản  

3.2.L1 – L2.a:  

Nhận ra các công nghệ 

Bài 8: Cầu thủ 

dự bị (Tiết 6: 

Đọc mở rộng: 

Hoạt động hình 

thành kiến thức 

mới và hoạt 

động luyện tập, 

thực hành) 



hợp đơn giản để chia sẻ 

DL, thông tin và ND KTS 

 

KTS thích hợp đơn giản 

để chia sẻ DL, thông tin 

và ND KTS là qua zalo, 

hòm thƣ, ... 

Chủ đề 

5: Vẻ 

đẹp 

quanh 

em 

Đọc mở 

rộng: 

Các câu 

chuyện, 

bài thơ về 

các mùa 

trong 

năm 

- Tìm đọc đƣợc một câu 

chuyện, bài thơ viết về 

các mùa trong năm. 

- Chia sẻ với các bạn điều 

em thích nhất trong câu 

chuyện, bài thơ đã đọc  

1.1.L1-L2.c.  

Sử dụng đƣợc một số 

chức 

năng và tính năng cơ bản 

của thiết bị phần cứng của 

thiết bị số thông dụng 

 

 1.2.L1-L2.b.  

Sử dụng đƣợc một số 

phần mềm điều khiển của 

thiết bị số thông  

dụng. 

 

2.1.L1-L2.a. Xác định 

đƣợc nhu cầu thông tin 

cần tìm của mình. 

 

 

 

2.2.L1-L2.a. Phát hiện 

tính xác thực và độ tin 

cậy của các nguồn dữ 

liệu, thông tin phổ biến 

1.1.L1-L2.c.  

Sử dụng đƣợc một số 

chức 

năng và tính năng cơ 

bản của thiết bị phần 

cứng của thiết bị số 

thông dụng  

1.2.L1-L2.b.  

Sử dụng đƣợc một số 

phần mềm google, 

youtobe để tìm các câu 

chuyện, bài thơ viết về 

các mùa trong năm. 

2.1.L1-L2.a.  

Xác định đƣợc nhu cầu 

thông tin cần tìm là các 

câu chuyện, bài thơ có 

nội dung về các mùa 

trong năm.  

2.2.L1-L2.a.  

Phát hiện tính xác thực 

và độ tin cậy của các 

câu chuyện,  bài thơ có 

Bài 2: Mùa 

nước nổi(Tiết 6: 

Đọc mở rộng) 

Hoạt động hình 

thành kiến thức 

mới 



và nội dung kỹ thuật số 

của chúng. 

3.5.L1-L2.a. Phân biệt 

đƣợc các chuẩn mực hành 

vi đơn giản khi sử dụng 

công nghệ kỹ thuật số và 

tƣơng tác trong môi 

trƣờng kỹ thuật số. 

nội dung về các mùa 

trong năm. 

3.5.L1-L2.a. Phân biệt 

đƣợc các chuẩn mực 

hành vi đơn giản phù 

hợp với học sinh lớp 2 

khi sử dụng công nghệ 

kỹ thuật số và tƣơng tác 

trong môi trƣờng kỹ 

thuật số. 

 

Chủ đề 

6: 

Hành 

tinh 

xanh 

của em 

Đọc mở 

rộng: 

Các loại 

sách, báo 

về các 

hoạt động 

giữ gìn 

môi 

trường 

xanh, 

sạch, đẹp 

ở nhà 

trường  

- Tìm đọc sách, báo viết 

về các hoạt động giữ gìn 

môi trƣờng xanh, sạch, 

đẹp ở nhà trƣờng 

- Chia sẻ với các bạn về 

những điều em đã đọc 

1.1.L1-L2.c.  
Sử dụng đƣợc một số 
chức 

năng và tính năng cơ bản 

của thiết bị phần cứng của 

thiết bị số thông dụng  

 

1.2.L1-L2.b.  

Sử dụng đƣợc một số 

phần mềm điều khiển của 

thiết bị số thông  

dụng. 

 

 

2.1.L1-L2.a. Xác định 

đƣợc nhu cầu thông tin 

cần tìm của mình. 

1.1.L1-L2.c.  
Sử dụng đƣợc một số 
chức 

năng và tính năng cơ 

bản của thiết bị phần 

cứng của thiết bị số 

thông dụng  

1.2.L1-L2.b. 

 Sử dụng đƣợc một số 

phần mềm google, 

youtobe để tìm các hoạt 

động giữ vệ sinh môi 

trƣờng xanh, sạch, đẹp ở 

nhà trƣờng. 

2.1.L1-L2.a. Xác định 

đƣợc nhu cầu thông tin 

về các loại sách, báo 

Bài 14:Cỏ non 

cười rồi (Tiết 6: 

Đọc mở rộng) 



 

 

 

2.2.L1-L2.a. Phát hiện 

tính xác thực và độ tin 

cậy của các nguồn dữ 

liệu, thông tin phổ biến 

và nội dung kỹ thuật số 

của chúng. 

3.5.L1-L2.a. Phân biệt 

đƣợc các chuẩn mực hành 

vi đơn giản khi sử dụng 

công nghệ kỹ thuật số và 

tƣơng tác trong môi 

trƣờng kỹ thuật số. 

viết về các hoạt động 

giữ gìn môi trƣờng 

xanh, sạch, đẹp. 

2.2.L1-L2.a. Phát hiện 

tính xác thực và độ tin 

cậy của các loại sách, 

báo viết về các hoạt 

động giữ gìn môi 

trƣờng xanh, sạch, đẹp 

 3.5.L1-L2.a. Phân biệt 

đƣợc các chuẩn mực 

hành vi đơn giản phù 

hợp với học sinh lớp 2 

khi sử dụng công nghệ 

kỹ thuật số và tƣơng tác 

trong môi trƣờng kỹ 

thuật số. 

Chủ đề 

8: Con 

người 

Việt 

Nam 

Đọc mở 

rộng: Bài 

thơ, câu 

chuyện 

viết về các 

chú bộ đội 

hải quân 

- Tìm đọc bài thơ, câu 

chuyện viết về các chú bộ 

đội hải quân 

- Đọc cho các bạn nghe 

những câu văn, câu thơ 

em thích. 

1.1.L1-L2.c.  
Sử dụng đƣợc một số 
chức 
năng và tính năng cơ bản 

của thiết bị phần cứng của 

thiết bị số thông dụng  

 

1.2.L1-L2.b. Sử dụng 

đƣợc một số phần mềm 

điều khiển của thiết bị số 

thông  

1.1.L1-L2.c.  
Sử dụng đƣợc một số 
chức 
năng và tính năng cơ 

bản của thiết bị phần 

cứng của thiết bị số 

thông dụng 

1.2.L1-L2.b. Sử dụng 

đƣợc một số phần mềm 

google, youtobe để tìm 

các bài thơ, câu chuyện 

Bài 22: Thƣ gửi 

bố ngoài đảo 

(Tiết 6: Đọc mở 

rộng 

* Hoạt động 

luyện tập thực 

hành) 



dụng. 

 

2.1.L1-L2.a. Xác định 

đƣợc nhu cầu thông tin 

cần tìm của mình. 

 

 

 

2.1.L1-L2.b. Tìm kiếm 

đƣợc dữ liệu, thông tin và 

nội dung số thông qua 

cách 

tìm kiếm đơn giản trong 

môi trƣờng kỹ thuật số. 

2.1.L1-L2.c. Biết cách 

truy cập dữ liệu,  

thông tin, nội dung và 

điều hƣớng giữa  

chúng. 

2.2.L1-L2.a. Phát hiện 

tính xác thực và  

độ tin cậy của các nguồn 

dữ liệu, thông  

tin phổ biến và nội dung 

kỹ thuật số của  

chúng. 

2.3.L1-L2.a.  Xác định 

viết về các chú bộ đội 

hải quân 

2.1.L1-L2.a. Xác định 

đƣợc nhu cầu cần tìm 

thông tin về bài thơ, câu 

chuyện viết về các chú 

bộ đội hải quân thông 

qua internet. 

2.1.L1-L2.b. Tìm kiếm 

đƣợc về bài thơ, câu 

chuyện viết về các chú 

bộ đội hải quân thông 

qua internet. 

 

2.1.L1-L2.c.  Biết cách 

truy cập dữ liệu, thông 

tin để tìm hiểu về bài 

thơ, câu chuyện viết về 

các chú bộ đội hải quân 

2.2.L1-L2.a. Phát hiện 

tính xác thực và  

độ tin cậy của các bài 

thơ, câu chuyện viết về 

các chú bộ đội hải quân  

 

 

2.3.L1-L2.a. Xác định 



cách tổ chức, lƣu trữ và 
truy xuất dữ liệu, thông 
tin và nội dung theo cách 
đơn giản trong môi trƣờng 
kỹ thuật số. 

cách lƣu trữ và truy xuất 

dữ liệu về bài thơ, câu 

chuyện viết về các chú 

bộ đội hải quân 

 

Chủ đề  

9: Việt 

Nam 

quê 

hƣơng 

em 

Đọc mở 

rộng: Câu 

chuyện 

hoặc bài 

thơ nói về 

nghề 

nghiệp 

- Tìm đọc một câu 

chuyện hoặc một bài thơ 

nói về nghề nghiệp. 

- Nói với bạn về những 

điều thú vị của nghề 

nghiệp đƣợc nói đến 

trong câu chuyện hoặc 

bài thơ đã đọc. 

1.2.L1-L2.b. Sử dụng 

đƣợc một số phần mềm 

điều khiển của thiết bị số 

thông  

dụng. 

2.1.L1-L2.a. Xác định 

đƣợc nhu cầu thông tin 

cần tìm của mình. 

 

 

 

2.1.L1-L2.b. Tìm kiếm 

đƣợc dữ liệu, thông tin và 

nội dung số thông qua 

cách 

tìm kiếm đơn giản trong 

môi trƣờng kỹ thuật số. 

2.1.L1-L2.c. Biết cách 

truy cập dữ liệu,  

thông tin, nội dung và 

điều hƣớng giữa  

chúng. 

1.2.L1-L2.b. Sử dụng 

đƣợc một số phần mềm 

google, youtobe để tìm 

các bài thơ, câu chuyện 

viết về nghề nghiệp. 

2.1.L1-L2.a. Xác định 

đƣợc nhu cầu cần tìm 

thông tin là các bài thơ, 

câu chuyện viết nghề 

nghiệp thông qua 

internet. 

2.1.L1-L2.b. Tìm kiếm 

đƣợc về bài thơ, câu 

chuyện viết về nghề 

nghiệp thông qua các 

trang web:…. 

 

2.1.L1-L2.c.  Biết cách 

truy cập dữ liệu, thông 

tin để tìm hiểu về bài 

thơ, câu chuyện viết về 

nghề nghiệp 

Bài 30: Cánh 

đồng quê em 

(Tiết 6: Đọc mở 

rộng 

*Hoạt động 

luyện tập thực 

hành) 



2.2.L1-L2.a. Phát hiện 

tính xác thực và độ tin cậy 

của các nguồn dữ liệu, 

thông tin phổ biến và nội 

dung kỹ thuật số của 

chúng. 

2.3.L1-L2.a.  Xác định 

cách tổ chức, lƣu trữ và 

truy xuất dữ liệu, thông 

tin và nội dung theo cách 

đơn giản trong môi trƣờng 

kỹ thuật số. 

2.2.L1-L2.a. Phát hiện 

tính xác thực và độ tin 

cậy của các bài thơ, câu 

chuyện viết về nghề 

nghiệp. 

 

2.3.L1-L2.a. Xác định 

cách lƣu trữ và truy xuất 

dữ liệu về bài thơ, câu 

chuyện viết về nghề 

nghiệp vào máy tính 

hoặc gửi gửi cho GV. 

 

3. Môn Đạo đức 

Chủ đề Nội dung Yêu cầu cần đạt Định hƣớng phát triển 

năng lực số 

Mô tả chi tiết đinh hƣớng 

phát triển năng lực số 

Bài học 

Quê  

hƣơng 

em 

Một số 

cảnh đẹp 

quê hƣơng 

em 

Nêu đƣợc địa chỉ quê 

hƣơng của mình (nơi 

em đang sinh sống, 

quê nội, quê ngoại). 

Bƣớc đầu nhận biết 

đƣợc vẻ đẹp của 

thiên nhiên và con 

ngƣời ở quê hƣơng 

mình.  

Thực hiện đƣợc việc 

1.1. L1-L2.c. Sử dụng 

đƣợc một số chức năng và 

tính năng cơ bản của thiết 

bị phần cứng của thiết bị 

số thông dụng. 

2.1.L1-L2.a. Xác định nhu 

cầu thông tin cần tìm của 

mình. 

 

2.1.L1-L2.b. Tìm kiếm 

1.1. L1-L2.c. Sử dụng 

đƣợc một số chức năng và 

tính năng cơ bản của thiết 

bị phần cứng của điện 

thoại, máy tính thông dụng. 

2.1.L1-L2.a. Xác định nhu 

cầu thông tin cần tìm về 

một số cảnh đẹp của thành 

phố Uông Bí 

2.1.L1-L2.b. Tìm kiếm 

Bài 1. Vẻ đẹp quê 

hƣơng em (tiết 2) 

(LH)  

Tích hợp HĐ 2. 

Tìm hiểu về một 

số cảnh đẹp quê 

hƣơng em. 



làm thiết thực, phù 

hợp với lứa tuổi để 

thể hiện tình yêu quê 

hƣơng. 

Vẽ tranh, sƣu tầm 

đƣợc các bức tranh 

về vẻ đẹp thiên 

nhiên, con ngƣời quê 

hƣơng em. 

Yêu quý, gắn bó và 

tự hào về quê hƣơng 

của em. 

đƣợc dữ liệu, thông tin và 

nội dung số thông qua 

cách tìm kiếm đơn giản 

trong môi trƣờng kỹ thuật 

số. 

2.1.L1-L2.c.  Biết cách 

truy cập dữ liệu, thông tin 

và nội dung này và điều 

hƣớng giữa chúng.  

 

2.1.L1-L2.d.  Xác định 

các chiến lƣợc tìm kiếm 

thông tin  đơn giản. 

 

2.2.L1-L2.a. Phát hiện 

tính xác thực và độ tin cậy 

của các nguồn dữ liệu, 

thông tin phổ biến và nội 

dung kĩ thuật số của 

chúng. 

2.3.L1-L2.a.  Xác định 

cách tổ chức, lƣu trữ và 

truy xuất dữ liệu, thông 

tin và nội dung theo cách 

đơn giản trong môi trƣờng 

kỹ thuật số. 

2.3.L1-L2.b. Biết sắp xếp 

dữ liệu, thông tin và nội 

dung theo cách đơn giản 

trong môi trƣờng có cấu 

trúc. 

đƣợc dữ liệu, thông tin về 

một số cảnh đẹp của thành 

phố Uông Bí 

 

 

2.1.L1-L2.c.  Biết cách 

truy cập dữ liệu, thông tin 

để tìm hiểu về về một số 

cảnh đẹp của thành phố 

Uông Bí 

2.1.L1-L2.d.  Xác định các 

chiến lƣợc tìm kiếm về một 

số cảnh đẹp của thành phố 

Uông Bí 

2.2.L1-L2.a. Phát hiện tính 

xác thực và độ tin cậy của 

các nguồn dữ liệu, thông 

tin phổ biến về một số cảnh 

đẹp của thành phố Uông 

Bí. 

2.3.L1-L2.a.  Biết cách lƣu 

các hình ảnh, video về điện 

thoại thông minh hoặc máy 

tính dƣới sự hƣớng dẫn của 

ngƣời thân về một số cảnh 

đẹp của thành phố Uông Bí 

2.3.L1-L2.b. Biết sắp xếp 

dữ liệu, thông tin và nội 

dung theo cách đơn giản về 

một số cảnh đẹp của thành 

phố Uông Bí 



Bảo 

quản đồ 

dùng cá 

nhân và 

gia đình 

Bảo quản 

đồ dùng  

gia đình 

- Nêu đƣợc một số 

biểu hiện của việc 

biết bảo quản đồ 

dùng cá nhân và gia 

đinh. 

- Biết vì sao phải bảo 

quản đồ dùng cá 

nhân và gia đình. 

- Thực hiện đƣợc 

việc bảo quản đồ 

dùng cá nhân và gia 

đình. 

- Nhắc nhở bạn bè , 

ngƣời thân bảo quản 

đồ dùng gia đình. 

- Rèn năng lực phát 

triển bản thân, điều 

chỉnh hành vi. 

- Hình thành phẩm 

chất , trách nhiệm, 

chăm chỉ. 

1.1.L1-L2.c. Sử dụng 
đƣợc một số chức năng 
và tính năng cơ bản của 
thiết bị phần cứng của 
thiết bị số thông dụng.  
 

 

2.1.L1-L2.a. Xác định 

đƣợc nhu cầu thông tin 

cần tìm của mình.  

 

2.1.L1-L2.b. Tìm kiếm 

đƣợc dữ liệu, thông tin và 

nội dung số thông qua 

cách tìm kiếm đơn giản 

trong môi trƣờng kỹ thuật 

số.  

2.1.L1-L2.c.  

Biết cách truy cập dữ 

liệu, thông tin, nội dung 

và điều hƣớng giữa 

chúng. 

 

2.2.L1-L2.a. Phát hiện 

tính xác thực và độ tin 

cậy của các nguồn dữ 

liệu, thông tin phổ biến 

1.1.L1-L2.c. Sử dụng 
đƣợc một số chức năng và 
tính năng cơ bản của điện 
thoại thông minh, máy tính 
để tìm kiếm các thông tin 
về cách sử dụng và bảo 
quản các đồ dùng trong gia 
đình. 
2.1.L1-L2.a. Xác định 

đƣợc nhu cầu thông tin 

cần tìm của mình là các đồ 

dùng trong gia đình.  

2.1.L1-L2.b. Tìm kiếm 
đƣợc dữ liệu, thông tin qua 
điện thoại thông minh hoặc 
máy tính. 
 

 

 

2.1.L1-L2.c. Biết cách 

truy cập vào google để tìm 

kiếm thông tin về các đồ 

dùng trong gia đình, phân 

tích dữ liệu và điều hƣớng 

giữa chúng.  

2.2.L1-L2.a. - Phát hiện 

tính xác thực và độ tin cậy 

của các nguồn dữ liệu, 

Bài 8. Bảo quản 

đồ dùng  gia đình 

(Hoạt động 1) 



và nội dung kỹ thuật số 

của chúng. 

 

 

4.1.L1-L2.a. Xác định 

đƣợc các cách tạo và 

chỉnh sửa nội dung đơn 

giản ở các định dạng đơn 

giản, 

 

4.1.L1-L2.b. Chọn đƣợc 

cách thể hiện bản thân 

thông qua các phƣơng tiện 

kỹ thuật số đơn giản. 

thông tin về các đồ dùng 

trong gia đình phổ biến 

thông qua interne 

 

4.1.L1-L2.a. Xác định 

đƣợc các cách tạo và 

chỉnh sửa các video có nội 

dung về sử dụng và bảo 

quản đồ dùng trong gia 

đình. 

4.1.L1-L2.b. Chọn đƣợc 

cách thể hiện bản thân 

thông qua các phƣơng tiện 

kỹ thuật số đơn giản bằng 

accsh sử dụng điện thoại 

quay video về cách sử 

dụng và bảo quản đồ dùng 

trong gia đình. 

Tuân 

thủ quy 

định 

nơi 

công 

cộng 

Em tuân 

thủ quy 

định nơi 

công cộng 

- Nêu đƣợc một số  

qui định cần tuân thủ 

ở nơi công cộng. 

- Biết vì sao phải 

tuân thủ quy định nơi 

công cộng. 

- Thực hiện đƣợc các 

hành vi phù hợp để 

tuẩn  thủ qui định nơi 

1.1.L1-L2.c. Sử dụng 
đƣợc một số chức năng 
và tính năng cơ bản của 
thiết bị phần cứng của 
thiết bị số thông dụng.  
 
2.2.L1-L2.a. Phát hiện 
tính xác thực và độ tin cậy 
của các nguồn dữ liệu, 
thông tin phổ kỹ thuật số 
của chúng. 

1.1.L1-L2.c. Sử dụng 
đƣợc một số chức năng và 
tính năng cơ bản của thiết 
bị điện thoại thông minh, 
máy tính. 
 

2.2.L1-L2.a Phát hiện 

tính xác thực và độ tin cậy 

của các nguồn dữ liệu, 

thông tin về các đồ dùng 

Bài 15 

Em tuân thủ quy 

định nơi công 

cộng 

(Hoạt động 1, 2) 



công cộng.  

-Đồng tình với những 

lời nói, hành động 

tuân thủ quy định nơi 

công cộng, không 

đồng tình với những 

lời nói, hành động vi 

phạm qui định nơi 

công cộng. 

- Rèn năng lực điều 

chỉnh hành vi, phát 

triển bản thân, tìm 

hiểu và tham gia các 

hoạt động xã hội phù 

hợp. 

- Hình thành phẩm 

chất trách nhiệm, các 

chuẩn mực hành vi 

pháp luật. 

 

 

3.5.L1-L2.a.  Phân biệt 

các chuẩn mực hành vi 

đơn giản khi sử dụng công 

nghệ kỹ thuật số và tƣơng 

tác trong môi trƣờng kỹ 

thuật số. 

 

 

3.5.L1-L2.b.    Chọn 

các phƣơng thức và chiến 

lƣợc giao tiếp đơn giản 

phù hợp với ngƣời khác 

 

 

 

trong gia đình phổ biến 

thông qua internet. 

3.5.L1-L2.a. Phân biệt 

đƣợc các chuẩn mực hành 

vi đơn giản khi sử dụng 

công nghệ kỹ thuật số và 

tƣơng tác trong môi 

trƣờng kỹ thuật số qua các 

video sƣu tầm đƣợc trên 

Youtube. 

3.5.L1-L2.b.    Chọn các 
phƣơng thức và chiến lƣợc 
giao tiếp đơn giản phù hợp 
với ngƣời khác thông qua 
những câu chuyện hay 
video trên Youtube. 

 

4. Tự nhiên & Xã hội 

Chủ đề Nội dung Yêu cầu cần đạt Định hƣớng phát triển 

năng lực số 

Mô tả chi tiết đinh 

hƣớng phát triển 

năng lực số 

Bài học 

Chủ đề 

1: Gia 

Nghề 

nghiệp 

- Đặt đƣợc câu hỏi để 

tìm hiểu thông tin về tên 

1.1.L1-L2.c. Sử dụng 

đƣợc một số chức năng và 

1.1.L1-L2.c. Sử dụng 

đƣợc một số chức năng 

Bài 2: Nghề 

nghiệp 



đình của ngƣời 

lớn trong 

gia đình 

công việc, nghề nghiệp 

của những ngƣời lớn 

trong gia đình và ý nghĩa 

của những công việc, 

nghề nghiệp đó đối với 

gia đình và xã hội. 

- Thu thập đƣợc một số 

thông tin về những công 

việc, nghề có thu nhập, 

những công việc tình 

nguyện không nhận 

lƣơng.  

- Chia sẻ đƣợc với các 

bạn, ngƣời thân về công 

việc, nghề nghiệp yêu 

thích sau này. 

tính năng cơ bản của thiết 

bị phần cứng của thiết vị 

số thông dụng 

 

2.2.L1-L2.a. Phát hiện 

tính xác thực và độ tin cậy 

của các nguồn dữ liệu, 

thông tin phổ biến và nội 

dung kĩ thuật số của 

chúng. 

 

2.1.L1-L2.a. Xác định 

nhu cầu thông tin cần tìm 

của mình. 

 

 

 

 

 

2.1.L1-L2.b. Tìm kiếm 

đƣợc dữ liệu, thông tin và 

nội dung số thông qua 

cách tìm kiếm đơn giản 

trong môi trƣờng kỹ thuật 

số. 

 

và tính năng cơ bản của 

điện thoại, máy tính 

thông dụng. 

2.2.L1-L2.a. Xác thực 

độ tin cậy của thông tin 

về công việc nghề có 

thu nhập và những 

công việc tình nguyện 

không nhận lƣơng đã 

tìm đƣợc thông qua 

internet 

2.1.L1-L2.a. Xác định 

đƣợc một số thông tin 

về những công việc, 

nghề có thu nhập của 

ngƣời lớn trong gia 

đình và những công 

việc tình nguyện 

không nhận lƣơng. 

2.1.L1-L2.b. Tìm kiếm 

đƣợc một số thông tin 

về những công việc, 

nghề có thu nhập của 

ngƣời lớn trong gia 

đình và những công 

việc tình nguyện 

không nhận lƣơng 

(Hoạt động luyện 

tập thực hành - 

Hoạt động 2: Đặt 

đƣợc câu hỏi và 

trả lời) 

 



thông qua mạng 

Internet. 

Chủ đề 

3: 

Cộng 

đồng 

địa 

phƣơng 

Hoạt động 

mua bán 

hàng hoá 

- Kể đƣợc tên một số 

hàng hoá cần thiết cho 

cuộc sống hằng ngày. 

- Nêu đƣợc cách mua, 

bán hàng hoá trong cửa 

hàng, chợ, siêu thị hoặc 

trung tâm thƣơng mại. 

- Nêu đƣợc lí do vì sao 

phải lựa chọn hàng hoá 

trƣớc khi mua. 

Thực hành (theo tình 

huống giả định) lựa 

chọn hàng hoá phù hợp 

về giá cả và chất lƣợng. 

1.1.L1-L2.c. Sử dụng 

đƣợc một số chức năng và 

tính năng cơ bản của thiết 

bị phần cứng của thiết vị 

số thông dụng 

2.2.L1-L2.a. Phát hiện 

tính xác thực và độ tin cậy 

của các nguồn dữ liệu, 

thông tin phổ biến và nội 

dung kĩ thuật số của 

chúng. 

- 1.2.L1-L2.a. Biết về 

thông tin và nội dung số 

có trong thiết bị số  

 

 

 

 

 

 

- 2.1.L1-L2.c. Biết cách 

truy cập dữ liệu, thông tin 

và nội dung này và điều 

hƣớng giữa chúng.  

1.1.L1-L2.c. Sử dụng 

đƣợc một số chức năng 

và tính năng cơ bản của 

điện thoại, máy tính 

thông dụng. 

2.2.L1-L2.a. Xác thực 

độ tin cậy của thông tin 

về hàng hoá trong cửa 

hàng, chợ, siêu thị,  

trung tâm thƣơng mại, 

gian hàng online. 

- 1.2.L1-L2.a. Biết về 

thông tin và các hình 

ảnh, vật thật các sản 

phẩm hàng hóa cần 

thiết cho cuộc sống 

hàng ngày đƣợc bán ở 

chợ, trung tâm thƣơng 

mại, siêu thị, gian hàng 

online. 

- 2.1.L1-L2.c. Tìm 

kiếm thông tin, hình 

ảnh, giá cả, địa điểm 

mua sắm các sản phẩm 

Bài 10:Mua bán 

hàng hoá  

 Hoạt động 1,3 



 

 

 

 

- 2.1.L1-L2.d. Xác định 

đƣợc các chiến lƣợc tìm 

kiếm thông tin đơn giản. 

hàng hóa cần thiết cho 

cuộc sống hàng ngày 

qua công cụ tìm kiếm 

trên internet. 

- 2.1.L1-L2.d. Xác 

định cách mua bán 

hàng hoá ở chợ, siêu 

thị, trung tâm thƣơng 

mại...Lựa chọn hàng 

hoá, xem giá hạn sử 

dụng trả tiền tại cửa 

hàng, tại quầy thanh 

toán, kiểm tra hoá đơn 

trƣớc khi thanh toán. 

Con 

ngƣời 

và sức 

khỏe 

Chăm sóc, 

bảo vệ các 

cơ quan 

trong cơ 

thể 

 

- Chỉ và nói đƣợc tên các 

bộ phận chính của các cơ 

quan vận động, hô hấp và 

bài tiết nƣớc tiểu trên sơ 

đồ, tranh ảnh.  

- Nhận biết đƣợc chức 

năng của các cơ quan nêu 

trên ở mức độ đơn giản 

ban đầu qua hoạt động 

hằng ngày của bản thân 

(ví dụ: nhận biết chức 

năng của xƣơng và cơ 

qua hoạt động vận động; 

chức năng của cơ quan 

hô hấp qua hoạt động thở 

ra và hít vào; chức năng 

1.1.L1-L2.c. Sử dụng 

đƣợc một chức năng và 

tính năng cơ bản của thiết 

bị phần cứng của thiết bị 

số thông dụng. 

 

 

2.1.L1-L2.a. Xác định nhu 

cầu thông tin cần tìm của 

mình. 

 

 

 

2.1.L1-L2.b. Tìm kiếm 

đƣợc dữ liệu,  thông tin và 

nội dung số thông qua 

1.1.L1-L2.c. Sử dụng 

đƣợc một số chức năng 

và tính năng cơ bản của 

máy tính hoặc điện 

thoại thông minh có kết 

nối internet. 

 

2.1.L1-L2.a. Xác định 

thông tin cần tìm là 

điều gì sẽ xảy ra với cơ 

thể mỗi ngƣời nếu cơ 

quan bài tiết nƣớc tiểu 

không hoạt động. 

2.1.L1-L2.b. Tìm kiếm 

đƣợc dữ liệu, thông tin 

những điều sẽ xảy ra 

Bài 18: Cơ quan 

bài tiết nƣớc tiểu. 

Phòng tránh bệnh 

sỏi thận. ( Tiết 2) 

(HĐ vận dụng) 



của cơ quan bài tiết qua 

việc thải ra nƣớc tiểu)  

- Đƣa ra đƣợc dự đoán 

điều gì sẽ xảy ra với cơ 

thể mỗi ngƣời nếu một 

trong các cơ quan trên 

không hoạt động. 

cách tìm kiếm đơn giản 

trong môi trƣờng kỹ thuật 

số. 

với cơ thể mỗi ngƣời 

nếu cơ quan bài tiết 

nƣớc tiểu không hoạt 

động. 

 

Trái 

đất và 

bầu 

trời 

Các mùa 

trong năm 

- Nêu đƣợc tên và một số 

đặc điểm của các mùa 

trong năm (ví dụ: mùa 

xuân, mùa hè, mùa thu, 

mùa đông; mùa mƣa và 

mùa khô).  

- Lựa chọn đƣợc trang 

phục phù hợp theo mùa 

để giữ cơ thể khoẻ mạnh. 

1.1.L1-L2.c. Sử dụng 

đƣợc một chức năng và 

tính năng cơ bản của thiết 

bị phần cứng của thiết bị 

số thông dụng. 

 

 

2.1.L1-L2.a. Xác định nhu 

cầu thông tin cần tìm của 

mình. 

 

 

2.1.L1-L2.b. Tìm kiếm 

đƣợc dữ liệu,  thông tin và 

nội dung số thông qua 

cách tìm kiếm đơn giản 

trong môi trƣờng kỹ thuật 

số. 

1.1.L1-L2.c. Sử dụng 

đƣợc một số chức năng 

và tính năng cơ bản của 

máy tính hoặc điện 

thoại thông minh có kết 

nối internet. 

 

2.1.L1-L2.a. Xác định 

thông tin cần tìm là 

thời tiết và các trang 

phục phù hợp theo 

mùa. 

2.1.L1-L2.b. Tìm kiếm 

đƣợc dữ liệu, thông tin 

thời tiết và các trang 

phục phù hợp theo 

mùa. 

 

Bài 19: Các mùa 

trong năm. 

(HĐ vận dụng) 

 Một số 

thiên tai 

thƣờng 

gặp 

 

- Nhận biết và mô tả 

đƣợc một số hiện tƣợng 

thiên tai (ví dụ: bão, lũ, 

lụt, giông sét, hạn  

hán,...) ở mức độ đơn 

giản.  

1.1.L1-L2.c. Sử dụng 

đƣợc một chức năng và 

tính năng cơ bản của thiết 

bị phần cứng của thiết bị 

số thông dụng. 

 

1.1.L1-L2.c. Sử dụng 

đƣợc một số chức năng 

và tính năng cơ bản của 

máy tính hoặc điện 

thoại thông minh có kết 

nối internet. 

Bài 21: Một số 

cách ứng phó, 

giảm nhẹ rủi ro 

thiên tai. 

(HĐ luyện tập 

thực hành - tiết 



- Nêu đƣợc một số rủi ro 

dẫn đến các thiệt hại về 

tính mạng con ngƣời và 

tài sản do thiên tai gây ra.  

- Đƣa ra đƣợc một số ví 

dụ về thiệt hại tính mạng 

con ngƣời và tài sản do 

thiên tai gây ra.  

- Nêu và luyện tập đƣợc 

một số cách ứng phó, 

giảm nhẹ rủi ro thiên tai 

thƣờng xảy ra ở địa 

phƣơng.  

- Chia sẻ với những 

ngƣời xung quanh và 

cùng thực hiện phòng 

tránh rủi ro thiên tai 

2.1.L1-L2.a. Xác định nhu 

cầu thông tin cần tìm của 

mình. 

 

 

2.1.L1-L2.b. Tìm kiếm 

đƣợc dữ liệu,  thông tin và 

nội dung số thông qua 

cách tìm kiếm đơn giản 

trong môi trƣờng kỹ thuật 

số. 

2.1.L1-L2.a. Xác định 

nhu cầu thông tin cần 

tìm hiểu về một số 

cách ứng phó, giảm 

nhẹ rủi ro thiên tai 

2.1.L1-L2.b. Tìm kiếm 

đƣợc dữ liệu,  thông tin 

và tìm kiếm một số 

video thiệt hại tính 

mạng con ngƣời và tài 

sản do thiên tai; cách 

ứng phó, giảm nhẹ rủi 

ro thiên tai.  

1+2) 

 

5. Hoạt động trải nghiệm 

Chủ đề Nội dung Yêu cầu cần đạt 
Định hƣớng phát triển 

năng lực số 

Mô tả chi tiết định 

hƣớng phát triển 

năng lực số 

Bài học 

Khám 

phá bản 

thân 

Vui Trung 

thu 

(làm đèn 

lồng) 

Nhận diện đƣợc hình 

ảnh thân thiện, luôn vui 

vẻ của bản thân.   

Thể hiện đƣợc sự khéo 

léo, cẩn thận của bản thân 

thông qua sản phẩm tự 

làm.   

 Thể hiện sự khéo tay, cẩn 

1.2.L1-L2.b. Sử dụng 

đƣợc một số phần mềm 

điều khiển của thiết bị 

số thông dụng. 

 

 

 

2.1.L1-L2.b. Tìm kiếm 

đƣợc dữ liệu, thông tin 

1.2.L1-L2.b. Sử 

dụng đƣợc một số 

phần mềm điều 

khiển n h ƣ  Google, 

Chrome,Yutobe 

Coccoc của thiết bị 

số thông dụng. 

2.1.L1-L2.b. Tìm 

kiếm đƣợc, thông tin 

 

Bài 5 Vui Trung 

thu  

(hoạt động Luyện 

tập thực hành) 

 

 



thận và sáng tạo khi tham 

gia cùng vui tết Trung thu 

của mình cùng các bạn  

và nội dung số thông 

qua cách tìm kiếm đơn 

giản trong môi trƣờng 

kỹ thuật số. 

 

2.2.L1-L2.a. Phát hiện 

tính xác thực và độ tin 

cậy của các nguồn dữ 

liệu, thông tin phổ biến 

và nội dung kỹ thuật số 

của chúng. 

 

3.1.L1-L2.b. Xác định 

đƣợc các phƣơng tiện 

truyền thông đơn giản 

thích hợp cho một bối 

cảnh nhất định.  

 

 

 

 

 

2.3.L1-L2.a. Xác định 

cách tổ chức, lƣu trữ và 

truy xuất dữ liệu, thông 

tin và nội dung theo cách 

đơn giản trong môi 

trƣờng kỹ thuật số. 

về tranh ảnh, video 

về các loại đèn lồng 

sử dụng trong tết 

Trung thu thông qua 

Internet 

2.2.L1-L2.a. Phát 

hiện tính xác thực và 

độ tin cậy của các 

hình ảnh và video 

các mẫu đèn lồng 

đƣợc sử dung trong 

tết trung thu ở VN 

đã tìm đƣợc thông 

qua Intenet  

3.1.L1-L2.b. Xác 

định đƣợc các 

phƣơng tiện truyền 

thông đơn giản thích 

hợp cho một bối 

cảnh nhất định: điện 

thoại, máy tính, ti 

vi... có kết nối 

internet 

2.3.L1-L2.a. Xác 

định cách tổ chức, 

lƣu trữ hình ảnh, 

video về các loại đèn 

lồng trung thu 



Môi 

trường 

quanh 

em 

Cảnh đẹp 

quê em 

 

- Giới thiệu đƣợc với bạn 

bè, ngƣời thân về vẻ đẹp 

của cảnh quan ở địa 

phƣơng. 

  - Biết cách chăm sóc, bảo 

vệ cảnh quan xung quanh 

nơi mình sinh sống. 

- Tìm hiểu đƣợc thực trạng 

vệ sinh môi trƣờng xung 

quanh. 

  - Thực hiện đƣợc những 

việc làm phù hợp với lứa 

tuổi để giữ gìn vệ sinh 

môi trƣờng ở nhà trƣờng. 

1.1.L1-L2.c. Sử dụng 

đƣợc một số chức năng 

và tính năng cơ bản của 

thiết bị phần cứng của 

thiết bị số thông dụng. 

 

2.1.L1-L2.a. Xác định 

nhu cầu thông tin cần tìm 

của mình. 

 

2.1.L1-L2.b. Tìm kiếm 

đƣợc dữ liệu, thông tin và 

nội dung số thông qua 

cách tìm kiếm đơn giản 

trong môi trƣờng kỹ thuật 

số. 

2.2.L1-L2.a. Phát hiện 

tính xác thực và độ tin 

cậy của các nguồn dữ 

liệu, thông tin phổ biến 

và nội dung kĩ thuật số 

của chúng. 

 

 

 

3.5.L1-L2.a. 

 Phân biệt đƣợc chuẩn 

1.1.L1-L2.c. Sử dụng 

điện thoại, máy tính 

để truy cập vào 

youtube tìm hiểu về 

cảnh đẹp quê hƣơng. 

 

2.1.L1-L2.a. Xác 

định nhu cầu thông 

tin cần tìm về một số 

cảnh đẹp quê em. 

2.1.L1-L2.b. Tìm 

kiếm đƣợc dữ liệu, 

thông tin về cảnh đẹp 

quê hƣơng qua việc 

truy cập vào youtube. 

 

2.2.L1-L2.a. Phát 

hiện tính xác thực và 

độ tin cậy của các 

nguồn dữ liệu, thông 

tin phổ biến và nội 

dung kĩ thuật số của 

những hình ảnh về 

cảnh đẹp quê hƣơng 

em. 

3.5.L1-L2.a. 

Lựa chọn đúng những 

Bài 28: Cảnh đẹp 

quê em. 

Tích hợp bộ phân 

* HĐMĐ 

- HS chia sẻ những 

hình ảnh về cảnh 

đẹp quê em (Thông 

qua hình ảnh, hoặc 

kể lại một số hình 

ảnh đã tìm hiểu 

qua internet) 



mực hành vi đơn giản khi 

sử dụng công nghệ kỹ 

thuật số và tƣơng tác 

trong môi trƣờng kỹ thuật 

số.  

video có nội dung 

phù hợp khi sử dụng 

công nghệ kỹ thuật số 

và tƣơng tác trong 

môi trƣờng kỹ thuật 

số. 

Em tìm 

hiểu 

nghề 

nghiệp 

Nghề 

nghiệp 

của mẹ, 

nghề 

nghiệp 

của cha 

- Tìm hiểu đƣợc công việc 

của bố mẹ hoặc ngƣời 

thân. 

  - Nêu đƣợc một số đức 

tính của bố, mẹ, ngƣời 

thân có liên quan đến nghề 

nghiệp của họ. 

  - Biết cách sử dụng an 

toàn một số dụng cụ lao 

động quen thuộc. 

1.1.L1-L2.c. Sử dụng 

đƣợc một số chức năng 

và tính năng cơ bản của 

thiết bị phần cứng của 

thiết bị số thông dụng. 

 

2.1.L1-L2.a. Xác định 

nhu cầu thông tin cần tìm 

của mình. 

 

 

2.1.L1-L2.b. Tìm kiếm 

đƣợc dữ liệu, thông tin và 

nội dung số thông qua 

cách tìm kiếm đơn giản 

trong môi trƣờng kỹ thuật 

số. 

 

2.2.L1-L2.a. Phát hiện 

tính xác thực và độ tin 

cậy của các nguồn dữ 

liệu, thông tin phổ biến 

1.1.L1-L2.c. Sử dụng 

điện thoại, máy tính 

để truy cập vào 

youtube tìm hiểu về 

nghề nghiệp của bố 

mẹ hoặc ngƣời thân. 

2.1.L1-L2.a. Xác 

định nhu cầu thông 

tin cần tìm về nghề 

nghiệp của bố mẹ 

hoặc ngƣời thân. 

2.1.L1-L2.b. Tìm 

kiếm đƣợc dữ liệu, 

thông tin về nghề 

nghiệp của bố mẹ 

hoặc ngƣời thân qua 

việc truy cập vào 

web, youtube. 

2.2.L1-L2.a. Phát 

hiện tính xác thực và 

độ tin cậy của các 

nguồn dữ liệu, thông 

Bài 32: Nghề 

nghiệp của mẹ, 

nghề nghiệp của 

cha 

Tích hợp bộ phận 

HĐVD 

GV yêu cầu HS về 

tìm hiểu về một số 

nghề theo nhóm 

đƣợc phân công. 



và nội dung kĩ thuật số 

của chúng. 

 

 

 

3.5.L1-L2.a. 

 Phân biệt đƣợc chuẩn 

mực hành vi đơn giản khi 

sử dụng công nghệ kỹ 

thuật số và tƣơng tác 

trong môi trƣờng kỹ thuật 

số.  

tin phổ biến và nội 

dung kĩ thuật số liên 

quan đến nghề nghiệp 

của bố mẹ hoặc ngƣời 

thân. 

3.5.L1-L2.a. 

 Lựa chọn đúng 

những video có nội 

dung phù hợp khi sử 

dụng công nghệ kỹ 

thuật số và tƣơng tác 

trong môi trƣờng kỹ 

thuật số. 

 
  Ngày 30 tháng 8 năm 2024 

Nơi nhận:              TỔ PHÓ CHUYÊN MÔN PHÓ HIỆU TRƢỞNG 

- Hiệu trƣởng, các Phó HT (c/đ); 

- Các CBGVNV trƣờng (t/h); 

- Cổng TTĐT trƣờng; 

- Lƣu: VT. 

 
                                

 

 
 

           Nguyễn Thị Vƣợng 
 

Trịnh Thị Thu Bình 

 

 

 

 

 

 

 


